NHÓM CÔNG TÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMWG)

DỰ ÁN

BƯỚC ĐẦU TỔNG KẾT 

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN 

VÀ TÌM KIẾM CÁC CƠ CHẾ 

NHẰM NÂNG CAO TIẾNG NÓI 

CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRONG QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
(BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÀI LIỆU THỨ CẤP)

 


Những người thực hiện: 

1. TS. Mai Thanh Sơn (Trưởng nhóm)

2. Khúc Thị Thanh Vân

3. Nguyễn Trung Dũng

4. Trần Thị Thanh Tuyến

HÀ NỘI - Tháng 10/2007

MỤC LỤC

	
	  Trang

	BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
	5

	LỜI NÓI ĐẦU 
	7

	I. DẪN NHẬP 
	8

	1. Bối cảnh nghiên cứu
	8

	2. Các câu hỏi nghiên cứu chính
	8

	3. Các phương pháp nghiên cứu chính
	9

	4. Các nguồn tư liệu, kinh nghiệm phục vụ nghiên cứu
	9

	5. Kế hoạc thực hiện
	9

	II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 
	10

	1. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của chính sách dân tộc hiện nay 
	10

	1.1. Về chính trị 
	11

	1.2. Về kinh tế 
	11

	1.3. Về các vấn đề xã hội 
	12

	1.4. Về công tác cán bộ 
	12

	2. Các nguyên tắc chính trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc 
	12

	2.1. Bình đẳng, đoàn kết, tượng trợ giúp nhau cùng phát triển 
	13

	2.2. Chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi là một bộ phận hữu cơ của chính sách phát triển đất nước
	13

	2.3. Người dân phải là chủ thể trong thực hiện chính sách dân tộc và cần phát huy tính chủ động, sáng tạo và nội lực của đồng bào các dân tộc 
	13

	2.4. Chính sách dân tộc phải mang tính toàn diện, đồng thời  phải phù hợp với đặc điểm tự nhiên, lịch sử, xã hội, văn hoá của từng vùng, từng dân tộc 
	15

	2.5. Tiếp cận liên - đa ngành trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách 
	15

	2.6. Quán triệt quan điểm phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi 
	16

	III. TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 
	17

	1.  Sự nhận thức đúng đắn về tri thức bản địa 
	17

	1.1. Khái niệm và quan niệm
	17

	1.2. Phân loại và xác định các đặc điểm 
	20

	2. Tầm quan trọng của tri thức bản địa - giá trị lịch sử và hiện đại 
	21

	3. Thực trạng nghiên cứu và vận dụng tri thức bản địa ở Việt Nam 
	22

	3.1. Nghiên cứu và vận dụng tri thức bản địa trong sinh kế 
	23

	3.2. Nghiên cứu và vận dụng tri thức bản địa trong quản lý xã hội 
	25

	3.2.1. Cấu trúc, bản chất  xã hội thôn làng các dân tộc thiểu số trong lịch sử 
	25

	3.2.2. Những thiết chế đan xen hiện nay trong các thôn làng dân tộc thiểu số  
	27

	3.2.3. Việc vận dụng các tri thức bản địa trong quản lý thôn làng hiện nay
	28

	4. Một số vấn đề cần thảo luận 
	30

	4.1. Đối với việc nghiên cứu, vận dụng các tri thức bản địa trong sinh kế 
	30

	4.1.1. Về nhận thức 
	30

	4.1.2. Về nguy cơ mai một và phương cách ứng phó
	31

	4.1.3. Về những thách thức và các điều kiện đảm bảo cho nghiên cứu - ứng dụng
	31

	4.1.4. Về quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức bản địa 
	33

	4.2. Đối với việc nghiên cứu, vận dụng những tri thức trong quản lý xã hội  
	34

	4.2.1. Sự cần thiết phải thống nhất về quan điểm nhận thức
	34

	4.2.2. Tái xác lập tính cộng đồng của thôn làng 
	35

	4.2.3. Xây dựng Quy ước thôn làng nhằm khắc phục các bất cập về thể chế 
	36

	4.2.4. Đẩy mạnh DCCS và tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân 
	36

	5. Các thao tác cần thiết để nghiên cứu và ứng dụng tri thức bản địa 
	37

	5.1. Tìm hiểu xem có tồn tại kiến thức bản địa thích hợp không
	37

	5.2. Đánh giá tính hiệu quả và bền vững của kiến thức bản địa 
	37

	5.3. Thử nghiệm xem liệu kiến thức bản địa có thể cải tiến được không
	37

	5.4. Áp dụng và phát triển kiến thức bản địa đã được cải tiến 
	38

	IV. VẤN ĐỀ DÂN CHỦ CƠ SỞ VÀ TĂNG CƯỜNG TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 
	39

	1. Dân chủ cơ sở 
	39

	1.1. Chính sách về vấn đề dân chủ cơ sở 
	39

	1.2. Thực trạng của quá trình thực hiện DCCS ở vùng các dân tộc thiểu số 
	40

	1.3. Những cản trở việc người dân tham gia vào quá trình ra quyết định 
	41

	1.3.1. Những trở ngại trong khung pháp lý
	41

	1.3.2. Sự hạn chế về năng lực của cán bộ cơ sở 
	42

	1.3.3. Trở ngại từ trình độ dân trí và các truyền thống xã hội 
	43

	1.3.4. Thiếu các hình thức tuyên truyền và kêu gọi tham gia hiệu quả
	44

	1.3.5. Các tổ chức hội đoàn hoạt động không hiệu quả
	44

	2. Nhu cầu cải cách quy trình dân chủ cơ sở và cách thức tiến hành
	45

	3. Một số vấn đề cần tìm hiểu tại thực địa
	46

	V. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỐI MẶT TỐT NHẤT VỚI CÁC CÚ SỐC VÀ SỰ THAY ĐỔI LỚN 
	46

	1. Quan niệm về sốc và bối cảnh bị tổn thương 
	46

	2. Những tác nhân gây sốc hay tạo ra bối cảnh tổn thương của chính sách 
	48

	2.1. Bước chuyển đột ngột về điều kiện tự nhiên 
	48

	2.2. Bước chuyển đột ngột về quyền tiếp cận tài nguyên 
	48

	2.3. Bước chuyển đột ngột trong cơ cấu kinh tế và phương thức canh tác 
	49

	2.4. Bước chuyển đột ngột về lối sống 
	50

	2.5. Bước chuyển đột ngột trong cơ chế quản lý xã hội 
	51

	2.6. Chính sách mở cửa và nền kinh tế thị trường 
	52

	3. Diễn biến sau sốc và bối cảnh bị tổn thương
	53

	3.1. Sự bất cập trong sinh kế và nghèo đói
	53

	3.2. Sự thay đổi các chuẩn mực xã hội
	54

	3.3. Sự mai một của một số giá trị văn hoá truyền thống
	55

	3.4. Ngôn ngữ hành vi - sự phản ứng tiêu cực
	55

	4.  Nguyên nhân của các tác nhân gây sốc hoặc tổn thương
	56

	 4.1. Chưa thật sự chú ý đến tính đặc thù của từng dân tộc
	56

	4.2. Chưa thật sự chú ý đến các đặc trưng văn hoá vùng
	57

	4.3. Chưa thật sự tuân thủ các quy trình theo hướng cộng đồng
	57

	4.4. Năng lực thực hành ở địa phương chưa cao
	59

	4.5. Chưa thật sự căn cứ vào năng lực tiếp nhận của người dân
	59

	VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU CHO GIAI ĐOẠN 2 CỦA DỰ ÁN 
	60

	Các tài liệu tham khảo chính 
	61

	Phụ lục: Một số chủ trương, chính sách đã được thực hiện ở dân tộc thiểu số 
	74


BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

ADB 

Ngân hàng Phát triển châu Á 

BCHTW
Ban chấp hành Trung ương

CIRAD 
Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp cho Phát triển

CPRGS 
Chiến lược Tăng trưởng và Giảm nghèo Toàn diện

CDD

Phát triển Lấy cộng đồng làm định hướng

CNH-HĐH
Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

CTQG

Chính trị quốc gia

DANIDA 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan-mạch

DCCS

Dân chủ cơ sở 

ĐCSVN
Đảng Cộng sản Việt Nam 

EVN

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam 

FDS 

Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp

GDP 

Tổn Sản phẩm Quốc nội

GS

Giáo sư

GSO 

Tổng Cục Thống kê

GTZ

Cơ quan phát triển Cộng hoà liên bang Đức

H 

Hà Nội 

HEPRE 
Chương trình xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm

HĐND

Hội đồng nhân dân

HTX

Hợp tác xã

ICARD 
Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

MARD 
Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn

MOF 

Bộ Tài chính

MOH 

Bộ Y tế

MOLISA 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

MONRE 
Bộ Tài nguyên và Môi trường

MOST 
Bộ Khoa học Công nghệ

MOT 

Bộ Giao thông

MPI 

Bộ Kế hoạch Đầu tư

NFDS 

Chiến lược Phát triển Quốc gia Năm năm

NGO 

Tổ chức phi chính phủ

NTP 

Chương trình Trọng điểm Quốc gia

Nxb

Nhà xuất bản

NWRS 
Chiến lược Tài nguyên Nước Quốc gia

PAC 

Chương trình Đối tác Trợ giúp Xã nghèo

BQLRPH 
Ban Quản lý rừng phòng hộ

PPA 

Đánh giá nghèo đói có sự tham gia

PPC 

Ủy ban Nhân dân tỉnh

SEDP 

Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội

SHHT

Sở hữu trí tuệ

SOE 

Doanh nghiệp Nhà nước

SUF 

Rừng đặc dụng

SWOT 
Thế mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức

T/c

Tạp chí

TS

Tiến sỹ

TSKH

Tiến sỹ khoa học

ThS

Thạc sỹ

UBND

Uỷ ban nhân dân

UNDP 

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

UNESCO 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc

VBARD 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

VBSP 

Ngân hàng Chính sách Xã hội

VHDT

Văn hoá dân tộc 

VND 

Đồng Việt Nam

WIPO

Tổ chức sở hữu trí tuệ Liên hợp quốc.
WTO 

Tổ chức Thương mại Thế giới

LỜI NÓI ĐẦU

 
Dự án nghiên cứu Tổng kết các phương pháp phát triển và tìm kiếm cơ chế nhằm nâng cao tiếng nói của các dân tộc thiểu số do OHK tài trợ được chia làm 2 giai đoạn: 1/Phân tích tài liệu thứ cấp và 2/Đánh giá tại thực địa. Với cả 2 giai đoạn, nghiên cứu đều tập trung vào tìm hiểu các kinh nghiệm của một số chủ trương, chính sách của Chính phủ, các dự án tài trợ hoạt động về lĩnh vực giảm nghèo và phát triển cộng đồng trong những năm vừa qua. Các dự án, chương trình này chủ yếu liên quan đến việc vận dụng các tri thức bản địa trong giảm nghèo, phát triển bền vững, vấn đề dân chủ cơ sở và chuyển đổi hình thức quản lý ở các địa phương. Thông qua việc tổng hợp và và phân tích những bài học kinh nghiệm (thành công và chưa thành công) của các dự án và các chương trình đó, nghiên cứu sẽ xác định những vấn đề cần giải quyết trong việc thiết lập kế hoạch và các cách tiếp cận cần được áp dụng trong các chương trình và dự án trong tương lai.

 
Báo cáo này là kết quả giai đoạn 1 của dự án, được viết trên cơ sở tổng hợp và phân tích nguồn tài liệu thứ cấp liên quan đến các chính sách, chương trình và dự án đã được thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số. Mục tiêu của báo cáo là nhằm chỉ ra những bất cập có thể ảnh hưởng đến việc tận dụng các tri thức bản địa cho phát triển bền vững, nâng cao năng lực, tiếng nói và quyền tự chủ của người dân. Đồng thời, báo cáo cũng chuẩn bị cho những nội dung mà nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện tại các địa phương trong tương lai không xa.

 
Điều khó khăn nhất khi thực hiện báo cáo này là nguồn tài liệu thứ cấp quá lớn. Ngoài hệ thống chủ trương, chính sách có tính pháp quy, còn có rất nhiều báo cáo đánh giá, tổng kết dự án và đương nhiên, trong số các tài liệu được tham khảo, còn có cả các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu phát triển đã được công bố khác. Báo cáo này sẽ là cơ sở phân tích để xác định các hoạt động cho nhóm nghiên cứu tại địa bàn điền dã trong tương lai để bổ sung tư liệu cho báo cáo nghiên cứu cuối cùng. Vì thế, nhóm nghiên cứu đã cố gắng thiết kế báo cáo theo cách thức phù hợp và dễ hiểu nhất.

 
Trước khi bản báo cáo được gửi tới OHK, nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến chia xẻ từ các nhà khoa học thuộc một số lĩnh vực liên quan. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Khổng Diễn (Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ và Tây Nguyên), TS. Bùi Văn Đạo (Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ và Tây Nguyên), PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh (Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội), PGS.TS. Lê Sỹ Giáo (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), TS. Nguyễn Văn Chính (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), TS. Nguyễn Quang A (Viện Nghiên cứu Chính sách) và nhiều bạn bè khác đã cung cấp tư liệu hoặc thúc đẩy chúng tôi hoàn thành công việc của mình.

 
 


 

Thay mặt nhóm nghiên cứu 

 





       TS. Mai Thanh Sơn

I. DẪN NHẬP

1. Bối cảnh nghiên cứu

 
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa sắc thái văn hoá. Chính sách dân tộc luôn là một bộ phận hết sức quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Đối với hệ thống chính sách dân tộc, trong hơn 30 năm qua (kể từ ngày thống nhất đất nước), nhà nước Việt Nam đã có những sự thay đổi căn bản trong nhận thức và áp dụng thực tiễn. Từ chỗ tập trung bao cấp, áp đặt từ trên xuống (những năm 1970-1980); đã dần chuyển sang thực hiện các sáng kiến trong việc đẩy mạnh sự tham gia của người dân (1980-1990) và hiện nay đang thực hiện theo phương châm phát triển theo định hướng cộng đồng (từ sau năm 2000). Hệ thống chính sách mà nhà nước Việt Nam đã ban hành trong thời kỳ đổi mới khá toàn diện, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Nhờ có các chính sách đó mà vùng dân tộc thiểu số đã có bước phát triển quan trọng, cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đạt được sự tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện, đời sống vật chất - tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Theo đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc và vấn đề nghèo đói, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số cũng bộc lộ những vấn đề cần sớm được khắc phục. Tốc độ tăng trưởng vùng dân tộc thiểu số khá song chưa vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, mức chênh lệch về đời sống giữa đồng bào dân tộc thiểu số và người Kinh có xu hướng ngày càng tăng, sự tiếp cận của người dân đến các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, trong quá trình phát triển, ở vùng dân tộc thiểu số đã và đang nảy sinh những mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hoá riêng và xu thế toàn cầu hoá, hiện đại hoá. Nhiều tri thức bản địa (trong sinh kế, quản lý xã hội và đời sống tinh thần) vốn là cơ sở duy trì cuộc sống cộng đồng, cũng là các yếu tố chính tạo nên bản sắc văn hoá tộc người, đã và đang bị mai một hoặc từng bước bị phủ nhận.

Thực tế ấy đòi hỏi phải có những nghiên cứu chuyên sâu nhằm tìm ra một quy trình có tính chất nguyên tắc hay ít nhất cũng là một khung lý thuyết cho quá trình xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án phát triển ở vùng miền núi và dân tộc, sao cho vừa đảm bảo được sự phát triển bền vững, ổn định, ít rủi ro, vừa giúp cho người dân giữ được các đặc trưng văn hoá riêng của mình. Đồng thời, quá trình phát triển ấy phải được diễn ra trong bối cảnh mà ở đó quyền của người dân luôn được đề cao, những bất bình đẳng về giới được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

2. Các câu hỏi nghiên cứu chính

 
Trong quá trình phân tích về các vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có rất nhiều yếu tố đã được đề cập đến. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của dự án này, chúng tôi sẽ chỉ hướng đến giải quyết các vấn đề được coi là then chốt, nhằm trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau:

· Làm thế nào để duy trì và sử dụng các kiến thức bản địa như là cơ sở cho các chương trình phát triển? 

· Làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người dân tộc thiểu số nói lên mối quan tâm và nhu cầu của họ trước các quan chức địa phương và công chúng? 

· Làm thế nào để cộng đồng người dân tộc thiểu số đối phó tốt nhất với các cú sốc/sự thay đổi lớn về văn hoá và sinh kế. 

· Làm thế nào để các cơ chế của chính phủ phù hợp với sự lãnh đạo truyền thống để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của cộng đồng các dân tộc thiểu số? 

· Câu hỏi tổng quát liên quan đến giới và các chính sách phát triển là: Những nội dung của các chính sách về vai trò giới và quan hệ quyền lực ở cấp độ gia đình và cộng đồng là gì?

3. Các phương pháp nghiên cứu chính

· Phương pháp lịch sử: Rà soát các văn bản chính sách, các báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách. Tìm hiểu những đề tài đã được thực hiện trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu phát triển liên quan đến nội dung dự án.

· Phương pháp chuyên gia: Tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu phát triển về những vấn đề mà dự án quan tâm (thông các buổi hội thảo và những buổi phỏng vấn sâu).

· Phương pháp PRA: Sử dụng công cụ cây vấn đề để tìm ra những bất cập trong việc hoạch định và thực thi chính sách, từ đó tìm các biện pháp khắc phục.

· Phương pháp nhân học - dân tộc học: Phỏng vấn sâu nhằm tìm hiểu việc thực hiện các chính sách trong những năm qua ở một số địa phương, một số dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. 
· Các công cụ phân tích giới. Ví dụ: ma trận phân tích giới (Rani Parker), phương pháp quan hệ xã hội (Naila Kabeer), khung phân tích Harvard.

4. Các nguồn tư liệu, kinh nghiệm phục vụ nghiên cứu

 
Báo cáo cuối cùng của dự án sẽ dựa trên cả 2 nguồn tư liệu: Tài liệu thứ cấp và tư liệu điền dã thu thập được tại các địa phương. Bản báo cáo này được xây dựng trên cơ sở phân tích các chủ trương, chính sách mà nhà nước Việt Nam đã và đang thực hiện; các kinh nghiệm của một số dự án, chương trình của chính phủ, các chương trình được các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ đã và đang hoạt động ở vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhóm công tác còn tham khảo nhiều nghiên cứu cơ bản đã được công bố để tìm hiểu về các khái niệm chuẩn và xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu thực địa trong tương lai. Tổng số tài liệu được tham khảo và đưa ra phân tích lên đến hơn 200 đầu mục, thuộc các nhóm sau:

· Các nghiên cứu cơ bản thuộc nhiều lĩnh vực: Dân tộc học, nông học, y - dược học, kinh tế học…

· Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến dân tộc thiểu số đã ban hành trong những năm sau 1975, đặc biệt là từ sau năm 1986.

· Các tài liệu cơ sở - cơ bản về phát triển và phát triển bền vững.

· Các báo cáo đánh giá về thực trạng kinh tế - văn hoá - xã hội ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

· Các báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách, dự án (chính phủ và phi chính phủ).

5. Kế hoạc thực hiện

 
Dự án được thực hiện trong thời gian 5 tháng với 2 giai đoạn chính. 1/ Phân tích các nguồn tài liệu thứ cấp (bao gồm các nghiên cứu về chính sách đã được thực hiện, các văn bản chính sách đã được ban hành và báo cáo kết quả thực hiện các chính sách đó) và đề xuất các nội dung cần nghiên cứu tại thực địa. 2/ Nghiên cứu điền dã, sẽ được thực hiện sau khi các đề xuất của giai đoạn 1 được chấp nhận. Kết quả nghiên cứu điền dã sẽ bổ sung (khẳng định hay phủ nhận) các luận điểm được đưa ra từ báo cáo phân tích tài liệu thứ cấp và là cơ sở quan trọng cho việc viết báo cáo cuối cùng.

 
Trong quá trình thực hiện dự án, việc tham vấn chuyên gia được coi là 1 trong những phương pháp ưu tiên. Vì thế, sau khi có kết quả phân tích các tài liệu thứ cấp và những đề xuất cho nghiên cứu thực địa, OHK sẽ tiến hành 1 cuộc Hội thảo nhằm tham khảo ý kiến các bên liên quan, trong đó có các chuyên gia về xây dựng và thực hiện chính sách. Trước khi được đệ trình và thông qua, bản báo cáo cuối cùng cũng sẽ được thảo luận ở những cấp độ khác nhau. Bản báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứu giai đoạn 1 của dự án.

II. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

  
Trong diễn trình phát triển, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn coi vấn đề dân tộc và công tác dân tộc có vị trí chiến lược trong đường lối chính sách. Kể từ khi mới thành lập đến nay, các Văn kiện của ĐCSVN đều đề cập đến các nhiệm vụ cần phải làm để giải quyết vấn đề dân tộc và công tác dân tộc cho từng giai đoạn cụ thể. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Phần lớn diện tích miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ Bắc vào Nam đã luôn là căn cứ địa cách mạng. Người dân các dân tộc thiểu số luôn sát cánh chiến đấu cùng nhân dân cả nước. Khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn coi việc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một vấn đề có tính chất chiến lược; vừa là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, vừa là cơ sở đảm bảo an ninh chính trị, sự ổn định xã hội và toàn vẹn lãnh thổ. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ "vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc luôn luôn có vị chiến lược trong sự nghiệp cách mạng" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, ĐCSVN, trang Web của ĐCSVN). Từ nhận thức đó, chính sách đối với các dân tộc thiểu số luôn là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam của mọi thời kỳ. 

 
Tuy nhiên, từ năm 1986 trở về trước, việc hoạch định chính sách dân tộc luôn được làm theo hướng từ trên xuống dưới, từ Trung ương xuống địa phương. Các chính sách này nằm trong hệ thống chính sách chung của một cơ chế mà sau này người ta thường gọi là “tập trung, quan liêu, bao cấp”. Người dân các dân tộc thiểu số hầu như không được tham gia vào việc hoạch định các chính sách hay chiến lược phát triển cho chính bản thân mình. Từ sau năm 1986, nhất là từ khi có Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VI, ngày 27/11/1989) về chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước và Quyết định 72 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 13/3/1990) “Về một số chủ trương chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi”, công tác hoạch định chính sách đã có những chuyển biến rõ rệt, với phương châm ngày càng dân chủ hơn, phương pháp ngày càng khoa học hơn và kế hoạch ngày càng dài hạn hơn (xem thêm phần Phụ lục: Tóm lược một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam). 

1. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm của chính sách dân tộc hiện nay

Hơn 30 năm qua, đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được ban hành, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở khu vực vốn được coi là tụt hậu hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Nhằm đạt được các mục tiêu phát triển vùng dân tộc và miền núi đến năm 2010, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng Cộng sản Việt Nam Khoá IX, về công tác dân tộc đề ra chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay cần tập trung giải quyết tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Về chính trị

Tăng cường bảo đảm quyền làm chủ của các dân tộc thiểu số bao gồm quyền làm chủ đại diện và quyền làm chủ trực tiếp, kết hợp với tự quản ở cơ sở. Tăng cường đại diện của các dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị từ cơ sở đến Trung ương. Bảo đảm ngày càng có nhiều người dân tộc thiểu số được tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số. Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân của một số cán bộ hiện nay. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Tăng cường dân chủ ở cơ sở, nâng cao ý thức cộng đồng nhằm củng cố khối đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của cán bộ dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước.

1.2. Về kinh tế

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng dân tộc và miền núi. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế miền núi theo hướng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông – lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế vùng dân tộc và miền núi.

Tập trung bảo vệ và phát triển vốn tài nguyên rừng, tăng độ che phủ rừng, vừa thực hiện trồng mới 5 triệu ha rừng, vừa tăng cường bảo vệ rừng hiện có. Đồng thời có chính sách cụ thể, phù hợp với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng trồng mới.

Lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhằm phát triển nền nông nghiệp hàng hoá hiệu quả, ổn định lâu dài theo cơ chế thị trường. Phát triển vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu phù hợp với lợi thế, đất đai khí hậu ở các tiểu vùng. Phát triển chăn nuôi đại gia súc, đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế chính của miền núi.

Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, chú trọng phát triển công nghiệp nhỏ và thủ công nghiệp. Khôi phục và mở rộng nghề truyền thống như sản xuất công cụ, dệt thổ cẩm, đan lát,…

Phát triển thương mại, dịch vụ nhằm đẩy mạnh nền kinh tế hàng hoá ở vùng dân tộc và miền núi. Thực hiện chính sách trợ giá trợ cước các mặt hàng thiết yếu và tiêu thụ sản phẩm đối với bà con các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Ưu tiên tập trung đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi. Đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường giao thông, các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, lưới điện quốc gia, bưu chính viễn thông,…

Những vấn đề cấp bách cần được tập trung giải quyết ngay là:

- Đẩy mạnh công cuộc xoá đói nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh.

- Tập trung giải quyết ngay những vấn đề bức xúc như thiếu đất sản xuất, đất ở, thiếu nước sinh hoạt, thiếu tư liệu sản xuất, di dân tự do, du canh du cư,…

- Hoàn thiện xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi.

 
- Chú trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học công nghệ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1.3. Về các vấn đề xã hội

Về giáo dục và đào tạo, cần củng cố vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ; tăng cường đầu tư và hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm 2010. Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp và cơ sở vật chất giáo dục ở vùng dân tộc và miền núi. Khuyến khích mở các lớp nội trú, bán trú với những nơi đồng bào dân tộc thiểu số sống rải rác phân tán theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Củng cố và hoàn thiện hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện để tạo nguồn đào tạo con em đồng bào dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh và cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Chú trọng đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiên cứu và tổ chức tốt việc dạy chữ dân tộc.

Về y tế, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Củng cố hệ thống y tế vùng dân tộc và miền núi ở các cấp, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở xã, thôn, bản. Khuyến khích phát triển y học cổ truyền, kinh nghiệm chữa bệnh dân gian, sử dụng nguồn dược liệu tại chỗ của đồng bào dân tộc. Thực hiện chính sách ưu đãi khám chữa bệnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với các hộ nghèo.

Về văn hoá, thông tin, chú trọng khuyến khích các hoạt động văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn và chấn hưng văn hoá các dân tộc. Bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội, xây dựng bản, làng văn hoá giàu bản sắc dân tộc. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thông tin lưu động, đưa sách báo đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Cải tiến nội dung và tăng thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc. 

1.4. Về công tác cán bộ

 
Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số cho từng vùng, từng dân tộc. Trong những năm trước mắt, cần tăng cường cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt đến công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những địa bàn xung yếu về chính trị, an ninh, quốc phòng. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo thanh niên dân tộc thiểu số sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương làm nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đãi ngộ cán bộ công tác ở vùng dân tộc và miền núi, cán bộ dân tộc thiểu số. Tăng cường bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống tổ chức chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với các dân tộc thiểu số hiện nay có tỷ lệ cán bộ thấp (xem thêm phần Phụ lục: Tóm lược một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam).

2. Các nguyên tắc chính trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc
 
Trên cơ sở của sự định hướng có tính chiến lược, việc hoạch định chính sách dân tộc cụ thể cần dựa trên những nguyên tắc nhất định. Một số nguyên tắc trong đó được coi là cơ sở quan trọng, là định hướng xuyên suốt mọi thời kỳ (bình đẳng giữa các dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc), nhưng cũng có những nguyên tắc mới được hình thành trong những năm gần đây phản ánh sự đổi mới trong tư duy, nhận thức và ứng dụng thực tiễn (nghiên cứu liên - đa ngành, nguyên tắc phát triển bền vững). Từ việc phân tích các chủ trương, chính sách lớn của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam (xem danh mục phần Phụ lục: Tóm lược một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam) có thể tóm lược những nguyên tắc cơ bản đang được áp dụng cho việc hoạch định chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay như sau:

2.1. Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển

 
Đây là nguyên tắc cơ bản chỉ đạo toàn bộ quá trình nghiên cứu hoạch định chính sách dân tộc và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam nhận thức rõ một điều rằng: Đối với một đất nước có nhiều dân tộc cùng chung sống thì hệ thống chính sách phải tạo ra mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả các dân tộc phát triển bình đẳng về mọi mặt trong đời sống xã hội. Các dân tộc không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, trước hết là quyền bình đẳng về chính trị, chống mọi biểu hiện chia rẽ, kỳ thị dân tộc, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ty dân tộc... Quyền bình đẳng về kinh tế đảm bảo sự bình đẳng trong quan hệ lợi ích giữa các dân tộc. Nhà nước có trách nhiệm giúp các dân tộc có kinh tế chậm phát triển để cùng đạt được trình độ phát triển chung với các dân tộc khác trong cả nước. Bình đẳng về văn hoá xã hội bảo đảm cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, làm đa dạng và phong phú nền văn hoá Việt Nam thống nhất.

Do phần lớn các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay có trình độ phát triển thấp, vì vậy bên cạnh việc bảo đảm quyền bình đẳng toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, chính sách dân tộc của Nhà nước phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển bình đẳng với dân tộc đa số. Sự quan tâm tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển là tư tưởng cực kỳ quan trọng trong việc nghiên cứu  hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách ở vùng dân tộc và miền núi. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất, có tính cơ sở định hướng cho việc hoạch định các chính sách dân tộc ở mọi giai đoạn phát triển của diễn trình lịch sử cách mạng Việt Nam. 

2.2. Chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi là một bộ phận hữu cơ của chính sách phát triển đất nước

 
Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi là sự nghiệp chung của cả nước. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển vùng dân tộc, miền núi trước hết là phục vụ trực tiếp đồng bào các dân tộc tại chỗ, đồng thời còn vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích chung của nhân dân cả nước, giữ gìn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Đầu tư cho phát triển vùng dân tộc và miền núi là đầu tư cho sự nghiệp phát triển chung, lâu dài và bền vững của đất nước. Đó là những nhận thức mang tính khoa học cao, thể hiện tầm nhìn bao quát chiến lược của các nhà hoạch định chính sách dân tộc.

 
Chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi được xây dựng, thực hiện trên cơ sở chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của cả nước. Nó được cụ thể hoá từ chính sách chung cho phù hợp điều kiện thực tế vùng dân tộc và miền núi. Thậm chí, đã có những chủ trương, chính sách riêng cho nhóm các dân tộc có dân số ít và vùng đặc biệt khó khăn (các dân tộc như Rục, La Hủ, Rơ Măm…; vùng huyện Mườg Tè, tỉnh Lai Châu và tỉnh Hà Giang…). Chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi đúng đắn, hiệu quả sẽ là một động lực phát triển mạnh mẽ và tạo sự ổn định, bền vững cho đất nước.

2.3. Người dân phải là chủ thể trong thực hiện chính sách dân tộc và cần phát huy tính chủ động, sáng tạo và nội lực của đồng bào các dân tộc

Chính sách phát triển đối với dân tộc thiểu số phải đặt con người là vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển. Đồng bào dân tộc là chủ thể và là lực lượng quyết định đến kết quả thực hiện chính sách ở địa phương mình. Phải tôn trọng tính tự chủ, ý thức trách nhiệm, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, không áp đặt, bao biện, làm thay trong nghiên cứu đề xuất chính sách và trong tổ chức thực hiện chính sách. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng dân tộc và miền núi hiện nay đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao cả về học vấn và kỹ năng nghề nghiệp, cả về phẩm chất đạo đức lối sống và sức khoẻ. Vì vậy, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số trước hết phải ưu tiên đầu tư phát triển con người, tập trung và huy động mọi nguồn lực nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí, tạo nên sức mạnh nội lực ở mỗi cộng đồng dân tộc để nhanh chóng đưa vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu cùng hoà nhập với nhịp độ phát triển chung của cả nước. 

Trong việc hoạch định chính sách trước đây, người dân không được tham gia trực tiếp và quá trình ra quyết định. Những năm 1980-1990, người dân bắt đầu được động viên tham gia vào các quá trình xây dựng chính sách và từ sau năm 2000, việc phát triển vùng dân tộc thiểu số đã cơ bản được thực hiện theo hướng cộng đồng. Phát triển Lấy cộng đồng làm định hướng, coi người dân nghèo và cộng đồng nghèo là đối tác trong phát triển là một phương châm đang được coi trọng trong chính sách giảm nghèo hiện nay. Định hướng này cũng đã chuyển giao trách nhiệm quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và quá trình ra quyết định cho cấp hành chính cơ sở và cho các nhóm cộng đồng. Theo hướng này, Phát triển Lấy cộng đồng làm định hướng cũng có thể được coi là định hướng “tin cậy vào cộng đồng” – mà hiện nay Nhà nước và các nhà tài trợ đều mong muốn người dân địa phương có thể tự đưa ra những quyết định đối với những ưu tiên phát triển của chính họ, đồng thời nâng cao được năng lực của lãnh đạo, cán bộ địa phương trong quản lý và thực hiện các hoạt động phát triển một cách có hiệu quả (WB-MPI, 2003: Phát triển lấy cộng đồng làm định hướng). 

 
Những nguyên tắc của Phát triển Lấy cộng đồng làm định hướng đã áp dụng trong nhiều chính sách kinh tế và xã hội của Việt Nam. Những năm gần đây đã có sự gia tăng về dự án và chương trình thực hiện theo các nguyên tắc này. Đã có nhiều kinh nghiệm khác nhau từ các dự án và chương trình đó, và chúng ta đã thấy những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của nhiều vùng nông thôn. Tuy nhiên người dân các dân tộc thiểu số vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cần phải tích cực đánh giá và nhân rộng các mô hình thành công về xóa đói giảm nghèo và phát triển vùng nông thôn, nhất là vùng dân tộc thiểu số, để định hướng tốt hơn tới những đối tượng cần sự giúp đỡ và các nhóm kinh tế xã hội, và để tăng hiệu quả và hòa nhập của dự án và các chương trình trên cùng một địa bàn, đồng thời giúp tăng cường cải cách hành chính và phân cấp quản lý của Nhà nước. 
 
Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi phải khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vào nguồn lực của Trung ương, xem nhẹ nỗ lực của địa phương, của cộng đồng và của mỗi người dân. Chính sách cần khuyến khích, huy động, lôi cuốn được mọi người dân, mọi cộng đồng tham gia tích cực thực hiện hiệu quả cho sự phát triển của cộng đồng, của địa phương nơi sinh sống. Chính sách phải được phân cấp mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương vùng dân tộc và miền núi khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của mình, tự lực tự cường vươn lên nhanh chóng hoà nhập cùng phát triển chung của cả nước. Chính sách đầu tư của Nhà nước tập trung vào phát triển kết cấu hạ tầng: giao thông, điện, bưu chính viễn thông, trường học, trạm xá, cơ sở chế biến... phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc. Những gì người dân có thể làm được thì Nhà nước tạo lập cơ chế, chính sách, trợ giúp về kỹ thuật, thông tin thị trường... để đồng bào chủ động và chịu trách nhiệm với công việc của mình, thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Chính sách không được mang tính áp đặt, khuyến khích mạnh mẽ người dân tham gia đề xuất xây dựng chính sách, trong tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát đánh giá chính sách. 

2.4. Chính sách dân tộc vừa phải mang tính toàn diện, vừa phải phù hợp với đặc điểm tự nhiên, lịch sử, xã hội, văn hoá của từng vùng, từng dân tộc

Chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi phải toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Tập trung phát triển mạnh kinh tế, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc. Chính sách phát triển kinh tế vùng dân tộc và miền núi còn dựa trên cơ sở phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó cần đặc biệt coi trọng kinh tế hộ gia đình. Các chính sách phải biết khai thác lợi thế so sánh của miền núi về tài nguyên khoáng sản, nguồn nước, khí hậu đất đai, rừng, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá tộc người...

Hiện nay, trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, xu thế hội nhập với khu vực và quốc tế vùng dân tộc và miền núi đang nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc như tỷ lệ đói nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vẫn ở mức cao, khoảng cách chênh lệch phát triển của một số dân tộc thiểu số có xu hướng ngày càng tăng, bản sắc văn hoá dân tộc đang bị mai một,... Vì vậy việc nghiên cứu xây dựng chính sách phải đặc biệt chú trọng đến giải quyết những vấn đề xã hội đang nảy sinh ở vùng dân tộc và miền núi. 

Đồng thời, chính sách dân tộc còn phải phù hợp với các đặc điểm tự nhiên, lịch sử, xã hội, văn hoá và phong tục tập quán của từng vùng, từng dân tộc. Đây là một trong những nguyên tắc sớm được đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam xác định. Tuy nhiên, nguyên tắc này chỉ thực sự được coi trọng từ sau năm 1986, năm bản lề của công cuộc phát triển với sự kiện Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI quyết định chuyển đổi cơ cấu quản lý kinh tế - xã hội từ tập trung quan liêu bao cấp sang mở cửa thị trường. Theo nguyên tắc này, việc hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách ở vùng dân tộc thiểu số phải tính đến đầy đủ những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội, bản sắc văn hoá của từng địa phương, từng vùng, từng dân tộc để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Vùng dân tộc và miền núi Việt Nam đa dạng về tự nhiên, khác biệt về tập quán, lối sống và mức độ phát triển không đồng đều, vì vậy chính sách phải phù hợp với đối tượng cư trú trên địa bàn và phải mềm dẻo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Ngoài chính sách vĩ mô của quốc gia, mỗi địa phương vùng dân tộc và miền núi cần bổ sung thêm chính sách của địa phương mình để hoàn thiện hệ thống chính sách của Nhà nước, đồng thời nâng cao được hiệu quả chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở . 

2.5. Tiếp cận liên - đa ngành trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách

 
Trong một thời gian dài, việc xây dựng chính sách nói chung, chính sách đối với dân tộc thiểu số nói riêng, luôn được hoạch định bởi các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương. Theo đánh giá của Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, cách làm này có phần chủ quan - duy ý chí và do vậy thiếu cả cơ sở khoa học và tính thực tiễn (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc ĐCSVN lần thứ VI, trang web của ĐCSVN). Từ sau năm 1986, quan điểm liên - đa ngành được đề cao và coi là nguyên tắc bắt buộc khi xây dựng chủ trương, chính sách. Theo nguyên tắc này, cần quán triệt quan điểm tiếp cận liên - đa ngành trong xây dựng, đề xuất chính sách; trong tổ chức thực hiện và trong kiểm tra, giám sát, đánh giá chính sách ở vùng dân tộc và miền núi. Chính sách dân tộc không giải quyết những vấn đề một cách đơn lẻ và biệt lập mà phải đặt trong tổng thể các quan hệ tác động đến mỗi người dân và cộng đồng các dân tộc để xem xét. Nghiên cứu, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc theo quan điểm tiếp cận liên - đa ngành sẽ giải quyết được toàn diện và hài hoà quá trình phát triển miền núi nói chung, vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Hiện nay trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở vùng dân tộc và miền núi, cơ chế lồng ghép các nguồn lực đầu tư chưa rõ ràng, chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, chưa có sự phối hợp thật chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa phương. Vì vậy đã không phát huy được sức mạnh tổng hợp của chính sách, làm phân tán nguồn lực đầu tư, để chồng chéo nhau và tạo ra những kẽ hở dẫn đến tiêu cực trong quản lý thực hiện chính sách ở vùng dân tộc và miền núi. Phối hợp liên ngành cần phải được thể hiện cụ thể trong tất cả các khâu của quá trình từ lập kế hoạch đầu tư đến thực thi và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chính sách. 

2.6. Quán triệt quan điểm phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi

Nghiên cứu, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc phải được tiếp cận theo quan điểm phát triển bền vững. Chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi phải giải quyết đúng đắn, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và giải quyết tốt những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình đất nước mở cửa hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 
Ở Việt Nam, trong suốt thời kỳ bao cấp, quan niệm về một đất nước có rừng vàng, biển bạc, và nguồn tài nguyên là vô tận đã tồn tại thường trực trong nếp nghĩ của nhiều người. Cũng từ quan niệm như vậy đã dẫn tới tình trạng khai thác bừa bãi, không có kế hoạch bảo vệ, tái tạo, bổ sung và hệ quả là hiện nay nguồn tài nguyên tưởng như là vô tận đó đã cạn kiệt. Xuất phát từ thực tiễn này, các nhà khoa học bắt đầu quan tâm tới vấn đề phát triển bền vững, khởi đầu là từ các nhà sinh thái học. Một trong những cơ sở khoa học sớm đưa cụm từ “phát triển bền vững” và có đóng góp rất lớn trong việc nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam là Trung tâm nghiên cứu về Tài nguyên và môi trường, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mặc dù khái niệm “Phát triển bền vững” chỉ mới được biết đến ở Việt Nam vào những khoảng cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nhưng ngay lập tức đã được quan tâm vận dụng ở nhiều cấp độ. Đã có hàng loạt công trình nghiên cứu về phát triển bền vững được công bố và nhiều tài liệu trong số đó đã được sử dụng làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách nói chung, chính sách dân tộc nói riêng. Trên cơ sở tham khảo các tiêu chí phát triển bền vững trên thế giới (bền vững kinh tế, bền vững xã hội và bền vững môi trường), các nhà khoa học đã đề xuất những tiêu chí cụ thể về phát triển bền vững ở Việt Nam với các chỉ báo như: Chỉ báo kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị, tinh thần, trí tuệ, văn hoá, vai trò phụ nữ và chỉ báo quốc tế.  

 
Ý niệm "phát triển bền vững" nhấn mạnh đến khả năng phát triển kinh tế liên tục lâu dài, không gây ra những hậu quả tai hại khó khôi phục ở những lĩnh vực khác, nhất là thiên nhiên. Phát triển mà làm hủy hoại môi trường hoặc chỉ dựa vào những loại tài nguyên có thể cạn kiệt là một phát triển không bền vững. Hiện nay, môi trường sinh thái vùng dân tộc và miền núi đang phải đối mặt với những nguy cơ to lớn như tình trạng khai thác tài nguyên bừa bãi, rừng bị tàn phá, đất và nguồn nước bị suy thoái. Vì vậy chính sách phải tạo dựng được sự chia sẻ trách nhiệm chung của cả nước để gìn giữ bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc và miền núi.

*

*
*

 
Nhìn chung, định hướng công tác dân tộc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện tầm nhìn có tính chất chiến lược, lâu dài, toàn diện, hợp lý và đảm bảo tính nhân văn. Việc hoạch định chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay đã thể hiện được tính linh hoạt trong việc vận dụng các cơ sở lý luận và thực tiễn. Bên cạnh việc đề cao những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những lý thuyết có tính chất phổ biến toàn cầu về phát triển và phát triển bền vững cũng đã được xem xét áp dụng. Các cơ sở ấy cơ bản đảm bảo tính khoa học.

 
Về mặt cơ sở thực tiễn, việc xây dựng phần lớn các chủ trương, chính sách đã tương đối bám sát vào những nhận định sát thực, khách quan của diễn biến tình hình từng vùng, từng dân tộc hay nhóm dân tộc. Các cơ sở thực tiễn (EMs phân bố xen kẽ nhau trên diện rộng, có trình độ phát triển không đồng đều về kinh tế - xã hội, có đời sống khó khăn, có sắc thái văn hoá đa dạng, có chung vận mệnh lịch sử...) đã được nhận thức đúng. 

 
Trên nền tảng của cơ sở lý luận và thực tiễn đó, về cơ bản các chủ trương, chính sách của đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về dân tộc thiểu số đã đưa ra được những nguyên tắc thích hợp. Nếu thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đó, chắc chắn đới sống người dân các dân tộc thiểu số sẽ có những bước tiến đáng kể. Kinh tế sẽ có sự tăng trưởng nhanh, môi trường sinh thái nhân văn sẽ đảm bảo cho phát triển bền vững trong tương lai, các giá trị văn hoá tộc người sẽ được bảo tồn.

 
Vấn đề sẽ được nêu ra như những câu hỏi nghiên cứu trong các đánh giá tại địa bàn điền dã sau này sẽ là:

· Các cơ sở thực tiễn đã được nhận thức đúng, nhưng trên thực tế đã được vận dụng đúng đắn và linh hoạt chưa?

· Trên thực tế, các nguyên tắc trong việc hoạch định chính sách dân tộc đã được thực hiện đồng bộ chưa? 

· Cơ chế bộ máy quy hoạch, quản lý và thực hiện chính sách đã phù hợp với yêu cầu thực tiễn chưa? 

· Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và thực hiện chính sách đã đáp ứng được nhu cầu chưa?

· Nguồn vốn để thực hiện các chính sách (vốn ngân sách nhà nước và từ quỹ xoá đói giảm nghèo, vốn huy động trong dân, nguồn trợ giúp của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ) đã đảm bảo chưa, có được sử dụng hiệu quả và quản lý chặt chẽ không?.

· Công tác giám sát việc thực hiện chính sách ở vùng miền núi và dân tộc thiểu số đã đạt hiệu quả như mong đợi chưa?

III. TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 
Có thể nói, chưa bao giờ các vấn đề liên quan đến tri thức bản địa lại được các giới chức Việt Nam quan tâm như trong thời gian vừa qua. Không chỉ giới khoa học, mà cả các nhà quản lý và những người làm công tác phát triển cộng đồng cũng rất quan tâm đến việc tìm hiểu về các tri thức bản địa của người dân và cách thức biến nó trở thành nền tảng cơ sở cho việc phát triển bền vững. Tham khảo các tài liệu liên quan đến vấn đề này, nhóm nghiên cứu nhận thấy, đã có sự nhận thức đúng dắn về giá trị của tri thức bản địa, về vai trò của nó trong lịch sử và sự cần thiết phải bảo tồn, duy trì trong đời sống cộng đồng hiện nay như một lợi thế cạnh tranh. Đã có những ví dụ rất thuyết phục về sự thành công trong việc vận dụng các tri thức bản địa vào nỗ lực giảm nghèo, thậm chí là làm giàu. Nhưng cũng có những khía cạnh hầu như không được đề cập đến trong quá trình lập kế hoạch phát triển ở địa phương. 

1.  Sự nhận thức đúng đắn về tri thức bản địa 

1.1. Khái niệm và quan niệm

  
Mặc dù đã được nghiên cứu từ lâu, nhưng cho tới nay khái niệm tri thức bản địa hay tri thức truyền thống vẫn chưa được thống nhất. Nói cách khác, tri thức bản địa - tri thức truyền thống được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào các lĩnh vực chuyên môn và theo các mục đích sử dụng thuật ngữ khác nhau. 

 
Năm 1978, Tổ chức Sở hữu trí tuệ (SHTT) Liên hợp quốc (WIPO), đã tiến hành nghiên cứu và lần đầu tiên đưa ra khái niệm “tri thức truyền thống”. Ban đầu, khái niệm này chỉ giới hạn ở một loại tri thức (được coi là truyền thống) là “các hình thức thể hiện văn hóa dân gian” (Expressions of Folklore). Vào năm 1982, “các quy định mẫu dành cho luật quốc gia về bảo hộ các hình thức thể hiện văn hóa dân gian chống lại việc khai thác trái phép và những hành vi xâm phạm khác” đã được WIPO phối hợp với UNESCO soạn thảo và công bố, trong đó có định nghĩa về “các hình thức thể hiện văn hóa dân gian”. Đến nay thuật ngữ “tri thức truyền thống” không chỉ giới hạn ở “các hình thức thể hiện văn hóa dân gian” mà còn bao gồm các đối tượng khác như tri thức bản địa, kiến thức cổ truyền, kinh nghiệm dân gian…  Để thống nhất về cách dùng thuật ngữ, trong Báo cáo về các cuộc khảo sát về SHTT và tri thức truyến thống (1998-1999), dưới góc độ SHTT, WIPO đã định nghĩa “tri thức truyền thống” là các sản phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học dựa trên truyền thống; sự biểu diễn; các sáng chế; các phát minh khoa học; các kiểu dáng; các nhãn hiệu, tên và biểu tượng; các thông tin bí mật, và tất cả các sáng kiến hoặc sản phẩm sáng tạo khác là thành quả của hoạt động trí tuệ dựa trên truyền thống trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật. Cụm từ “dựa trên truyền thống” được hiểu là các hệ thống tri thức, các sản phẩm sáng tạo, sáng kiến và các hình thức thể hiện văn hóa được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thường thuộc về hoặc gắn liền với một nhóm người cụ thể hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi nhóm người đó sinh sống, được phát triển thường xuyên để thích nghi với môi trường biến đổi. Trong “Cẩm nang về tri thức bản địa” (tài liệu dịch), được NXB Nông nghiệp ấn hành năm 2000, một định nghĩa cũng đã được đưa ra: Tri thức bản địa (còn có thể gọi bằng những tên khác như "kiến thức địa phương", "kiến thức kỹ thuật bản địa" hay "kiến thức truyền thống") là kiến thức mà người dân ở một cộng đồng đã tạo nên và đang phát triển dần theo thời gian. Ngoài các khái niệm kể trên, một số nước cũng có các quy định riêng về thuật ngữ tri thức bản địa - tri thức truyền thống. 

 
Ở Việt Nam, vấn đề này cũng được nhiều nhà khoa học thuộc cả hai lĩnh vực - khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - như Lê Trọng Cúc, Đào Trọng Hùng, Phạm Quang Hoan, Ngô Đức Thịnh… quan tâm. Tuỳ theo cách hiểu của mình, họ cũng đưa ra nhiều kháí niệm với những nội hàm khác nhau. Lê Trọng Cúc đồng nhất tri thức địa phương với văn hoá truyền thống. Theo ông, “tri thức địa phương được tích luỹ qua kinh nghiệm to lớn nhờ tiếp xúc chặt chẽ với thiên nhiên, dưới áp lực chọn lọc, trong quá trình tiến hoá của sinh quyển và dần dần trở thành văn hoá truyền thống” (Lê Trọng Cúc và cộng sự: …). Ngô Đức Thịnh lại gọi tri thức địa phương là “tri thức dân gian” (Folklore Knowledge) và cho rằng, “đó là kinh nghiệm của con người tích luỹ được qua quá trình hoạt động lâu dài nhằm thích ứng và biến đổi môi trường tự nhiên và xã hội, phục vụ cho lợi ích vật chất và tinh thần cho bản thân” (Ngô Đức Thịnh: Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá Việt Nam, H, 1996). Tuy nhiên, trên thực tế, các khái niệm “kiến thức bản địa” (Indigenouse Knowledge), “tri thức địa phương” (Local Knowledge), “tri thức truyền thống” (Traditional Knowledge) và “tri thức dân gian” (Folklore Knowledge) được quan niệm gần như đồng nghĩa và thường được sử dụng hoán đổi cho nhau mà không gây nên sự hiểu lầm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ sử dụng đồng thời cả 4 cách gọi trên để chỉ về một đối tượng được đề cập đến. 

 
Một cách khái quát có thể hiểu: Tri thức bản địa, kiến thức bản địa hay tri thức truyền thống là hệ thống tri thức mà người dân ở một cộng đồng tích lũy và phát triển dựa trên kinh nghiệm, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn và thường xuyên thay đổi để thích nghi với môi trường văn hóa, xã hội. 

 
Tri thức bản địa không hạn chế ở những người dân nông thôn. Trên thực thế, bất kỳ nhóm cộng đồng nào cũng có kiến thức bản địa - nông thôn và thành thị; người định cư và người du cư; người bản địa và người nhập cư. Quá trình xáo trộn dân cư cũng sẽ dẫn đến việc hình thành các tri thức bản địa mới, trên cơ sở của quá trình tiếp xúc và biến đổi, đào thảỉ (những gì không còn phù hợp) và tích hợp (tiếp thu những yếu tố tri thức mới, có ích cho cuộc sống).
 
Kiến thức bản địa thường được hiểu là đối lập với “Kiến thức chính thống”, kiến thức "Khoa học", "Phương Tây", "Quốc tế" hay "Hiện đại". Thuật ngữ "kiến thức chính thống" (formal knowledge) dùng để chỉ những hệ thống kiến thức phát triển phần lớn dựa trên nền tảng hệ thống giáo dục phương Tây - là những kiến thức được các trường đại học, viện nghiên cứu và công ty tư nhân sử dụng phương pháp khoa học xây dựng nên. Đó là những kiến thức được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm, được xác nhận trong những văn kiện, những nguyên tắc, luật lệ, những quy định và cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Ngược lại, khái niệm kiến thức bản địa hay kiến thức địa phương dùng để chỉ những thành phần kiến thức được duy trì, phát triển trong một thời gian dài với sự tương tác qua lại rất gần gũi giữa con người với môi trường tự nhiên. Tập hợp những hiểu biết, kiến thức và ý nghĩa này là một phần của tổng hòa văn hoá bao gồm cả hệ thống ngôn ngữ, cách định danh và phân loại, phương thức sử dụng tài nguyên, các lễ nghi, giá trị tinh thần và thế giới quan. Những kiến thức này là nền tảng cơ sở để đưa ra những quyết định về nhiều phương diện cơ bản của cuộc sống hàng ngày tại địa phương (vốn mang tính khép kín, tự cung, tự cấp) như săn bắn, hái lượm, đánh cá, canh tác và chăn nuôi, sản xuất lương thực, nước, sức khoẻ và sự thích nghi với những thay đổi của môi trường. Kiến thức bản địa sử dụng nguồn tài nguyên của địa phương, ít phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ bên ngoài. Kiến thức bản địa hiếm khi được ghi chép lại, chỉ được truyền miệng từ đời này sang đời khác. 

 
Song thực tế cho thấy, sau một quá trình giao lưu và biến đổi, đào thải và tích hợp, tiếp thu và cải biến, đã có nhiều điểm chồng chéo giữa kiến thức bản địa và kiến thức khoa học; nhiều kiến thức phương Tây đã được bản địa hoá thành kiến thức của người dân nên nhiều khi sẽ rất khó phân biệt giữa hai loại kiến thức này. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, hệ thống tri thức bản địa luôn tồn tại song song với các hệ thống kiến thức chính thống. 

 1.2. Phân loại và xác định các đặc điểm

 
Có nhiều cách phân loại tri thức bản địa theo những tiêu chí khác nhau, tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành khoa học. Trong cuốn “Cẩm nang về tri thức bản địa - 2000”, các tác giả đưa ra hệ thống phân loại và xác định các đặc điểm theo nhận thức và chức năng. Trên cơ sở đó, tri thức bản địa có thể được chia thành các loại sau: 1/ Thông tin, 2/ Kỹ thuật và thực hành, 3/ Tín ngưỡng, 4/ Các công cụ, 5/ Vật liệu, 6 Thực nghiệm, 7/ Tri thức về các nguồn tài nguyên sinh học, 8/ Sự hiểu biết về nguồn nhân lực, 9/ Giáo dục, và 10/ Giao tiếp. Ngô Đức Thịnh, sau khi đồng nhất khái niệm tri thức bản địa với tri thức dân gian lại cho rằng: “Tri thức dân gian có thể được chia thành 4 loại: 1/ Tri thức về tự nhiên và môi trường, 2/ Tri thức về bản thân con người, 3/ Tri thức về sản xuất, và 4/ Tri thức về quản lý xã hội và cộng đồng” (Ngô Đức Thịnh: Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá Việt Nam, H, 1996).

 
Với đặc điểm của ngành mình (nghiên cứu về các quá trình tộc người, văn hoá tộc người trong bối cảnh liên tục phát triển), các nhà Dân tộc học thường phân loại tri thức bản địa như sau:

· Sự nhận biết các yếu tố tự nhiên (đặc điểm địa hình, địa mạo, thổ nhưỡng, các đặc tính sinh học của động - thực vật, khí hậu - thời tiết, nguồn nước…), các kinh nghiệm khai thác, sử dụng và quản lý các yếu tố đó.

· Các tri thức liên quan đến quá trình mưu sinh (các phương thức sinh kế cụ thể, các giống cây trồng - vật nuôi, mùa vụ, công cụ…).

· Các tri thức liên quan đến đời sống vật chất (thôn làng, nhà cửa, trang phục, đồ ăn - thức uống, phương tiện vận chuyển).

· Các tri thức trong việc quản lý xã hội (thiết chế tự quản thôn làng với vai trò của luật tục, người già và các thủ lĩnh, dòng họ và gia đình).

· Các tri thức trong đời sống tinh thần (tín ngưỡng, lịch pháp, y - dược thuật, các chuẩn mực trong ứng xử và giao tiếp xã hội, các loại hình văn học, nghệ thuật dân gian).

 
Sự phân loại theo phương pháp dân tộc học không mâu thuẫn với cách phân loại của các ngành khoa học khác. Nó có một ưu điểm là mang tính bao quát toàn diện hơn hẳn so với các ngành khoa học chuyên sâu. Tuy nhiên, trong bối cảnh của một nền khoa học liên - đa ngành, sự kết hợp giữa công tác nghiên cứu cơ bản về dân tộc học với các ngành khoa học chuyên sâu là hết sức cần thiết.

 
Tri thức bản địa cũng có nhiều loại hình, thuộc nhiều cấp độ khác nhau, mang đặc tính của lứa tuổi, giới tính và đặc điểm của nhóm xã hội. Những người già có nhiều loại kiến thức khác so với thế hệ trẻ, phụ nữ và nam giới; nông dân và thương nhân; người có học thức và người ít học... tất cả đều có các loại kiến thức khác nhau. Có những kiến thức chung, được tất cả mọi người trong cộng đồng hiểu biết; cũng có những kiến thức cùng chia sẻ, có nhiều người biết nhưng không phải toàn bộ cộng đồng; lại có những kiến thức chuyên nghiệp – chuyên biệt, chỉ có ở một số ít người (ví dụ chỉ có một số ít người dân là thầy thuốc, thầy cúng, biểu diễn dân ca, dân vũ, bà đỡ, hoặc thợ thủ công.. ).

 
Tri thức truyền thống hay bản địa có các đặc điểm:

· Dựa trên kinh nghiệm: Được hình thành trong quá trình nghiệm sinh (trải nghiệm và đúc kết thành tri thức).

· Thường xuyên được kiểm nghiệm qua hàng thế kỷ sử dụng: Luôn có sự chọn lọc trong quá trình vận động của cuộc sống.

· Thích nghi với đặc điểm văn hoá và môi trường: Phù hợp với môi trường tự nhiên và xã hội của các cộng đồng người. Phản ánh một đặc tính phổ biến của văn hoá là đồng quy (các cộng đồng người sinh sống trong các điều kiện tự nhiên giống nhau, sẽ có các đặc điểm văn hoá tương đồng).

· Năng động và luôn thay đổi: Không phải là một cấu trúc nhất thành bất biến, luôn có sự tích hợp sau quá trình phát triển tự thân hoặc tiếp biến văn hoá.

2. Tầm quan trọng của tri thức bản địa - giá trị lịch sử và hiện đại

 
Tri thức bản địa chính là nền tảng cơ sở để duy trì cuộc sống của các xã hội truyền thống. Hơn thế nữa, trong bối cảnh các xã hội khép kín với nền kinh tế tự cung tự cấp của đa số dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đó còn là cơ sở duy nhất. Sự xuất hiện của các “tri thức chính thống” và văn hoá phương Tây đã tạo nên những cú sốc trong lịch sử. Một thời gian dài, tri thức bản địa đã không được đánh giá đúng với những giá trị mà nó chứa đựng. Ở nhiều nơi, người ta đã coi đó là biểu hiện của sự trì trệ, lạc hậu và phản khoa học. Những quan niệm tương tự về tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số không phải là không có ở Việt Nam những năm trước 1986.

 
Ngày nay, cùng với sự “nhận thức lại bản thân”, người ta đã có những đánh giá khác về giá trị và vai trò của tri thức bản địa. Đã có nhiều ý kiến khẳng định rằng, tri thức bản địa đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề của địa phương. Trong những năm gần đây, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đã cung cấp ngày càng nhiều thông tin về vai trò của kiến thức bản địa trong nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp (kỹ thuật xen canh, chăn nuôi, quản lý sâu bệnh, đa dạng cây trồng, chăm sóc sức khoẻ vật nuôi, chọn giống cây trồng); sinh học (thực vật học, kỹ thuật chăn nuôi); chăm sóc sức khoẻ con người (bằng các phương thuốc truyền thống); sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên (bảo vệ đất, thuỷ lợi và các hình thức quản lý nước khác); đảm bảo an ninh lương thực (các giải pháp tình thế và lâu dài); quản lý cộng đồng (cấp thôn làng); giáo dục (kiến thức truyền miệng, các ngôn ngữ địa phương) và văn học nghệ thuật dân gian. 

  
Sự quan tâm ngày càng lớn đến kiến thức bản địa được thể hiện rõ trong những báo cáo của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ. Các tổ chức này cũng như các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Lao động Thế giới, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) đều thừa nhận rõ ràng về những đóng góp của kiến thức bản địa trong phát triển bền vững, đặc biệt là trong các chính sách và chương trình phát triển nông nghiệp - nông thôn và dân tộc (ICRAF-VASH: Kinh nghiệm quản lý đất bỏ hoá sau nương rẫy ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, H - 2001).


Trước sự thay đổi quan niệm của chính quyền, các học giả, những nhà hoạch định chính sách và những người đang hoạt động trên lĩnh vực phát triển ngày càng quan tâm đến kiến thức bản địa. Hơn hai thập kỷ trước, họ đã thiết lập mối quan hệ giữa kiến thức bản địa và khoa học và thừa nhận tính hợp lý của kiến thức bản địa đối với hệ thống giáo dục cũng như các vấn đề phát triển. Nhờ những nỗ lực đó, tri thức bản địa đã đóng góp cho khoa học trong nhiều lĩnh vực liên quan đến việc quản lý tài nguyên thiên nhiên qua các nghiên cứu về thực vật dân tộc học hiện đại. Cụ thể là tri thức bản địa đã giúp các nhà khoa học nắm được những vấn đề về đa dạng sinh học và quản lý rừng tự nhiên. Tri thức bản địa cũng đóng góp vào khoa học những hiểu biết sâu sắc về thuần hoá cây trồng, gây giống, quản lý và giúp các nhà khoa học nhận thức đúng đắn về nguyên tắc, thói quen đốt nương làm rẫy, nông nghiệp sinh thái, nông lâm kết hợp, luân canh cây trồng, quản lý sâu hại, đất đai và nhiều kiến thức khác về khoa học nông nghiệp. Thêm nữa, các nhà khoa học cũng thường quen với kiến thức bản địa và ứng dụng vào trong các dự án về hợp tác phát triển và trong nhiều bối cảnh hiện tại khác (Lê Trọng Cúc: Vai trò của tri thức địa phương trong phát triển bền vững vùng cao-1999).

 
Về khía cạnh kinh tế, mặc dù cho đến nay chưa có những thống kê đầy đủ của các ngành liên quan, nhưng với những gì đã được công bố, tính hiệu quả là không thể phủ nhận. Một tài liệu cho biết: “Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới  (WHO), chỉ tính riêng trong lĩnh vực y học cổ truyền, năm 1999 Trung Quốc đã thu được 6 tỷ USD, Châu Âu thu được 11,9 tỷ USD. Ở Việt nam, riêng năm 2003, sản lượng xuất khẩu dược liệu cổ truyền đạt khoảng 10.000 tấn, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu 10-20 triệu USD. Giá trị thương mại của tri thức truyền thống trên thực tế còn lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, với khoảng 80% dân số thế giới sử dụng thuốc cổ truyền để chăm sóc sức khỏe. Các sản phẩm khai thác tri thức truyền thống khác (như các sản phẩm lưu niệm thủ công, các sản phẩm của làng nghề truyền thống, các tác phẩm văn hóa dân gian…) cũng mang lại những lợi ích kinh tế to lớn” (TSKH. Trần Công Khánh: Cây thuốc dân tộc và vấn đề bảo tồn tri thức bản địa về cách sử dụng cây thuốc T/c Y học và Đời sống online- 4/2005)
 
Không chỉ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và bảo vệ các nguồn lực tự nhiên hay sinh kế, các tri thức bản địa còn được nghiên cứu và ứng dụng cả trong lĩnh vực quản lý xã hội. Một thời gian dài, với sự hình thành các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, vai trò của thôn làng đã bị xem nhẹ, cơ cấu tổ chức thôn làng gần như bị xoá bỏ hoặc đồng nhất với tổ chức hợp tác xã có quy mô nhỏ. Cùng với sự tái xác lập vai trò đơn vị chủ thể kinh tế cơ sở của các hộ gia đình, những kinh nghiệm quản lý cộng đồng cũng đang được xem xét, ứng dụng vào việc quản lý thôn làng.

 
Trong lịch sử, đa số các tri thức bản địa xuất phát hoàn toàn độc lập, không cạnh tranh với khoa học và nhìn chung là hoàn toàn độc lập với nền văn hoá phương Tây. Tri thức bản địa và khoa học hiện đại cần được hiểu là hai hệ thống kiến thức bổ trợ chứ không cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay nhiều tri thức khoa học đã được bản địa hoá và biến thành các tri thức bản địa - tri thức truyền thống mới. Đồng thời, cũng cần nhận diện một số tri thức bản địa có thể có những mâu thuẫn nhất định đối với tri thức hiện đại. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy trong các tri thức bản địa liên quan đến tổ chức quản lý xã hội và đời sống tinh thần. Các tri thức liên quan đến việc quản lý cộng đồng thôn làng chính là một trong những dạng như thế. Mỗi thôn làng cổ truyền là một đơn vị xã hội cơ sở, có tính tự quản cao, đôi khi đối lập với thể chế chính thống và nhà nước rất khó can thiệp vào “việc làng”. Nếu hiện tượng này được duy trì, chắc chắn sẽ gây những trở ngại cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó. Do vậy, việc khai thác các tri thức bản địa trong quản lý cộng đồng cần hết sức lưu ý đến đặc điểm đó. 

3. Thực trạng nghiên cứu và vận dụng tri thức bản địa ở Việt Nam 

 
Thực tế, không phải chờ cho đến khi diễn ra quá trình “Tái nhận thức bản thân” thì ở Việt Nam mới có những nghiên cứu về tri thức bản địa. Sự bảo tồn, duy trì và phát triển của một loạt các truyền thống phương Đông (y học, kỹ thuật dẫn thuỷ nhập điền, canh tác trên đất dốc, các nghề thủ công…) chứng tỏ rằng chưa bao giờ các tri thức bản địa bị coi nhẹ trên mảnh đất hình chữ “S” này. Nghiên cứu của các nhà thực vật học, dược học, nông học, dân tộc học, văn hoá học… đã góp phần chỉ ra những giá trị quan trọng của hệ thống các tri thức bản địa của người dân các dân tộc thiểu số. Chính các nhà khoa học trong các lĩnh vực này cũng đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa hệ thống tri thức bản địa với việc duy trì cuộc sống của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hoà quyện với tự nhiên, với nền kinh tế khép kín, tự cung tự cấp, với bản lĩnh - bản sắc văn hoá tộc người, cho dù đã có rất nhiều biến cố xảy ra trong suốt gần 2 thế kỷ ảnh hưởng của văn hoá phương Tây.

 
Nhưng cũng không thể phủ nhận một thực tế là, chỉ cho đến sau những năm 1980, việc nghiên cứu gắn liền với vận dụng các tri thức bản địa mới thực sự được đề cao. Lúc này, tri thức bản địa không chỉ đơn thuần được coi là căn cứ để xây dựng chính sách mà cao hơn nữa, nó còn được coi là lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế thị trường và mục tiêu phát triển bền vững. Càng ngày, các giá trị của tri thức bản địa càng được quan tâm nhiều hơn, toàn diện hơn và với mục đích phát triển sát thực hơn. Với một nghiên cứu bị giới hạn bởi thời gian không dài, không ai có thể điểm lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, vận dụng mọi tri thức bản địa của người dân tộc thiểu số vào thực tiễn phát triển. Vì thế, trong phạm vi của báo cáo này, chúng tôi chỉ có thể đề cập một cách khái quát thực trạng nghiên cứu và vận dụng tri thức bản địa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong 2 lĩnh vực: Sinh kế và Quản lý cộng đồng cơ sở.

3.1. Nghiên cứu và vận dụng tri thức bản địa trong sinh kế 

 
Việc nghiên cứu vận dụng các tri thức bản địa trong sinh kế được tất cả các cơ quan quản lý nghèo đói và các ngành hữu quan quan tâm. Các nhà khoa học tự nhiên thường tìm hiểu các kinh nghiệm quản lý, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên; các nhà nông học thường tìm hiểu về các tri thức liên quan đến giống cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, kinh nghiệm canh tác…; các nhà khoa học thuộc ngành y - dược thường quan tâm đến các tri thức liên quan đến cây thuốc, các bài thuốc dân gian và các y thuật cổ truyền… Một nghiên cứu về cây thuốc và tri thức bản địa về cách sử dụng cây thuốc ở Việt Nam cho biết: “Việt Nam được đánh giá là nước đứng thứ 16 trên thế giới về sự phong phú và đa dạng sinh vật. Trong đó, hệ thực vật cũng rất phong phú và đa dạng. Hiện nay, đã biết 10.386 loài thực vật bậc cao có mạch, dự đoán có thể tới 12,000 loài. Trong số này, nguồn tài nguyên cây làm thuốc chiếm khoảng 30%. Theo tài liệu của Pháp, trước nǎm 1952 toàn Đông Dương chỉ biết có 1,350 loài cây thuốc, nằm trong 160 họ thực vật. Sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS. Đỗ Tất Lợi (1999) giới thiệu 800 cây con và vị thuốc. Sách "Cây thuốc Việt Nam" của Lương y Lê Trần Đức (1997) có ghi 830 cây thuốc. Cuốn "Từ điển cây thuốc Việt Nam" của TS. Võ Vǎn Chi (1997) đã thống kê khoảng 3,200 loài cây thuốc, nhưng trong đó lại có cả những cây nhập nội như bạch chỉ (Angelica dahurica), đương quy (Angelica sinensis), độc hoạt (Angelica pubescens)... và theo số liệu mới nhất của Viện dược liệu (2000) thì ở Việt Nam có 3,830 loài cây làm thuốc (Nguồn: TSKH. Trần Công Khanh, tài liệu đã dẫn). 
 
Một đánh giá khác về tính đa dạng sinh học: “Đến nay, Việt Nam đã phát hiện được khoảng 60 giống vật nuôi quý hiếm bản địa, riêng tại 15 tỉnh miền núi phía Bắc từ Quảng Ninh đến Lai Châu đã góp mặt 22 giống vật nuôi nội vùng, chiếm 30% tổng lượng giống vật nuôi bản địa quý hiếm của cả nước, bao gồm nhiều loài như: Bò H’mông, lợn hung (Hà Giang), lợn táp ná (Cao Bằng), gà tè (Yên Bái), ngựa bạch, gà sáu ngón, vịt đốm (Lạng Sơn). Các giống vật nuôi quý hiếm này không chỉ có giá trị về mặt thực phẩm, hợp khẩu vị người Việt Nam, mà còn có giá trị dược liệu.Tuy nhiên, nhiều năm qua, do không được quan tâm đầu tư đúng mức, nhiều giống bản địa đang đứng trước nguy cơ bị mai một, bị đe doạ tuyệt chủng” (Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời phỏng vấn Vietnamnet ngày 20/6/2003). 

 
Nghiên cứu về các tri thức bản địa trong trồng trọt, Lê Trọng Cúc tán đồng quan điểm của Đào Thế Tuấn (Hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam-1984): “Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng canh tác nương rẫy vẫn là phương thức có hiệu quả nhất đối với các nước vùng nhiệt đới ẩm. Một đơn vị năng lượng bỏ ra có thể thu được từ 5 đến 15 đơn vị năng lượng sản phẩm. Một ngày công sản xuất nương rẫy thu được bằng 2 lần ngày công ở Đồng bằng sông Cửu Long và 3 lần ở vùng Đồng bằng sông Hồng” (Lê Trọng Cúc, tài liệu đã dẫn). Các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này như Đào Thế Tuấn, Lê Trọng Cúc hay Nguyễn Tất Cảnh còn cho rằng khả năng tăng năng suất trong canh tác nương rẫy là thực tế mà không cần xoá bỏ phương thức canh tác truyền thống này và cho rằng phát triển nông nghiệp vùng cao có thể lấy hệ canh tác nương rẫy làm khởi điểm và sử dụng khoa học nông nghiệp hiện đại để tăng năng suất cây trồng. Thực tế canh tác nương rẫy đang được duy trì như một hệ nông nghiệp chủ yếu ở vùng nhiệt đới và đóng vai trò quan trọng, bởi vì nó bao trùm một vùng rộng lớn, chứa đựng sự đa dạng về truyền thống, văn hoá và con người và đang trở thành tiêu chuẩn thực tiễn, nơi mà các nhóm văn hoá truyền thống đang bị phá vỡ bởi những hoạt động khai thác của một nền văn hoá xa lạ. Họ cùng khẳng định: Trải qua quá trình hàng trăm năm, người dân các dân tộc thiểu số Việt Nam cũng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong canh tác. Họ rất giỏi trong việc nhận biết tự nhiên, đoán định thời tiết. Họ có thể dự đoán mưa sớm, mưa muộn để gieo trồng cho thích hợp, biết trồng gối để tận dụng độ ẩm còn trong đất sau khi kết thúc mưa. Đồng thời, họ cũng sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Tất cả các loại cây trồng truyền thống của họ đều có khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên nơi cư trú; các giống vật nuôi của địa phương đã qua chọn lọc tự nhiên, có khả năng chịu được thời tiết và có khả năng sinh sản tương đối tốt. Trong các hệ canh tác, họ cũng sử dụng những công thức luân canh thích hợp, bố trí cây trồng trong hệ thống cây trồng theo sự giảm dần mức độ dinh dưỡng trong đất. Sử dụng những loại cây trồng có thời gian thu hoạch biến động, có thời gian sinh trường rất khác nhau.

 
Có thể tìm thấy rất nhiều kết quả nghiên cứu tri thức bản địa ở các công trình đã được công bố của các khoa học chuyên ngành. Đặc biệt, việc nghiên cứu để ứng dụng các tri thức bản địa, tri thức truyền thống rất được chú trọng ở các ngành công nghiệp nông thôn. Trong các báo cáo đánh giá của các tổ chức thế giới và NGOs ở Việt Nam, việc tận dụng các tri thức bản địa vào phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp địa phương luôn tạo nên ấn tượng tốt bởi sự thành công về cả khía cạnh kinh tế cũng như văn hoá. Không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, việc tăng cường thực hành sinh kế trên cơ sở của tri thức bản địa còn góp phần rất lớn vào việc bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống. Các mô hình thí điểm của Craft Link ở Lào Cai, Hà Giang, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An hay Quảng Ngãi đã chứng tỏ tính hiệu quả khi kết hợp giữa tri thức bản địa với các công nghệ mới trong bối cảnh thị trường ngày càng được mở rộng.

 
Một câu hỏi thường được đặt ra là: Có bao nhiêu loại hình tri thức bản địa đã được nghiên cứu và sử dụng thành công trong chiến lược phát triển tại các địa phương có người dân tộc thiểu số? Câu trả lời mà nhóm nghiên cứu tìm thấy là: Việc nghiên cứu đã được tiến hành rất nhiều, nhưng việc ứng dụng cho chiến lược giảm nghèo thì chưa nhiều, không đồng đều, chưa thật bền vững và chưa chứng minh một cách thuyết phục tính hiệu quả. Ngoại trừ các mô hình phát triển công nghiệp địa phương, trong các lĩnh vực khác như quản lý môi trường sinh thái, nông nghiệp trồng trọt hay quản lý xã hội, các tri thức bản địa chưa được xem xét và ứng dụng đúng mức. Điều này cũng đã được khẳng định trong nhiều báo cáo PPA được tiến hành bởi nhiều tổ chức quốc tế những năm 1999-2004.

3.2. Nghiên cứu và vận dụng tri thức bản địa trong quản lý xã hội 

3.2.1. Cấu trúc, bản chất  xã hội thôn làng các dân tộc thiểu số trong lịch sử  

 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các tri thức bản địa liên quan đến việc quản lý xã hội của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở các khía cạnh thôn làng, dòng họ và gia đình. Vì thế, việc tìm hiểu các giá trị của tri thức bản địa trong lĩnh vực quản lý xã hội cần được xoáy sâu vào 3 yếu tố đó.

 
Thôn làng Việt Nam nói chung, thôn làng các dân tộc thiểu số nói riêng, là loại hình công xã nông thôn, dựa trên quan hệ láng giềng, được hình thành tự nhiên và có tính tự trị cao. Ở nhiều dân tộc thiểu số, thôn làng còn là tổ chức xã hội cao nhất. Tuyệt đại đa số các thôn làng dân tộc thiểu số thuần nhất về thành phần dân cư. Vì thế, trên cơ sở của quan hệ cộng cư, cộng sinh (được biểu hiện trong các quan hệ sở hữu và lợi ích kinh tế), thôn làng của các dân tộc thiểu số còn bao gồm những yếu tố cộng đồng khác có tính chất thiêng liêng hơn rất nhiều: Đó là nơi nuôi dưỡng ý thức tự giác tộc người, là đơn vị cộng đồng tín ngưỡng tôn giáo - một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc cố kết dân tộc. Mỗi thôn làng là một tổng thể của các quan hệ phức hợp với những mắt xích khác nhau trong một mạng lưới thống nhất. Từ hàng nghìn năm nay, thôn làng trở thành cái nôi sản sinh, nuôi dưỡng, truyền bá, kế thừa, bảo tồn, phát huy nền văn hoá dân tộc và bản địa hoá các ảnh hưởng văn hoá ngoại lai để làm giàu văn hoá dân tộc.

 
Đời sống kinh tế - xã hội và văn hoá thôn làng được duy trì và vận hành trên cơ sở của thiết chế tự quản với một bộ máy điều hành gồm trưởng làng, các già làng và một bộ luật không thành văn vẫn được gọi là “luật tục”. Các bộ luật bất thành văn này cũng thường có phạm vi điều chỉnh rất lớn, bao trùm toàn bộ các khía cạnh đời sống tộc người: Vấn đề sở hữu, hoạt động kinh tế, định chế hôn nhân, quan hệ luyến ái, ứng xử cộng đồng, truyền thống đạo lý, v.v… Trong bối cảnh của một xã hội khép kín, tự cung tự cấp, bộ máy ấy đã hoàn thành tốt công tác điều hành của mình; luật tục của các dân tộc luôn thể hiện tính răn đe và có hiệu lực cao trong việc điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, nếu phân loại một cách tương đối theo vùng lãnh thổ và theo mức độ phát triển của hình thái kinh tế - xã hội, xã hội cổ truyền (trước năm 1945) của các dân tộc thiểu số nước ta mang những đặc thù riêng giữa các vùng miền, khu vực và có những mức độ phát triển rất khác nhau: 

►       Ở nhiều dân tộc thiểu số, đã xuất hiện sự phân hoá giai cấp và những bộ máy hành chính phong kiến bao trùm lên các thiết chế tự quản. Tiêu biểu cho nhóm này có thể kể đến các dân tộc như: Thái, Mường, Tày, Nùng và Hmông ở miền núi phía Bắc, Chăm, Hoa và Khơ-me ở miền Nam.

 
Một ví dụ: Trước cách mạng tháng Tám, chế độ phìa tạo tồn tại khá phổ biến ở vùng Thái và bộ máy hành chính có tổ chức tương đối quy mô, chặt chẽ. Các mường lớn của người Thái - tương đương một huyện ngày nay, đều do một chúa đất cầm đầu (chẩu phen đin, pú chẩu). Mỗi mường lớn lại gồm nhiều mường nhỏ và dưới nữa mới là các đơn vị xã hội cơ sở, gọi là bản. Các mường và bản do chúa đất và các chức dịch quản lý. Chúa chiếm phần ruộng lớn cho mình (ruộng chúa), họ hàng nhà chúa được hưởng một số ruộng nhất định mà không phải gánh vác việc công. Các chức dịch tùy theo cấp bậc mà được hưởng một số ruộng nhiều ít khác nhau, với một số dân cày nhất định  cùng những quyền lợi khác. Quan hệ ruộng đất như vậy đã dẫn đến sự phân hóa giai cấp rất sâu sắc, có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, với nhiều đẳng cấp khác nhau: 1) Giai cấp thống trị bao gồm chúa đất, dòng họ chúa, các chức dịch thượng đẳng; 2) Giai cấp nông dân gồm những nông dân tự do, những nông dân làm cuông, nhốc, và những gia nô (côn hươn), kể cả những gia đình chức dịch hạ đẳng. Chúa đất thuộc một dòng họ quý tộc nhất định, nắm mọi quyền hành về chính trị, tôn giáo, kinh tế, xã hội, quân sự. Trong nông dân lao động có ba đẳng cấp: 1/ Nông dân tự do (páy, táy): thân thể được tự do, được tham gia vào bộ máy chức dịch, hoạt động chính trị, tôn giáo... của bản mường; 2/ Nông dân bán tự do (cuông, nhốc): bị lệ thuộc vào một chủ đất nhất định, làm việc không công từ đời này đến đời khác,bị tước đoạt quyền chính trị; 3/ Gia nô (côn hươn): bao gồm những kẻ cùng đinh, không nơi nương tựa, những phụ nữ không chồng, những kẻ tù tội,...Họ là những người mất hoàn toàn quyền công dân, sống ở nhà chủ và lệ thuộc vào chủ nhà. Tuy bộ máy chính quyền đã mang bản chất của xã hội phong kiến, nhưng trong phạm vi mỗi bản của người Thái, tính tự quản vẫn thể hiện khá rõ thông qua hệ thống luật tục, truyền thống trọng lão và sự hợp tác trên cơ sở thoả thuận giữa các dòng họ (Cầm Trọng, Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội – 1978).
► 
Đối với một số dân tộc thiểu số khác, chế độ xã hội lại mang nhiều đặc tính của loại hình công xã nguyên thuỷ. Tiêu biểu cho nhóm này có các dân tộc có dân số ít ở miền núi phía Bắc (La Hủ, Cống, Si La, Mảng, Xinh Mun…) và các dân tộc vùng Trường Sơn – Tây Nguyên. Xã hội các tộc người Tây Nguyên còn mang nhiều tàn dư của loại hình công xã nguyên thủy hơn cả. Ở các dân tộc này, mặc dù đã có sự phân hóa giàu nghèo, song chưa hình thành giai cấp với các tầng lớp thống trị và bị trị. Bên cạnh quan hệ huyết thống có quan hệ láng giềng, có người đáng trọng, có người thấp kém hơn, song bao trùm vẫn là tính cộng đồng, tính tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. 

 
Một ví dụ: Trong xã hội các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, mặc dù đã xuất hiện tầng lớp nô lệ gia đình, song chưa xuất hiện hình thức bóc lột sức lao động, chưa có sự phân hoá giai cấp. Trong các gia đình có nô lệ, chủ gia đình cũng lo dựng vợ gả chồng cho họ như con cái trong nhà. Sự phân biệt giàu nghèo giữa các gia đình chủ yếu dựa vào một số loại bất động sản như chiêng, ché hoặc trâu. Đối với đất đai, tư liệu sản xuất quan trọng nhất, tuy có hai  hình thức sở hữu (tập thể và cá thể), nhưng giữa hai hình thức này chưa nảy sinh những mâu thuẫn. Sở hữu tư nhân được đặt trong khuôn khổ sở hữu tập thể - một hình thức sở hữu toàn dân của công xã tự trị. Việc chuyển nhượng và thừa kế ruộng rẫy chỉ được chấp thuận nếu đất không rơi vào tay người ngoài buôn làng. Ngay cả trường hợp một người chuyển cư đi nơi khác, nếu không có người thân ở trong buôn làng nhận phần đất của người này, thì đất đó sẽ trở thành đất công. Sở hữu chung của dòng họ đối với đất đai hoà vào sở hữu buôn làng (Lưu Hùng: Văn hóa cổ truyền Tây Nguyên, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1996).

 
Trong các thôn làng, quan hệ láng giềng là chủ đạo nhưng bên cạnh đó nó cũng luôn hoà quyện với quan hệ dòng họ và gia đình. Dòng họ là một trong những cấu trúc xã hội có sức sống lâu bền. Đó là những hình thức tông tộc truyền thống, dựa trên quan hệ huyết thống tính theo dòng cha (phụ hệ), dòng mẹ (mẫu hệ) hoặc cả hai (song hệ). Tất cả các dân tộc thiểu số ở miền Bắc đều tính theo dòng cha; nhưng ở  khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên cùng tồn tại cả ba cách tính huyết tộc: tính theo dòng mẹ (Ê đê, Gia rai, Chu ru và Raglai), tính theo dòng cha (Bru-Vân kiều, Tà ôi, Cơ tu…), và tính theo cả dòng cha và mẹ (Brâu, Rơ măm, Hrê, Xơ Đăng, Ba na). 

 
Trong mỗi dòng họ, còn có các nhóm anh em thân tộc - tuỳ theo chế độ mẫu hệ, phụ hệ hay song hệ mà nhóm thân tộc được tính theo bên nam hoặc bên nữ - và dưới đó là gia đình. Gia đình được coi là tế bào xã hội, là đơn vị kinh tế cơ sở bền vững, cũng là cái nôi đầu tiên để từ đó mỗi cá nhân được sinh ra, lớn lên và được học những tri thức cần thiết cho cuộc sống sau này. Trật tự của các dòng họ và gia đình được duy trì bằng những quy định riêng, gọi là gia phong. Mỗi dòng họ - gia đình đều có ý thức về nguồn cội, có quy định riêng về ứng xử, tế tự và đôi khi cả những kiêng kỵ liên quan đến vật tổ (tô tem).

 
Trong trường kỳ lịch sử Việt Nam, các triều đại phong kiến đã  tiến hành nhiều cuộc cải cách hương thôn với mục đích áp đặt quyền lực của Nhà nước trung ương đối với các thôn làng. Tuy nhiên, chủ trương này hầu như chỉ được thực hiện ở các thôn làng của người Kinh và cũng chưa bao giờ thành công trọn vẹn. Riêng đối với các dân tộc thiểu số, các vương triều phong kiến xưa luôn dành cho họ những quy chế tự trị nhất định, chính sử thường gọi đó là chế độ Kimi. Có nghĩa là, về danh nghĩa, phần đất của các chúa đất, các tù trưởng dân tộc thiểu số cai quản vẫn thuộc về vua, nhưng họ được quyền cai trị với bộ máy vốn có và những thiết chế tự quản truyền thống ở cấp thôn làng của dân tộc mình. Chính sách này mềm dẻo và đã tỏ ra rất hiệu quả suốt mấy trăm năm lịch sử. Nhờ đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là phên dậu của đất nước trước mọi hiểm hoạ ngoại xâm.

 
Khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị, đã âm mưu thành lập các vùng tự trị, xứ tự trị theo mô hình các tiểu quốc của các dân tộc thiểu số. Nhưng với mô hình nào được áp đặt đi nữa, cấp cơ sở vẫn là các thôn làng được vận hành theo thiết chế tự quản.

 
Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công đã dẫn đến sự biến đổi xã hội sâu sắc ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta. Toàn bộ hệ thống tổ chức xã hội cũ tan rã, thay vào đó là sự thống nhất của một chế độ xã hội chung trong cả nước, vận hành theo bộ máy quản lý hành chính gồm 4 cấp: Trung ương - Tỉnh - Huyện và Xã. Các hệ thống trung gian (ví dụ như mường của người Thái) trong hệ thống chính trị của xã hội cũ bị bãi bỏ, các chức dịch thế tập của tầng lớp quý tộc cũng không tồn tại. Dưới xã là tổ chức pley, buôn, sóc, bản vẫn được duy trì; song tầm quan trọng, vai trò và vị trí của nó trong đời sống chính trị của các dân tộc bị thu hẹp lại nhiều. 

 
Trong thời kỳ hợp tác xã ở miền Bắc, tập đoàn sản xuất ở miền Nam, tổ chức xã hội thôn làng các dân tộc thiểu số gần như bị xoá bỏ. Trên cơ sở của các thôn làng đã hình thành những đơn vị sản xuất tập thể với quy mô vừa và nhỏ. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức này được trao cho Ban Chủ nhiệm hoặc Ban Lãnh đạo tập đoàn sản xuất, được bầu lên không theo các tiêu chí truyền thống. Trật tự vận hành của các tổ chức đó cũng được quy định theo Điều lệ Hợp tác xã được áp đặt trên cả nước. Tính tự quản của thôn làng hoàn toàn lu mờ.

  
Từ sau năm 1986, bước vào thời kỳ Đổi mới, nông thôn và nông nghiệp Việt Nam lấy hộ nông dân làm chủ thể sản xuất, phần nào thiết chế thôn làng được củng cố trở lại. Theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban hành, các thôn làng ngày nay đã có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một định chế rõ ràng về tổ chức này; chưa hề có một quy định cụ thể đây là loại hình tổ chức như thế nào trong hệ thống chính trị, chính quyền nhà nước (Hoàng Chí Bảo: Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội 2005). 

3.2.2. Những thiết chế đan xen hiện nay trong các thôn làng dân tộc thiểu số  

 
Hiện nay, ở tất cả các xã và thôn làng dân tộc thiểu số, thể chế nhà nước đã được thiết lập với bộ máy khá hoàn bị. Nhưng không vì thế, quyền lực nhà nước đã có thể khẳng định được vai trò tuyệt đối trong khả năng điều chỉnh hành vi của người dân. Các thiết chế xã hội không chính thống (truyền thống) luôn tồn tại song hành với thiết chế xã hội chính thống (tổ chức nhà nước). Thậm chí, ở nhiều nơi, các thiết chế xã hội truyền thống còn có tác động rất mạnh. 

 
Trong bộ máy quản lý nhà nước hiện nay, thôn làng được coi là đơn vị dân cư, đơn vị xã hội cơ sở nhưng không phải là một cấp hành chính. Mỗi thôn làng có một người đứng đầu với chức danh là “Trưởng thôn”. Bên cạnh đó còn có các trưởng ngành như Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh… Song song đó, một thể chể chế khác cũng vẫn được duy trì với các vị trí già làng, trưởng tộc, các chức sắc tôn giáo. Trên danh nghĩa, luật tục đã bị bãi bỏ nhưng trong thực tế, một số phong tục tập quán có tính chất chế tài truyền thống vẫn được duy trì và có ảnh hưởng nhất định đến các thành viên trong cộng đồng. Do trình độ dân trí thấp, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả vì thế luật pháp chưa có ảnh hưởng sâu rộng như mong muốn. Ngược lại, trong chừng mực nào đó, các phong tục, tập quán cũ vẫn được coi là thước đo, là căn cứ điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân trong mối quan hệ cộng đồng.

  
Xét về cấu trúc và số lượng của từng vị trí, thể chế truyền thống đơn giản hơn rất nhiều so với mạng lưới thể chế hiện nay nhưng nó đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc duy trì trật tự vận hành thôn làng trong suốt chiều dài lịch sử. Còn hiện nay, nếu thoạt nhìn, có thể thấy mỗi gia đình hoặc cá thể trong cộng đồng đều đang chịu sự tác động, chi phối, điều chỉnh của nhiều mắt xích hơn. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là năng lực điều chỉnh của bộ máy tổ chức mới hiệu quả hơn so với thể chế cũ. Ở đây chúng tôi không bình luận về tính ưu việt khi so sánh giữa hai thể chế mà chỉ đơn giản là xem xét đến hiệu quả và khả năng điều chỉnh hành vi trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy, ở thời điểm hiện tại, các yếu tố thể chế truyền thống đã không còn giữ được nguyên vẹn. Nó có khả năng điều chỉnh ở một số khía cạnh như cưới hỏi, sinh đẻ, tang ma, phần nào đó liên quan đến sở hữu và việc điều hoà các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, các khung hình phạt xưa đã không còn được áp dụng phổ biến và vì thế, tính răn đe đã không còn nghiêm khắc. Trong khi đó, thể chế hiện đại chưa thực sự kiểm soát được toàn bộ tình hình; luật pháp chưa có ảnh hưởng sâu rộng như mong muốn và tôn chỉ hành động “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” chưa thực sự được đề cao. Chính vì sự “chưa tới” của cả hai hệ thống thể chế, một “lối nhỏ” đã được hình thành cho người dân “lách”. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên sự bất ổn trong đời sống cộng đồng (trộm cắp, bạo hành gia đình, sống bê tha…). Nó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các quá trình kinh tế của thôn làng dân tộc thiểu số bị ngăn trở (Xem thêm Mai Thanh Sơn và cộng sự: Triển vọng tăng cường sự tham gia của người dân vào chính sách phát triển, báo cáo đánh giá tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, 2007).

3.2.3. Việc vận dụng các tri thức bản địa trong quản lý thôn làng hiện nay

  
Hiện tại, ở các thôn làng dân tộc thiểu số luôn tồn tại những nhân tố thiết chế quan trọng: Già làng, trưởng thôn và những người có uy tín. Già làng là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm, được trọng vọng ở vùng dân tộc thiểu số (trọng lão là một trong những truyền thống cao đẹp có ở tất cả các dân tộc Việt Nam). Trưởng thôn là người đứng đầu đơn vị dân cư (buôn, làng, bản, phum, sóc), được cộng đồng dân cư bầu ra theo hình thức dân chủ trực tiếp thuần phác để điều hành mọi mặt đời sống dân cư theo hình thức tự quản. Người có uy tín có thể là già làng, trưởng thôn, cũng có thể không nằm trong số đó, mà đặc trưng của nó là có quyền uy nhất định, có tiếng nói trọng lượng đối với nhân dân. Các thiết chế này luôn có sức sống lâu bền và thực tế từng chứng minh rằng, việc loại bỏ các thiết chế đó ra khỏi đời sống cộng đồng là điều không dễ. Ngay vị trí Trưởng thôn hiện nay cũng chỉ là sự tái xác lập một mô hình truyền thống với các yêu cầu mới, tiêu chí mới. Không thể coi già làng hay những người có uy tín thuộc về đội ngũ cán bộ hành chính ở cấp cơ sở, nhưng nếu không chú ý đầy đủ vai trò những đối tượng này thì lại là một thiếu sót lớn. Để sử dụng đúng đắn già làng, trưởng bản, người có uy tín thì cần làm cho đội ngũ cán bộ cơ sở các cấp nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của việc tranh thủ các nhân vật này và hướng dẫn cách thức tiến hành phù hợp.

Nói đến thiết chế tự quản thôn làng truyền thống, không thể bỏ qua yếu tố luật tục. Đã có một thời người ta nhận thức không đúng về vai trò của luật tục, nên cấm đoán, xoá bỏ. Lúc đó mặt tích cực của nó chẳng những không được phát huy đầy đủ, mà mặt tiêu cực lại bùng phát. Đến thời điểm hiện nay, tuy cơ sở xã hội các tộc người ở miền núi đã có nhiều thay đổi, luật pháp của Nhà nước đã thâm nhập và phát huy tác dụng trong cộng đồng buôn làng, nhưng vai trò của luật tục và các chuẩn mực xã hội truyền thống vẫn rất mạnh trong điều chỉnh các quan hệ xã hội. Không ít dân tộc ở Tây Nguyên, trong một thời gian dài, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong buôn làng không chỉ có luật pháp, mà cơ bản hơn lại là luật tục; không chỉ là toà án của Nhà nước, mà còn có toà án phong tục.

Nhận thức được những giá trị của luật tục, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã có chủ trương tái sử dụng những giá trị bền vững của luật tục hay nói cách khác là kết hợp giữa luật tục với luật pháp để ban hành các Quy ước thôn làng. Đã có một số địa phương hình thành các Quy ước mới theo hướng kết hợp giữa các truyền thống cũ với luật pháp hiện hành, song nhiều nơi còn nặng về hình thức và chung chung nên các nét đẹp truyền thống chưa được chú ý kế thừa đầy đủ. Đánh giá về các Quy ước thôn làng hiện nay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trang tin điện tử của Uỷ ban Dân tộc viết: “Tính đặc thù từng làng bản, dân tộc chưa được chú ý đúng mức. Trong nội dung của nhiều bản Quy ước, ngôn ngữ mang nặng hành chính, chưa chú ý diễn đạt theo phong cách của từng dân tộc thiểu số với lối tư duy mộc mạc, dễ đi vào tâm linh” (trang tin điện tử UBDT, phiên bản thử nghiệm, ngày 26/3/1007). Trên cơ sở đó, tác giả bài viết kiến nghị: “Nội dung của Quy ước cần chú ý khai thác đặc điểm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số là điều chỉnh các quan hệ về sở hữu và quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng các quan hệ sản xuất hài hoà, lành mạnh theo tinh thần phát huy tính tự quản, nhất là quan hệ gia đình, láng giềng; kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp, xây dựng làng-bản văn hoá và làm phong phú đời sống văn hoá ở cơ sở. Cần chú ý lồng ghép các phong trào như xây dựng và thực hiện Quy ước làng văn hoá, xây dựng nếp sống lành mạnh trên địa bàn khu dân cư, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở, trợ giúp pháp lý với đồng bào dân tộc... Mỗi phong trào có nội dung riêng, nhưng mục tiêu chung đều nhằm vào làng - bản, nếu lồng ghép tốt sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn. Tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban - ngành trong chỉ đạo xây dựng Quy ước, nhất là các cơ quan Tư pháp, Văn hoá - Thông tin, Mặt trận Tổ quốc. Chú ý phát huy tốt hơn tính năng động, dân chủ của buôn làng, khắc phục các biểu hiện từ trên áp đặt xuống một chiều, cứng nhắc”.

 
Cũng cần nói thêm rằng, việc đánh giá về tổ chức thôn làng các dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến mâu thuẫn. Có ý kiến cho rằng: “Thiết chế làng - bản có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không phải là đơn vị hành chính, mà là đơn vị dân cư có tính tự trị khá cao. Tính tự trị của nó luôn tạo ra lực cản hạn chế sự can thiệp của Nhà nước Trung ương vào đời sống riêng của đồng bào. Kể cả đến thời điểm hiện nay, việc can thiệp vào cộng đồng làng - bản vẫn là khâu yếu của chúng ta, một mặt gặp phải “sức ỳ” từ chính các thiết chế xã hội truyền thống, mặt khác do không ít cán bộ quan liêu, xa dân. Vì vậy, vấn đề bức thiết là phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên các cấp nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của làng-bản trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Nếu xây dựng làng-bản vững chắc thì nó sẽ đóng vai trò nòng cốt trong quá trình phát triển miền núi. Nếu không chăm lo xây dựng đầy đủ hoặc thậm chí để kinh tế thị trường phát triển tự phát làm phá vỡ và đảo lộn cơ cấu xã hội làng-bản thì sẽ làm mất nội lực phát triển của các dân tộc thiểu số miền núi trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá” (trang tin điện tử UBDT, phiên bản thử nghiệm, ngày 26/3/1007)
 
Nhưng cũng có nhà khoa học đưa ra nhận xét: “Có thể nói mỗi làng đều có một tên gọi, một lịch sử, một số phận, một phẩm chất và "tâm hồn" riêng. Trong bước ngoặt công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, làng và văn hoá làng chưa phải đã mất đi cốt cách, tính năng động và sức mạnh tiềm ẩn của nó. Làng và văn hoá làng vẫn là "ngã ba đường" của bước chuyển biến của đất nước và dân tộc trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hiện tại, việc xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở, ở khu dân cư cần lấy văn hoá làng làm nền tảng truyền thống để kế thừa và phát huy. Trước nhất, trong cải cách hành chính hiện nay, không nên hành chính hoá cấp làng, mà vốn từ xa xưa nó là cơ cấu xã hội tự quản. Cũng cần phải nghiên cứu và trả lại cái tên làng vốn có từ xưa, gắn liền với truyền thống lịch sử, văn hoá và tâm hồn, tình cảm của làng. Trong xây dựng quy ước văn hoá làng, phải kế thừa truyền thống tự quản từ xa xưa, củng cố và phát triển quan hệ cộng đồng làng xã, phát huy các giá trị sinh hoạt văn hoá nghệ thuật cổ truyền trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở hiện nay” (Ngô Đức Thịnh, tài liệu đã dẫn).

 
Hai nhận xét về thiết chế, văn hoá thôn làng được trích dẫn trên đây tuy có những chỗ mâu thuẫn, trái ngược nhau nhưng đều có một nhận xét thống nhất ở chỗ cho rằng: Thôn làng là đơn vị có tính tự trị cao, văn hoá thôn làng có tính bền vững với những giá trị tiềm ẩn và “không dễ can thiệp”. Điều ấy cũng có nghĩa là, lúc này không dễ và chưa thể xoá bỏ những thiết chế thôn làng. Bộ máy lãnh đạo truyền thống của các thôn làng vẫn là một trong những tác nhân quan trọng đối với đời sống cộng đồng. Để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý xã hội, con đường đúng đắn nhất lúc này là tìm phương cách nào đó để thể chế nhà nước phù hợp với thể chế lãnh đạo truyền thống của người dân các dân tộc thiểu số.

4. Một số vấn đề cần thảo luận 

4.1. Đối với việc nghiên cứu, vận dụng các tri thức bản địa trong sinh kế 

4.1.1. Về nhận thức


Mặc dù đã chứng tỏ được giá trị trong nhiều trường hợp, song không phải tất cả các kiến thức bản địa đều đưa ra được giải pháp bền vững cho những vấn đề sinh kế phát sinh ngày nay. Kiến thức bản địa không nên được vận dụng và quảng bá khi chưa được xem xét thận trọng dưới nhiều góc độ khác nhau (lợi thế so sánh, khả năng ứng dụng, mức độ phổ cập, mạng lưới dịch vụ và nhu cầu thị trường). Cũng không nên tách kiến thức bản địa ra khỏi bối cảnh hình thành mà phải đặt nó trong bối cảnh của từng dân tộc, từng địa phương mới có thể phát huy giá trị. Các giải pháp mang tính địa phương luôn phải được xét trong từng bối cảnh cụ thể.

 
Vì tri thức bản địa luôn thay đổi theo thời gian, nên đôi khi rất khó xác định một kỹ thuật hoặc một phương pháp là bản địa; nó được nhập từ bên ngoài, hay đó là một sự kết hợp giữa các yếu tố địa phương với kiến thức được đưa đến địa phương đó. Tuy nhiên, đối với một dự án phát triển, việc xác định một phương pháp hoàn toàn bản địa hay đã được xen lẫn với kiến thức từ bên ngoài du nhập vào là không quan trọng. Điều quan trọng là thay vì việc tìm các kỹ thuật và giải pháp cho một cộng đồng, trước hết chúng ta cần tìm hiểu xem cộng đồng đó đã có những gì. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng kiến thức nào được coi là thích hợp và có ích, hoặc chúng ta có thể kết hợp những gì tốt nhất của hai loại kiến thức.

 
Với tất cả sự thận trọng đó, cần xác định tư tưởng nhận thức rằng: “Tri thức địa phương là nguồn tài nguyên quí giá, là cơ sở của sự hiểu biết về các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, quản lý tài nguyên ... và là chủ thể của các hoạt động khác trong phát triển bền vững các hệ sinh thái, đặc biệt các hệ sinh thái vùng cao. Những kiến thức này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà khoa học, các nhà lập kế hoạch. Nó cần được xem xét và so sánh với kiến thức hiện đại để từ đó xác định những khía cạnh bổ ích hoặc có thể cải tiến thông qua công nghệ mới” (Lê Trọng Cúc, tài liệu đã dẫn).

4.1.2. Về nguy cơ mai một và phương cách ứng phó


Thật đáng tiếc là khi nhận thức về giá trị của kiến thức bản địa đang được nâng cao, đặc biệt là khả năng đóng góp của nó vào việc phát triển bền vững và giảm nghèo, thì cũng là lúc những kiến thức này rơi vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng. Những kiến thức này có nguy cơ biến mất không chỉ do tác động của sự thay đổi toàn cầu với tốc độ chóng mặt, mà còn bởi sự thiếu hụt khả năng và điều kiện cần thiết để ghi nhận, đánh giá, phê chuẩn, bảo vệ, phổ biến chúng trong quá trình phát triển. 

 
Trước thực tế ấy, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ mai một các tri thức bản địa. Họ cũng chỉ ra rằng, những lợi thế cạnh tranh của tri thức bản địa là điều rất cần được đánh giá đúng cả bằng các phương pháp định tính và định lượng. Muốn thay đổi được tình trạng này, cần phải có các phương tiện, điều kiện, các nghiên cứu cũng như nguồn tài chính. Cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn nữa và phát triển các phương pháp xử lý đối với hệ thống kiến thức bản địa. Có như vậy chúng ta mới có thể dùng kiến thức bản địa để đưa ra được giải pháp cụ thể cho từng vấn đề thông qua việc nâng cấp hoặc thay đổi những hệ thống kiến thức này. Việc nghiên cứu dĩ nhiên cần tiến hành với sự tham gia của những người sở hữu kiến thức bản địa và cộng đồng địa phương trong khu vực. Bên cạnh đó, cần phải có sự cổ vũ về mặt tinh thần vì những kiến thức địa phương thường ít được áp dụng hơn so với khoa học kỹ thuật phương Tây trong cả lĩnh vực phát triển cũng như khoa học. 

 4.1.3. Về những thách thức và các điều kiện đảm bảo cho nghiên cứu - ứng dụng

  
Khó khăn lớn nhất hiện nay phải kể đến việc tìm kiếm, phát hiện các tri thức bản địa còn tiềm ẩn, phục hồi các tri thức có nguy cơ bị mất. Thực tế, có nhiều tri thức bản địa hiện chưa có điều kiện xác định và đánh giá chính xác do các khó khăn về địa lý, giao thông. Đã đến lúc Nhà nước, các cơ quan liên quan và các địa phương cần quan tâm đúng mức đến kế hoạch bảo tồn, ứng dụng các tri thức bản địa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, từng vùng, từng dân tộc nói riêng; tránh hiện tượng nghiên cứu đơn lẻ, cục bộ, phân tán. 


Một trong những điều kiện tiên quyết của toàn bộ quá trình thu thập, ứng dụng và phổ biến kiến thức bản địa là sự tham gia đầy đủ của người dân địa phương. Điều này chỉ có thể đạt được khi cộng đồng địa phương được tham gia với một vị trí tương xứng. Vì vậy, nếu việc duy trì hệ thống kiến thức truyền thống được ủng hộ tích cực thì vấn đề xây dựng năng lực trở thành vấn đề then chốt và thiết yếu. Đây cũng chính là nhược điểm cần khắc phục ở Việt Nam, nếu chúng ta muốn biến tri thức bản địa thành nền tảng cơ sở của phát triển bền vững ở vùng dân tộc thiểu số.

 
Xây dựng năng lực bao gồm đào tạo nhằm trang bị tốt hơn cho người dân bản địa cũng như các nhà khoa học trẻ để họ có thể tiến hành nghiên cứu về kiến thức truyền thống. Điều này chỉ có thể đạt được khi có sự cộng tác giữa chính phủ và các tổ chức thế giới và phải đưa kiến thức bản địa vào các hội nghị khoa học về phát triển nói chung.

 
Cần xem xét, nghiên cứu và ứng dụng các tri thức bản địa vào việc phát triển bền vững vùng cao trong các mối tương tác tư duy hệ thống. Đồng thời, cũng cần khắc phục cách nhìn có tính chất sô vanh khi tiếp xúc, tìm hiểu tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số. Tri thức bản địa được tích luỹ qua quá trình nghiệm sinh trong bối cảnh tự nhiên cụ thể, được chọn lọc trong trường kỳ lịch sử và dần dần trở thành văn hoá truyền thống. Trong quan niệm về văn hoá truyền thống có một số người cho rằng dân tộc này có nền văn hoá lạc hậu hơn, hay tiến bộ hơn dân tộc kia. Quan niệm này làm lu mờ bản chất thích ứng của văn hoá. Họ đã không thấy được rằng văn hoá của một tập đoàn người nào đó chính là sự thích ứng với những điều kiện xã hội và sinh thái đặc thù. Cái là "tốt hơn" với một tập đoàn người này ở một thời điểm và một địa điểm đặc thù nào đó có thể lại “không tốt” với một tập đoàn người khác ở một thời điểm và một địa điểm khác. Mọi nền văn hoá đều là tổng thể của các bộ phận ít nhiều được hòa nhập. Các bộ phận phải cùng thích hợp với nhau để làm thành một chính thể thống nhất. 

Có người cho rằng người H'mông lạc hậu, văn hoá thấp. Thử nhìn lại các sản phẩm văn hoá của người H'mông; các công cụ sản xuất như "cày mèo", "chó mèo" đã trở thành đỉnh cao của văn hoá, tuyển chọn. Cũng có người cho rằng người H'mông là dân du canh du cư, tàn phá rừng mạnh nhất. Nhưng thực tế người H'mông ở các tỉnh phía Bắc như Lào Cao đã định cư từ rất lâu, các công trình ruộng bậc thang trùng điệp, kỹ thuật cao, canh tác ổn định là một bằng chứng. Đồng bào H'mông ở Hà Giang thâm canh ngô trên các hốc đá, đã chọn được giống ngô "chao đèn", đến mùa ngô chín các bắp ngô gập xuống và các bẹ ngô xoè ra như cái chao đèn che cho ngô không bị ướt và có thể để rất lâu trên nương. Và trên các hốc đá đó khi ngô sắp chín người ta trồng luân canh đậu. Đậu lấy thân cây ngô làm giá leo. Đây là một phương thức canh tác kết hợp có trình độ cao, sử dụng rất hợp lý nguồn tài nguyên rất eo hẹp trên núi đá vôi. Đồng bào H'mông sống ở vùng Tây Bắc, canh tác nương rẫy có thể hoang sơ hơn, nhưng cũng đã có những biện pháp sử dụng đất rất hợp lý và tiết kiệm. Những năm đầu của chu kỳ canh tác, khi đất vừa khai phá còn mầu mỡ đồng bào không cuốc lỗ gieo hạt mà vãi như gieo mạ. Bằng cách này, mật độ cây lúa sẽ cao hơn, chống được xói mòn, mà vẫn đủ dinh dưỡng cho cây. Vài ba năm sau khi đất đã bắt đầu nghèo đồng bào gieo vài mùa đậu. Đậu cho năng suất cao, vừa cải thiện điều kiện đất. Tiếp đó bà con gieo vài vụ ngô nữa mới kết thúc chu kỳ canh tác. Bằng cách này bà con có thể gieo trồng ổn định trên nương khoảng 6 đến 7 năm, không như các dân tộc khác chỉ có 3 năm. Ở đây, nếu không muốn nói trình độ văn hóa cao thì tính thích nghi và hòa nhập với điều kiện tự nhiên là rất cao. Như vậy, phương pháp tiếp cận là khi gặp một nền văn hóa có cái gì đó không phù hợp với "văn hóa chủ thể, lấy dân tộc mình làm trung tâm" thì chớ vội vàng gạt bỏ nó như là "lạc hậu", mà phải tìm hiểu nó trong sự thích ứng với môi trường sinh - vật lý và môi trường xã hội trong đó chúng tồn tại.

Việc tìm hiểu văn hóa của các dân tộc đang phát triển hiện nay và tri thức tích lũy được trong cuộc sống hàng ngày, chính là những biểu hiện của các mối tương tác có tính hệ thống và là những khái niệm sinh thái nhân văn đơn giản nhất, từ đó đi đến những hiểu biết phức tạp hơn củng cố cho những nhận thức về thiên nhiên. Nguồn: Lê Trọng Cúc, tài liệu đã dẫn.

4.1.4. Về quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức bản địa 

  
Nhận thức về giá trị của kiến thức bản địa, đặc biệt là khả năng đóng góp của nó vào phát triển bền vững và xoá đói giảm nghèo, đang dần được nâng cao. Cũng chính vào lúc này, nhiều câu hỏi quan trọng đang được đặt ra: Ai sở hữu những kiến thức bản địa và ai có thể sử dụng chúng? Ai quyết định việc sử dụng những kiến thức đó và sử dụng như thế nào, cho mục đích gì? Những người sở hữu kiến thức bản địa được hưởng những lợi ích gì?...


Chúng ta đã biết rằng, việc sử dụng tri thức truyền thống đem lại lợi ích đáng kể về kinh tế, văn hóa, xã hội cho mỗi quốc gia, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Vấn đề quan trọng đang đặt ra hiện nay là cần phải có các công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ các tri thức truyền thống đó. Việc lưu giữ kiến thức bản địa thường gặp phải những trường hợp khó xử. Nếu chúng ta không lưu giữ kiến thức bản địa đó thì nó sẽ mất đi vĩnh viễn, còn nếu chúng ta lưu giữ lại thì có thể mang đến bất lợi cho người dân địa phương. Ví dụ, rất có thể một công ty nào đó sẽ chủ động nghiên cứu, sản xuất và đem bán ra thị trường một loại thuốc nam của một dân tộc thiểu số nào đó nhưng không trả tiền lợi nhuận cho địa phương là nơi tìm ra hoặc có được nguồn thông tin về loại thuốc đó. Hiện tượng bán tràn lan các loại thuốc tắm của người Dao Đỏ ở Sa Pa là 1 ví dụ cụ thể: Trong thực tế, chỉ có cộng đồng người Dao Đỏ biết rõ về các loại thuốc tắm của dân tộc mình, nhưng nhiều cửa hàng không do họ làm chủ vẫn trương biển đề cung cấp các dịch vụ liên quan đến loại thuốc tắm này. Như vậy, ở đây có 2 khả năng có thể xảy ra: 1/ Quyền SHTT của người Dao Đỏ bị vi phạm, và 2/ Thương hiệu của họ bị đánh cắp hay mạo nhận. 

 
Liên quan đến việc bảo vệ quyền SHTT cho các tri thức bản địa, nhiều tài liệu đã đề cập đến các phương cách khác nhau. Sau đây là một số hướng dẫn những gì có thể làm để ngăn chặn sự lợi dụng kiến thức bản địa đã được đề cập đến trong “Cẩm nang về tri thức bản địa”:

· Ghi tên của người dân dịa phương trong phần tác giả hoặc đề cập đến họ khi lưu giữ những tập quán cuả họ. Luôn luôn dẫn nguồn tên, ngày tháng năm, và địa điểm trong bản ghi chép và bất kỳ tài liệu nào khi miêu tả kiến thức bản địa của một người hoặc địa phương cụ thể.

· Giúp người dân địa phương lưu giữ thông tin của họ để họ làm tác giả.

· Lưu giữ và sử dụng kiến thức bản địa trong điều kiện của những dự án phát triển đã ứng dụng. Để lại địa phương những bản sao chép kết quả của nghiên cứu (ví dụ: bản đồ, lịch các mùa vụ). 

· Lưu ở cộng đồng những bản nghiên cứu đã hoàn chỉnh (ví dụ, những báo cáo đã được dịch, băng video, thành lập cơ sở dữ liệu tại địa phương, v.v...). 

· Giúp các thành viên trong cộng đồng (hay các địa phương) đăng ký bản quyền cho những tài liệu và phương pháp kỹ thuật độc nhất và có giá trị. 

· Giúp các tổ chức của địa phương tự quyết định xem họ phải trả lời như thế nào trước những câu hỏi của những nhà nghiên cứu và các công ty thương mại. Họ có thể thương lượng với những người ngoài để đảm bảo rằng họ cũng thu được lợi nhuận trong việc chia sẻ những kiến thức của mình. 

· Hiểu và tuân thủ những quy tắc, luật lệ của địa phương .

 
Theo phương châm ấy, được sự hỗ trợ của Quỹ Rockerfeller, các nhà khoa học của Đại học Nông nghiệp I (Hà Nội) và Đại học Dược Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu, phát triển thử nghiệm một số loại sản phẩm địa phương như gạo tàu bay (của người Giáy), thuốc tắm và món đìa nhặn (một món ăn bổ dưỡng với nhiều loại thuốc khác nhau) của người Dao Đỏ ở Sa Pa và đăng ký bản quyền cho chúng. Tuy nhiên, việc bảo hộ các quyền SHTT của cộng đồng còn phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả của thể chế và tính năng động, linh hoạt của các cơ quan công quyền ở địa phương (PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội - trả lời phỏng vấn trên VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam ngày 19/9/2007).

4.2. Đối với việc nghiên cứu, vận dụng những tri thức trong quản lý xã hội  

4.2.1. Sự cần thiết phải thống nhất về quan điểm nhận thức

  
Trước khi đề xuất các phương pháp thực hành cụ thể, cần phải có sự thống nhất nhận thức trong quan điểm chỉ đạo và sự pháp lý hoá các quan điểm nhận thức đó về đơn vị thôn làng và thiết chế tổ chức thôn làng. Vấn đề đặt ra đòi hỏi phải giải đáp trước khi có được sự định hướng là: Thôn làng có vị trí như thế nào trong bộ máy nhà nước? Điều dễ khẳng định được ngay: Đó là một đơn vị dân cư, đơn vị xã hội cơ sở. Nhưng bản chất của đơn vị đó là gì? Là một cấp hành chính, là một đơn vị xã hội tự quản hay chứa đựng cả yếu tố hành chính và tự quản? Đây là câu hỏi không dễ trả lời và luôn đặt các cấp chính quyền trước sự lựa chọn khó khăn.

 
Thực tế lịch sử cho thấy, các thể chế phong kiến xưa kia luôn mềm dẻo trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thôn làng. Một thời gian dài người ta đã chấp nhận một thực tế là “Phép vua thua lệ làng” (ở miền xuôi) và “Quan thì xa, bản nha thì gần” (ở miền núi). Lệ làng luôn song hành với phép nước. Các triều đại phong kiến Việt Nam đã luôn cho phép các tù trưởng người dân tộc thiểu số hưởng quy chế châu Kimi tự trị. Họ thuần phục triều đình phong kiến Trung ương, nhưng lại có toàn quyền trên lãnh thổ do mình cai trị. Dưới cấp mường - châu chính là cấp thôn làng. Và đến lượt những đơn vị này cũng có các quyền riêng về sở hữu và vận hành. Ngay dưới thời chế độ cũ ở miền Nam, các toà án phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên vẫn được duy trì trong việc giữ gìn trật tự xã hội. Nhưng ngày nay, liệu tình trạng đó có thể được chấp nhận duy trì trong một thể chế nhà nước pháp quyền? Câu trả lời chắc chắn là Không, bởi điều đó đi ngược lại các nguyên tắc quản lý nhà nước hiện hành và có thể tạo nên những xung đột xã hội. Không thể có tình trạng nhà nước trong nhà nước.

 
Liên quan đến vấn đề này, một nhà nghiên cứu đã viết: “Cần nhận thức rằng về mặt pháp lý, hiện nay thôn, ấp, bản không phải là một đơn vị hành chính lãnh thổ, không phải là một cấp chính quyền mà chỉ là đơn vị tụ cư mang tính truyền thống, tự nhiên, một đơn vị tự quản, là nơi thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Do đó, cần khắc phục xu hướng chuyển giao chức năng của chính quyền cơ sở cho thôn, ấp, bản. Các thiết chế của thôn, ấp, bản là các thiết chế dân chủ trực tiếp chứ không phải là đại diện cho chính quyền cơ sở, trưởng thôn không phải là cánh tay nối dài của chủ tịch xã. 
 
Việc chuyển giao nói trên phản ánh xu hướng địa phương hóa hiện nay. Đối mặt với xu hướng này, phương thức xử lý vấn đề không phải là chuyển giao công việc của chính quyền cấp xã cho các thôn, bản, ấp như theo cách mà các ủy ban nhân dân xã vẫn làm trong khi thôn, ấp, bản không phải là cấp chính quyền. Cần phải đặt cơ sở pháp lý khác hơn cho các thôn, ấp, bản, biến các thôn, ấp, bản, thành cấp chính quyền cơ sở, đồng thời giảm các cấp chính quyền trung gian ở bên trên. Hội đồng nhân dân cấp cơ sở phải nên là ở cấp thôn” (Nguyễn Đăng Dung: “Bàn về cải cách chính quyền nhà nước ở địa phương”, Tạp chí Cộng sản online, ngày 5/10/2007). 
 
Đó là một ý tưởng không phải không lý thú, nhưng có nên biến nó thành hiện thực hay không lại là chuyện mà Quốc hội còn phải xem xét, cân nhắc. Cách thức có vẻ như dễ được chấp nhận nhất hiện nay là sự thừa nhận về nguyên tắc tính chất của một đơn vị xã hội cơ sở có quyền tự quản cao. Thực tế, trong một số văn bản nhà nước hay các phát biểu không chính thức, người ta đã mặc nhiên thừa nhận tính chất này. Nhưng để có một định nghĩa có tính chất pháp lý thì cho đến nay chúng ta vẫn phải chờ. Mặt khác, dường như cũng sẽ rất khó xác định được ranh giới, mức độ ảnh hưởng của phạm trù “tính chất tự quản” với “thể chế hành chính” trong các thôn làng - những trường hợp nào thì được hành xử như một đơn vị tự quản và trường hợp nào thì được coi là một đơn vị hành chính. Chính sự chậm trễ trong nhận thức về vấn đề này đã gây nên những cản trở nhất định trong quá trình triển khai một số chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Một ví dụ: Các nghiên cứu của chúng tôi tại thực địa (trước khi bắt đầu nghiên cứu này) cho thấy, việc giao rừng cộng đồng ở một số tỉnh đã không thể thực hiện do họ không xác định được tư cách pháp nhân của thôn làng. Ngay cả khi đã có Nghị định 181 của Thủ tướng Chính phủ (2004) hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, khó khăn này cũng chưa hoàn toàn được khai thông. 

4.2.2. Tái xác lập tính cộng đồng của thôn làng 


Thôn làng là một đơn vị mang tính cộng đồng cao, thể hiện ở nhiều yếu tố: Cộng cư, cộng sinh, cộng đồng văn hoá, tâm linh tín ngưỡng… Rời khỏi môi trườg cộng đồng, các thành viên trở nên thiếu tự tin. Bị phá vỡ tính cộng đồng, quan hệ trong các thôn làng trở nên lỏng lẻo, rối loạn và mất khả năng chống chịu trước các áp lực đa chiều của một nền kinh tế đầy biến động và một xã hội mà sự bùng nổ thông tin đang kéo mỗi người ra khỏỉ sự khép kín để hoà vào với thế giới rộng lớn. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử trong thời hiện đại, cơ cấu thôn làng các dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi. Một trong những hệ quả của những thay đổi đó chính là sự suy giảm của tính cộng đồng. Vai trò của các cá nhân có quyền lực (những người có lợi thế về điền sản, những người có địa vị xã hội) và cả các nhóm xã hội phi quan phương có lợi thế về điền sản đang ngày càng lấn lướt. Họ không chỉ chi phối các thể chế truyền thống mà thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thể chế nhà nước. Vì thế, muốn tận dụng các lợi thế của văn hoá thôn làng, trong đó có tri thức quản lý cộng đồng, vào việc thúc đẩy tăng trưởng, trước hết cần phải tái xác lập và bảo lưu tính cộng đồng thôn làng.

 
Điều cần thiết trước tiên, phải củng cố thôn làng với tư cách là một cộng đồng cư trú với những điều kiện và khả năng phát triển phù hợp phong tục tập quán của từng dân tộc. Trong cộng đồng đó phải có một không gian sinh tồn, không chỉ có đất thổ cư mà cả các nguồn lực tự nhiên để thực hành sinh kế (đất rừng, đồi bãi, sống suối…). Ở đó, người dân không chỉ cư trú, canh tác, sinh hoạt văn hoá - xã hội, mà còn là điều kiện để bảo tồn, phát triển cuộc sống của mình như khai thác vật liệu làm nhà, dựng cửa, bảo vệ thuỷ lợi, chăn thả gia súc... Nếu không gian sinh tồn bị thu hẹp và xâm hại sẽ đe doạ trực tiếp đến sự tồn vong của các dân tộc, chắc chắn tạo ra sự phản kháng từ đồng bào các dân tộc. Vấn đề bức xúc là phải thực hiện tốt chính sách cấp đất của Chính phủ, tăng cường bảo vệ nguồn nước, rừng, môi trường sinh thái ở miền núi, bảo đảm điều kiện sinh tồn của buôn làng, nhất là ở Tây Nguyên.

Thứ hai, củng cố thôn làng với tư cách là một cộng đồng có chung đặc điểm tâm lý, ý thức nguồn cội thể hiện qua các đặc trưng văn hoá, phong tục, tập quán  mang tính dân chủ, bình đẳng theo quan niệm cộng đồng và luật pháp. Trong đó, bảo vệ truyền thống văn hoá (gồm cả văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể) của các dân tộc là vấn đề cấp bách. Nếu để bản sắc văn hoá các dân tộc nào đó bị lu mờ, biến mất, sẽ huỷ hoại và làm tan rã phần “hồn” của cộng đồng dân tộc ấy.

 
Thứ ba, củng cố thôn làng với tư cách là một cộng đồng tâm linh lành mạnh, thể hiện trên các phương diện tín ngưỡng, tôn giáo... Đây là những yếu tố vô hình nhưng bền chặt, quy tụ con người hướng về các biểu tượng linh thiêng. Các hoạt động nghi lễ của cộng đồng thôn làng chủ yếu thể hiện quan hệ giữa con người với thiên nhiên qua những đối tượng cụ thể là đất, nước, rừng, bếp lửa... vô hại đối với nền chính trị đương đại. Việc tôn trọng và tạo điều kiện cho sự phát triển của những loại hình tín ngưỡng bản địa - bản tộc sẽ tạo ra môi trường tâm linh, tinh thần lành mạnh góp phần giữ vững xã hội trong ổn định, trật tự.

4.2.3. Xây dựng Quy ước thôn làng nhằm khắc phục các bất cập về thể chế

 
Một trong những vấn đề bức xúc hiện nay ở các thôn làng chính là sự tồn tại song hành của 2 thể chế nhưng chưa đạt hiệu lực cần thiết trong việc điều chỉnh các hành vi và giữa 2 thể chế đó có những khoảng trống có thể lợi dụng để trục lợi cá nhân (xem thêm Mai Thanh Sơn và cộng sự, tài liệu đã dẫn). Muốn khắc phục được tình trạng đó, việc xây dựng một bản Quy ước thôn làng có sự kết hợp giữa các yếu tố luật tục truyền thống với cơ sở luật pháp là cần thiết. Trên cơ sở của khung pháp lý, các bản Quy ước thôn làng phải phản ánh những đặc trưng văn hoá của từng dân tộc, từng vùng văn hoá. Các điều khoản của Quy ước sẽ là khung điều chỉnh hành vi cho hoạt động của mọi thành viên trong thôn làng. 

 
Để bản Quy ước thôn làng có hiệu lực cần thiết, bên cạnh những căn cứ pháp luật, cần có sự tham vấn người dân, nhất là các già làng và các trưởng tộc của mỗi dòng họ. Tiếp thu ý kiến của những người này sẽ khắc phục được sự bất cập trong việc tận dụng các yếu tố tích cực của phong tục, tập quán. Đồng thời, sự tham gia của đông đảo người dân còn đảm bảo cho việc củng cố mối liên kết cộng đồng và sự bình đẳng giữa các dòng họ trong thôn làng. Thông qua hoạt động này, có thể giúp người dân tìm lại được sự tự tin bởi tiếng nói của họ đã được trân trọng.

4.2.4. Đẩy mạnh dân chủ cơ sở và tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân 
 
Trên nền tảng của Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, cần có các biện pháp thực tế, hiệu quả tạo điều kiện cho người dân được tham gia quá trình ra quyết định trong chiến lược phát triển thôn làng, cả về kinh tế - xã hội và văn hoá. Trong một khoảng thời gian dài, công tác lập kế hoạch phát triển và quản lý thôn làng được thực hiện theo phương pháp tập trung hoá, phần lớn mọi việc đều được đề xuất và quyết định trong tình trạng thiếu sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi trực tiếp. Với cách thức này, nội dung của kế hoạch phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến chủ quan của một số lãnh đạo, những người lập kế hoạch và cán bộ của các nghành có chức năng tham mưu khác. Các nội dung của kế hoạch không thể phản ánh được nhu cầu sát thực của những người hưởng lợi, đặc biệt là người nghèo và người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, nếu công tác lập kế hoạch thu hút được sự tham gia của cộng đồng tại địa phương, ý thức trách nhiệm và sự tham gia của họ trong quá trình thực hiện và khai thác, vận hành dự án cũng được nâng cao, qua đó hiệu quả của dự án sẽ tốt hơn.

 
Xuất phát từ các các vấn đề cơ bản nêu trên, trong thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành phân cấp mạnh cho các địa phương, tăng cường thực hiện dân chủ ở cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã và thôn bản, đây là chủ trương đúng đắn, hợp với lòng dân và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế do đó chủ trương này được nhân dân và cộng đồng quốc tế ủng hộ rất nhiệt tình. Có thể khẳng định rằng việc lập kế hoạch có sự tham gia là một công việc quan trọng và cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. Dân chủ cơ sở không chỉ được đảm bảo thông qua việc lôi kéo người dân đến các cuộc họp bàn về phương cách phát triển thôn làng mà còn được kiểm nghiệm qua việc các ý kiến người dân được trân trọng tới đâu trong các quyết định được ban hành sau đó.

 
Theo hướng đó, nhà nước đã xác lập cơ chế cụ thể để huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng dự án, tổ chức triển khai, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án đầu tư. Bảo đảm nguyên tắc thực sự trao quyền cho người dân từ lựa chọn mục tiêu, phân bổ nguồn lực đến tổ chức thực hiện, kiểm tra; bảo đảm tính minh bạch, phổ biến công khai rõ ràng của các quyết định, chủ trương của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, các đối tượng và lĩnh vực được thụ hưởng ưu đãi đầu tư hỗ trợ; bảo đảm công bằng, hiệu quả và bền vững trong việc phân bổ, xây dựng các dự án đầu tư và duy trì được năng lực, người hưởng lợi được tự chủ... 

 
Tuy nhiên, từ chủ trương đến hành động thực tế luôn có một khoảng cách nhất định. Các cơ quan chức năng nhà nước và những người đại diện cho dân trên thực tế đã thực hiện định hướng đó đến đâu? Việc đối thoại trực tiếp với người dân đã có chiều sâu về chất hay chỉ mang tính hình thức? Người dân đã thực sự được tạo cơ hội để cất lên tiếng nói của mình chưa? Các ý kiến của họ đã được lắng nghe và tham khảo chưa? Đó là những câu hỏi phải được trả lời trong các nghiên cứu tại thực địa.

5. Các thao tác cần thiết để nghiên cứu và ứng dụng tri thức bản địa

5.1. Tìm hiểu xem có tồn tại kiến thức bản địa thích hợp không

 
Những thành viên trong cộng đồng và cán bộ phát triển cùng làm việc với nhau để tìm hiểu và ghi chép lại tất cả những kiến thức bản địa của địa phương có liên quan đến vấn đề đã được xác định - những gì đã làm được và những gì đang được làm để giải quyết vấn đề khó khăn đó. Nếu địa phương không có kiến thức bản địa thích hợp, có thể cần phải kiểm tra, điều chỉnh và phát triển kiến thức khác bên ngoài thích hợp hơn. Kiến thức ở bên ngoài có thể là kiến thức phương Tây, kiến thức bản địa của vùng khác, hoặc là kết hợp của hai loại kiến thức này.

5.2. Đánh giá tính hiệu quả và bền vững của kiến thức bản địa

 
Nếu tại địa phương có kiến thức bản địa phù hợp thì những người dân địa phương và cán bộ phát triển có thể cùng thảo luận, sàng lọc các kết luận và tìm ra những kiến thức bản địa có lợi cho dự án. Hãy nhớ rằng theo quan điểm phát triển, không phải tất cả các kiến thức bản địa đều hữu dụng như nhau, một số kiến thức có thể không mang lại hiệu quả, và một số khác thậm chí có thể có hại. Vì vậy, nhà nghiên cứu và người làm công tác phát triển cần phải cẩn thận khi chọn lọc. Khi đánh giá hiệu quả của kiến thức bản địa, cần phải hiểu những lý do đằng sau của một tập quán hoặc một tín ngưỡng. 

5.3. Thử nghiệm xem liệu kiến thức bản địa có thể cải tiến được không

 
Thông thường thì kiến thức bản địa có hiệu quả, nhưng vẫn có thể được cải tiến. Ví dụ, một hệ thống canh tác truyền thống có thể cho năng suất cây trồng cao hơn bằng cách kết hợp với một loại cỏ mới hoặc một giống cây trồng đã được cải tiến. Những thay đổi nhỏ trong thiết kế một chiếc lò truyền thống có thể tăng thêm hiệu suất sử dụng nhiên liệu mà vẫn giữ được những ưu điểm cần có khác. Những cải tiến đó có thể tiến hành theo nhiều cách: Thông qua nghiên cứu ở phòng thí nghiệm và các nông trại thử nghiệm. Bằng nghiên cứu trên đồng ruộng do các nhà khoa học tiến hành (là phương pháp thường dùng trong nghiên cứu các hệ thống canh tác). Thông qua việc phát triển các kỹ thuật có người dân tham gia và quản lý… Chỉ trong một số trường hợp, kiến thức bản địa là không thể cải tiến được hoặc vận dụng một cách thỏa đáng mới phải vận dụng và phát triển kỹ thuật từ bên ngoài đưa đến.

5.4. Áp dụng và phát triển kiến thức bản địa đã được cải tiến

 
Kiến thức bản địa đã được cải tiến có thể được phát triển và áp dụng thông qua hình thức khuyến nông, khuyến lâm lấy người dân làm trung tâm, và các kênh truyền thông, giáo dục khác. Các phương pháp có sự tham gia của người dân về phát triển kỹ thuật có lợi thế là người dân địa phương đã có kinh nghiệm trong việc phát triển và thử nghiệm kiến thức bản địa đã được cải tiến. Vì vậy họ dễ sử dụng và phát triển kiến thức đó thành công hơn phương pháp chỉ đạo trên xuống.

*

*
*

 
Tri thức bản địa là nguồn tài nguyên quốc gia quan trọng, có thể giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển theo những phương sách ít tốn kém, có sự tham gia của người dân và đạt được sự bền vững. Các dự án phát triển dựa trên cơ sở kiến thức địa phương sẽ lôi kéo được nhiều người dân tham gia, vì nó hợp với lòng dân, dân biết phải làm gì và làm như thế nào. Đó chính là cơ sở của sự thành công. Tuy nhiên, trước khi có thể vận dụng kiến thức bản địa thì vẫn còn những vấn đề nhạy cảm cần xem xét, ví dụ như vấn đề liên quan đến thể chế, quyền sở hữu và giá trị của kiến thức bản địa. Bất cứ ai có liên quan đến vấn đề kiến thức bản địa phải suy nghĩ về những vấn đề cơ bản này khi xây dựng các hướng dẫn và phưong pháp thu thập, sử dụng và xuất bản thông tin về kiến thức bản địa. Trên thực tế, cách giải quyết những vấn đề này khác nhau tùy vào từng bối cảnh cụ thể của từng địa phương, từng dân tộc. 

 
Để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu chính liên quan đến việc sử dụng các tri thức bản địa trong phát triển bền vững, các nghiên cứu thực địa cần giải đáp các câu hỏi kỹ thuật sau:

► 
Đối với các tri thức bản địa liên quan đến sinh kế: 

· Có những kinh nghiệm hay tri thức nào đang được vận dụng vào sinh kế tại địa phương?

· Những kinh nghiệm và tri thức nào đã được tính đến trong quá trình lập và thực thi các kế hoạch tại địa phương?

· Hiệu quả của việc thực hiện các kế hoạch sinh kế trên cơ sở của các tri thức bản địa?

· Những trở ngại nào cần được khắc phục để các tri thức bản địa có thể trở thành cơ sở nền tảng cho việc phát triển bền vững?

· Nhà nước và các nhà tài trợ quốc tế cần hỗ trợ những gì để các tri thức bản địa có thể trở thành nền tảng cơ sở của phát triển bền vững?

► 
Đối với các tri thức bản địa liên quan đến quản lý xã hội: 

· Có cần thiết thủ tiêu các thiết chế xã hội không chính thống để thiết lập vị trí độc tôn của các thiết chế chính thống hay không? 

· Nếu không, chúng ta cần khai thác uốn nắn nó đi theo đường lối của thể chế nhà nước hay chính thể chế nhà nước phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với sự lãnh đạo truyền thống? 

· Làm thế nào để có thể mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý xã hội vì sự phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp giữa các yếu tố thể chế truyền thống và hiện đại? 


IV. VẤN ĐỀ DÂN CHỦ CƠ SỞ VÀ TĂNG CƯỜNG TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI DÂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH
1. Dân chủ cơ sở

1.1. Chính sách dân chủ cơ sở

  
Từ sau năm 1986, “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra” (và tất nhiên Dân được hưởng lợi) trở thành phương châm được biết đến rộng rãi trên mọi lĩnh vực. Để đảm bảo phương châm đó trở thành nguyên tắc bắt buộc, Nhà nước đã ban hành các văn bản dưới luật với nhiều dạng khác nhau: Nghị định của Chính phủ và Pháp lệnh. Các văn bản này quy định, tất cả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án nhà nước đều phải được công khai, dân chủ. 

 
Nghị định Dân chủ cơ sở được ban hành lần đầu tiên vào năm 1998 là Nghị định 29, được sửa đổi một số nội dung trong Nghị định 79 vào năm 2003. Sau một thời gian thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, ngày 20/4/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ra Nghị quyết số 34/2007/PL, ban hành văn bản pháp lý ở cấp cao hơn: Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Pháp lệnh Dân chủ cơ sở được hình thành trên nền tảng nguyên tắc của các Nghị định được ban hành trước đó, được xây dựng với mục đích đưa ra những quy định cụ thể về việc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã phải thực hiện để người dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc tham gia ý kiến trước khi cơ quan nhà nước quyết định. 
 
Pháp lệnh Dân chủ cơ sở là văn bản dưới luật quan trọng nhất về vấn đề dân chủ cơ sở, gồm 6 chương, 28 điều. Pháp lệnh này quy định những nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), của cán bộ thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố (gọi chung là tổ dân phố), của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

 
Pháp lệnh đưa ra một danh sách dài những nội dung cần được giải trình trước dân, bao gồm: kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách xã, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, thủ tục và phí quản lý hành chính, kết quả thanh tra tham nhũng quan chức trong xã, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo xã… Ngoài ra, pháp lệnh còn quy định chi tiết phương pháp, thời điểm, thời gian công bố thông tin và người phụ trách mỗi mảng. 

 
Những nội dung phải được dân thảo luận và quyết định bao gồm: thủ tục và mức độ đóng góp công quỹ của dân, quy định của làng, việc bầu- bãi nhiệm trưởng thôn và thành viên ban thanh tra nhân dân… Thủ tục và mức độ đóng góp công quỹ sẽ được thực hiện ngay lập tức, những quyết định khác chỉ có hiệu lực khi đã được các tổ chức liên quan công nhận. Pháp lệnh này cũng quy định chi tiết cách xử lý lá phiếu và quyết định của dân. 

 
Những nội dung phải lấy ý kiến của dân bao gồm: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của xã, kế hoạch cơ cấu lại kinh tế, việc định cư và tái định cư, kế hoạch sử dụng đất, các chương trình/ dự án triển khai ở địa phương, kế hoạch giải phóng mặt bằng và chính sách bồi thường, kế hoạch phân quyền quản lý… Dân sẽ đưa ý kiến về những vấn đề này tại buổi họp làng qua lá phiếu và hòm thư góp ý. Chính quyền xã có trách nhiệm xây dựng phương pháp thu thập ý kiến và thực hiện nguyện vọng của dân. Các cơ quan liên quan phải lắng nghe ý kiến của dân, nếu đưa ra quyết định khác với đại đa số ý kiến của quần chúng, những cơ quan này phải giải trình lý do.

 
Dân có quyền giám sát những vấn đề dân có quyền biết, quyết định và cho ý kiến. Việc kiểm tra và giám sát có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những hình thức đó là bầu Ban thanh tra của dân hoặc Ban giám sát đầu tư xã. Ngoài ra, dân có thể sử dụng những biện pháp phổ thông để thực hiện quyền giám sát như khiếu nại, tố cáo, đưa kiến nghị trực tiếp hoặc qua tổ chức quần chúng. 

 
Theo nhận định của Phạm Quang Nam (Oxfam Anh), so với Nghị Định 79, Pháp lệnh Dân chủ cơ sở đã có những cải tiến đáng kể: Cách thức hay phương thức thực hiện rõ ràng và chi tiết hơn nhiều; quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức Chính phủ hay đội ngũ cán bộ công nhân viên chức thực thi Pháp lệnh; nêu rõ “hiệu quả thực hiện” quyết định hay phiếu bầu của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số khiếm khuyết: Pháp lệnh không hề đề cập đến cơ chế giám sát và làm thế nào để thực hiện cơ chế đó, đồng thời không nêu rõ thủ tục báo cáo từ phường lên quận, lên tỉnh và Trung ương. Chắc chắn sẽ phải in ấn, quảng bá thông tin, tổ chức họp xã, bỏ phiếu, v.v.. để thực hiện các quy định của Pháp lệnh, nhưng vấn đề này lại không được đề cập trong Pháp lệnh. Liên quan đến năng lực của cán bộ cấp xã và phường, đây là một vấn đề hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thành công Pháp lệnh, nhưng Pháp lệnh lại không nói rõ cách thức xây dựng năng lực đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa trên toàn quốc. Những hạn chế phải được giải quyết triệt để bằng những đường lối chỉ đạo thực hiện sau này (Phạm Quang Nam: Giới thiệu Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, Website của OGB). 

 
Nhiều chuyên gia nghiên cứu đều đánh giá rằng, các Nghị định đã ban hành và Pháp lệnh Dân chủ cơ sở mới đây đã và sẽ đem lại cơ hội nâng cao tính minh bạch và tham gia của nhân dân. Trên cơ sở của Pháp lệnh, cơ chế theo dõi và giám sát của người dân sẽ được duy trì, phương châm có tính nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” sẽ được thực hiện tốt hơn và chắc chắn chính quyền địa phương sẽ tôn trọng quyền lợi của nhân dân về mặt thông tin và tham gia vào những quyết định có ảnh hưởng đến đời sống của mình. 

 
Có những chuyên gia kỳ vọng, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là một cơ hội tốt cho sự phát triển tính liên kết cộng đồng, củng cố và phát triển ý thức cộng đồng, đi liền với ý thức cá nhân và trách nhiệm công dân. Đồng thời, thực hiện dân chủ cơ sở sẽ là một phương thức hữu hiệu để đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch thể chế từ cơ sở và từng bước tạo nên tập quán hiện đại trong đó người dân được quyết định những vấn đề liên quan đến bản thân và cộng đồng (Hồ Văn Thông, 2001: Cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội). 

1.2. Thực trạng của quá trình thực hiện DCCS ở vùng các dân tộc thiểu số

 
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách Dân chủ cơ sở thực sự là việc làm rất khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo các báo cáo, ở những cộng đồng dân tộc thiểu số, các chỉ số phát triển đã ngày càng được nâng cao. Chính phủ Việt Nam có những chính sách khuyến khích sự tham gia của các dân tộc thiểu số vào quá trình ra quyết định. Số lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia vào các cấp chính quyền tính tại cấp tỉnh là 17% và cấp huyện là 19% (Báo cáo Nghèo WB 2003). Trong một số địa bàn số liệu này còn cao hơn rất nhiều. Việc triển khai Quy chế Dân chủ cơ sở đã được thực hiện rộng khắp trên các địa phương trong cả nước. Tính đến năm 2000, 17% số xã, phường, thị trấn chưa triển khai được quy chế này là những khu vực vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc triển khai hàng loạt các chương trình, dự án thuộc các nguồn vốn khác nhau đã như là những nhân tố thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định. Việc phân cấp, tăng cường năng lực cho cán bộ cấp huyện, xã và thôn trong quá trình triển khai dự án đã tạo ra các cơ hội cho người dân tham gia tích cực vào chương trình. Song song với quá trình này, các yêu cầu áp dụng các phương pháp nghiên cứu, tham vấn của các bên tài trợ cùng với việc triển khai Quy chế Dân chủ cơ sở một cách sâu rộng đã tạo nên những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, đối với một vấn đề vừa nhạy cảm, vừa trừu tượng, những con số cụ thể không nói lên được hết ý nghĩa. Chính vì thế, trong những năm qua, đã có một số tác giả chuyên tâm cho việc nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra những số liệu thống kê đầy đủ; nhưng chính họ cũng thừa nhận rằng, không thể dựa vào các số liệu đó để có thể đưa ra những nhận xét chính xác về chất lượng. Những nhận xét chung nhất được đưa ra là: Việc ban hành Quy chế Dân chủ cơ sở đã góp phần nâng cao vị thế của người dân và giúp họ được trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển. Dù vậy, không có bất cứ một tài liệu nào trả lời được cho câu hỏi: “Vị thế” ấy như thế nào và đã đáp ứng được nhu cấu phát triển bền vững chưa?

Theo Hoàng Chí Bảo sau 3 năm triển khai quy chế Dân chủ cơ sở, đến năm 2000 đã triển khai việc thực hiện trên 83% số xã phường, thị trấn và đã đạt được những kết quả khả quan. Việc hiểu biết và được thông tin về quy chế lên đến 97% số hộ gia đình nắm được quy chế DCCS. “Trong 14 việc mà quy chế quy định dân được biết thì đã thực hiện được 8-10 việc; Trong 6 việc mà Quy chế quy định dân được bàn và quyết định trực tiếp thì thực hiện được 4 việc; Trong 8 việc mà Quy chế quy định dân được bàn, tham gia góp ý để HĐND quyết và UBND thi hành thì đã thực hiện được 4 việc; Trong 10 việc mà Quy chế quy định dân được giám sát kiểm tra thì thực hiện được 7 việc.” Đây mới chỉ là những số lượng công việc đã thực hiện được mà chưa thể có nhận xét được chính xác về chất lượng. (Hoàng Chí Bảo, 2000: Tác động của quy chế dân chủ ở cơ sở đối với việc thực hiện xóa đói giảm nghèo ở nông thôn từ góc nhìn đánh giá chính sách - Kỷ yếu hội thảo Việc đánh giá chính sách và hoạch định chính sách giảm nghèo). 

1.3. Những trở ngại của việc người dân tham gia vào quá trình ra quyết định

1.3.1. Những trở ngại trong khung pháp lý

 
Khi đề cập đến những cản trở của quá trình thực hiện Dân chủ cơ sở, một số báo cáo thường nhấn mạnh đến sự hạn chế trong nhận thức, trình độ học vấn và dân trí của người dân. Song cũng có tác giả lại nhấn mạnh đến những rào cản từ chính các văn bản chính sách (Nghị định và Pháp lệnh Dân chủ cơ sở). Có tác giả nhận định: Dùng thuật ngữ “dân chủ ở cơ sở” để đồng nhất với “dân chủ ở xã” lâu nay là chưa đúng với mục đích yêu cầu của quá trình dân chủ hoá nông thôn. Chính quyền cấp cơ sở được hình thành trên một cộng đồng dân cư, cộng đồng lãnh thổ bền vững, dưới cấp này không hình thành một cấp chính quyền nào khác. Do đó nếu dân chủ ở cơ sở là dân chủ trực tiếp thì thuật ngữ “Dân chủ ở cơ sở” phải được hiểu là dân chủ ở cấp thấp nhất, là nơi người dân thể hiện trực tiếp nhất quyền làm chủ của mình. Cấp cơ sở ở nông thôn hiện nay chính là thôn, làng, ấp, bản - đó là những đơn vị hành chính tự nhiên được hình thành bằng một cộng đồng dân cư chặt chẽ. (Nguyễn Minh Tuấn, 2004: Đâu là nơi nhân dân thể hiện quyền làm chủ trực tiếp nhất, Trang tin điện tử của ĐCS). Tác giả còn cho biết thêm: Không ít người dân hiện nay khi được hỏi về qui chế thực hiện dân chủ ở xã thì trả lời với một thái độ rất bàng quan rằng đó là việc của chính quyền, đoàn thể xã. Nhiều người dân quanh năm sống với đồng ruộng, nghề nghiệp của họ gắn với mảnh ruông, với cái cày, cái cuốc, và hạt lúa, một quyết định từ Uỷ ban nhân dân xã ban hành chứ chưa nói đến những cấp cao hơn là huyện, tỉnh, rồi trung ương, người nông dân luôn tự nhìn nhận mình với vị trí là “đối tượng phải thi hành”. Vậy dân chủ thực sự ở đâu và làm cách nào để phát huy có hiệu quả dân chủ trực tiếp hiện nay. Mỗi cá nhân, mỗi một mảnh đất hiện nay đều phải chịu 4 lần chính quyền và ở tất cả các cấp chính quyền từ trung ương xuống địa phương thì dân chủ đại diện vẫn là hình thức nổi trội. Không thể có chuyện tất cả người dân việc gì cũng đến xã để thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của mình. Một tác giả khác, sau khi phê phán lối làm việc quan liêu của cấp xã, còn đưa ra ý tưởng táo bạo là nên giảm các cấp chính quyền trung gian ở bên trên; biến các thôn, ấp, bản, làng thành cấp chính quyền cơ sở, có Hội đồng nhân dân để người dân có thể thực hiện tốt hơn quyền dân chủ trực tiếp của mình (Nguyễn Đăng Dung, tài liệu đã dẫn).

 
Với các phân tích trên đây, có thể hiểu rằng, thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở không phải chỉ dừng lại ở cấp xã (phường, thị trấn) mà phải xuống đến thôn làng (bản, buôn, ấp, khối phố, cụm dân cư). Vấn đề này chỉ có thể được giải quyết khi các thôn làng (bản, buôn, ấp) được định danh và có khung pháp lý cụ thể.

1.3.2. Sự hạn chế về năng lực của cán bộ cơ sở 

 
Năng lực cán bộ hạn chế là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế, trong Định hướng phát triển được Đảng và Nhà nước vạch ra những năm tiếp theo, công tác cán bộ vẫn là 1 trong 4 trọng tâm. Theo như một số báo cáo, ở vùng dân tộc thiểu số thậm chí vẫn còn có những cán bộ của HĐND và UBND xã bị mù chữ và con số không được đào tạo về chính trị, về chuyên môn hoặc quản lý nhà nước chiếm tỷ lệ khá cao. Nhiều cán bộ cấp xã ở vùng dân tộc thiểu số chủ yếu hoạt động dựa vào kinh nghiệm và uy tín cá nhân. 

 
Số liệu ở Kon Tum và Gia Lai và Đăk Lăk cho thấy: Tỷ lệ cán bộ công nhân viên chức nhà nước ở cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số chiếm 14,6% ở Gia Lai, 14,5% ở Kon Tum và 15% ở Đăk Lăk; ở cấp xã, tỷ lệ này là 54% ở Gia Lai và 69,3% ở Kon Tum. Trong số này có hơn 31% cán bộ cấp xã ở Kon Tum đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở và hơn 43% đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Tại Đăklăk hơn 80% cán bộ cấp xã đã học hết phổ thông cơ sở và phổ thông trung học và con số này ở cấp quận là 47%. Và tại Đăklăk có 16,4% (trong số 140 cán bộ là người dân tộc thiểu số giữ cương vị từ cấp phó trở lên ở UBND cấp quận) có khả năng đáp ứng yêu cầu của công việc, 40% khác cần được bồi dưỡng thêm (UNDP. Đẩy mạnh công tác phát triển đối với các dân tộc thiểu số, tháng 6/2002). 

 
Các nghiên cứu về PPA còn cho thấy, các cán bộ có sự chênh lệch về năng lực giữa các xã vùng thấp và vùng cao, giữa các cán bộ thuộc các dân tộc khác nhau như cán bộ người Kinh, Tày và cán bộ người Dao, người Mông. Trình độ văn hóa của các cán bộ trong địa bàn khảo sát của PPA Hà Giang chỉ mới tới lớp 4-lớp 5 và những xã có cán bộ tăng cường (thường là giữ chức vụ Phó chủ tịch xã) thường phải làm thay mọi việc cho chủ tịch UBND, việc lập ngân sách hay kế hoạch là phải nhờ tới cán bộ phòng Tài chính huyện giúp đỡ (PPA Hà Giang). Về kỹ năng tham vấn cũng có sự chênh lệch đáng kể và hầu như trách nhiệm về tham vấn, động viên người dân tham gia đều thuộc về trưởng thôn (Báo cáo phát triển 2004. Nghèo. WB. 12/2003).

  
Chính vì năng lực cán bộ yếu, đã dẫn đến tình trạng người dân tham gia vào việc lập kế hoạch/ra quyết định là không đồng đều giữa các vùng, khu vực và nhóm dân tộc. Thậm chí, trong cùng một vùng/khu vực hoặc dân tộc cũng có những khác biệt nhất định. Có những xã người dân hăng hái tham gia và tham gia có hiệu quả vào việc lập kế hoạch nhưng có xã lại không thực hiện được việc động viên người dân tham gia vào quá trình này. Sự khác biệt này thậm chí còn xảy ra giữa các thôn khác nhau trong cùng một xã. 
 
Ở cấp thôn bản, trình độ của các cán bộ còn hạn chế hơn rất nhiều. Hầu hết trưởng thôn ở các dân tộc thiểu số cũng mới chỉ dừng ở mức độ lớp 4 lớp 5, đọc nội dung về Dân chủ cơ sở cũng chỉ hiểu lơ mơ. Đặc biệt có một số trưởng thôn bản vùng cao còn không đọc tiếng phổ thông một cách trôi chảy. Hầu như không có một khóa đào tạo nào cho vị trí trưởng thôn. Trưởng thôn không phải là một vị trí có tiếng nói mang tính quyết định. Đại diện cho một thôn, nếu có chuyển tải ý kiến của cả thôn về một vấn đề nào đó thì cũng là mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp có những quyết định mang tính áp đặt, trưởng thôn sẽ được xã động viên về họp và đả thông tư tưởng cho người dân với sự hỗ trợ của chính quyền xã. 

 
Ngoài việc yếu về năng lực, thiếu những người có khả năng chuyên môn, một số cán bộ còn thiếu cả sự tận tâm đối với người dân. Trong khi đó người dân tộc thiểu số thường không nắm được thông tin về các chính sách, chủ trương của nhà nước do ít có các phương tiện thông tin như đài, báo, tivi để theo dõi, mà nếu có thì việc nắm được thông tin cũng khó khăn do các thông tin thường được phát bằng tiếng phổ thông. Điều này đặc biệt nghiêm trong đối với phụ nữ dân tộc thiểu số.

1.3.3. Trở ngại từ trình độ dân trí và các truyền thống xã hội 

 
Dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số thấp là nhận định chung của tất cả các báo cáo đánh giá được tham khảo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cho việc thực hiện Dân chủ cơ sở gặp nhiều khó khăn và nguyện vọng của người dân không thể đến được với chính quyền. Ở cộng đồng các dân tộc thiểu số, chỉ một số ít nhóm dân tộc như Tày, Nùng, Thái và Mường, những nhóm có tỷ lệ người nghe nói, đọc tiếng phổ thông cao thì các văn bản mới có thể phát huy được tính hiệu lực. Tại các nhóm dân tộc khác như Mông, Dao, Êđê, hay Khơ me thì việc đọc được những văn bản bằng tiếng phổ thông cũng không phải là dễ dàng với đa số người dân, nhất là phụ nữ.

 
Bên cạnh trình độ dân trí, các truyền thống xã hội cũng có thể tạo nên những rào cản nhất định. Theo truyền thống của tất cả các dân tộc thiểu số, nam giới bao giờ cũng là người đảm nhiệm việc giao tiếp bên ngoài còn phụ nữ chỉ lo công việc nội trợ và gia đình mà thôi. Họ chỉ tham dự các cuộc họp khi người đàn ông trong gia đình đi vắng hoặc chêt. Thậm chí trong các trường hợp này, nhiều khi họ cũng cử người con trai lớn trong gia đình đi để tham dự họp. Điều này xảy ra cả với các cộng đồng theo chế độ mẫu hệ như người Chăm, người Raglai hay Ê-đê và Mnông. Theo đánh giá, trong các cuộc họp thôn làng ở vùng dân tộc thiểu số, số lượng nam giới tham gia họp là 75-80%. Một số nghiên cứu cho rằng, người phụ nữ thường thiếu tự tin và hiện tượng đó bắt nguồn từ các nguyên nhân: (i) Do có trình độ học vấn thấp, không có khả năng nghe, nắm bắt thông tin bằng tiếng phổ thông và hơn nữa đối với những phụ nữ nghèo họ không được tiếp cận các phương tiện truyền thông và do vậy không có đủ hiểu biết về những gì mà người khác bàn; (ii) Nguyên nhân tiếp theo là do tập tục và quan niệm về người phụ nữ chỉ cần làm tốt những việc gia đình, còn do (iii) các chính sách ít hướng tới người phụ nữ (Chuẩn bị cho tương lai: Chiến lược thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam – UNDP).

1.3.4. Thiếu các hình thức tuyên truyền và kêu gọi tham gia hiệu quả

  
Những hình thức tuyên truyền và kêu gọi người dân tham gia vào quá trình Dân chủ cơ sở hiện nay chủ yếu là họp dân (ở quy mô thôn làng), tiếp xúc cử tri, dán thông báo, dùng loa phóng thanh và các phương tiện thông tin đại chúng (TV, radio). Mỗi hình thức đều có các ưu và nhược điểm nhất định.

 
Việc họp dân đang được nêu lên như là một biện pháp hữu hiệu nhất trong các hình thức tuyên truyền cho các nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số. Với phương thức trao đổi trực tiếp, nhiều kết quả nghiên cứu cho rằng người dân sẽ nắm được tốt hơn các thông tin mà các cấp chính quyền muốn truyền đạt. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn trong việc này. Họp dân chủ yếu được tổ chức tại thôn bản và người truyền đạt thông tin là trưởng thôn. Trưởng thôn được bầu lên bởi những người dân trong thôn và Pháp lện Dân chủ cơ sở đã có những quy định về trách nhiệm, quyền hạn của trưởng thôn một cách rất rõ ràng và so với Nghị định 29 thì vai trò của trưởng thôn đã được tăng cường khá nhiều. Tuy nhiên, trưởng thôn thường bị hạn chế về việc nắm vững và hiểu các chính sách của nhà nước và cũng như người dân, họ ít có quyền tham gia vào công việc của cấp chính quyền với tư cách là một phản biện mà UBND xã phải lắng nghe. Hầu hết trưởng thôn chỉ có thể thông tin lại những gì mà UBND xã thông báo. 

 
Với công tác tiếp xúc cử tri, địa điểm họp tại xã thường quá chật để có thể có nhiều người dân tham dự. Ngoài ra việc mời đại biểu đến họp không có nghĩa là được thông báo công khai và rộng rãi, thông thường chỉ có một số người nào đó được mời với danh nghĩa là đại diện thôn bản đến để tham dự và những người này chính thức không phải là đại diện cho thôn bản do không có một cuộc họp để lựa chọn người đi tham dự, không có tham vấn ý kiến người dân trong thôn trước khi đi họp và do vậy những ý kiến mà họ nêu lên (nếu có) cũng không thể đại diện cho một thôn. Những đại biểu này thường là do Mặt trận tổ quốc lựa chọn.

 
Đối với các hình thức khác (dán thông báo, dùng loa truyền thanh hay các phương tiện thông tin đại chúng), do những trở ngại về ngôn ngữ, cũng không mang lại nhiều hiệu quả như mong đợi. 

1.3.5. Các tổ chức hội đoàn hoạt động không hiệu quả

 
Theo quy định, các tổ chức mặt trận và hội đoàn quần chúng (Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…) vừa có chức năng phối hợp việc thực hiện chính sách dân chủ cơ sở, vừa có chức năng giám sát. Tuy nhiên, do hạn chế về năng lực, việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức này chưa được cao. Ở nhiều nơi, các tổ chức hội đoàn còn thụ động, hành chính hoá và phụ thuộc nhiều vào chính quyền, do đó không phát huy được vai trò của mình. Ở một số vùng dân tộc thiểu số, các hội đoàn hầu như chỉ là hình thức, nhất ở ở cấp thôn, bản, buôn, ấp (xem thêm Hoàng Chí Bảo, 2005: Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, tr.367-371).

 
Các báo cáo đánh giá ở vùng dân tộc thiểu số đều tìm hiểu tầm quan trọng của việc hỗ trợ từ các thiết chế phi chính thức đối với người nghèo. Ở Hà Tĩnh, một trong những tổ chức được coi là đại diện cho ½ số người trong thôn bản là Hội Phụ nữ chỉ được xếp ở vị trí 6/10 tổ chức được coi là có tầm quan trọng đối với người dân. Đây thực sự là một kết quả có lẽ cũng không bất ngờ nếu xét đến vai trò của Hội trong các hoạt động tham gia hoặc nâng cao vị thế cho phụ nữ để họ có đủ tự tin để tham gia. Tất nhiên đây không thể là kết quả đủ tin cậy để suy rộng mẫu. Bảng đánh giá của người dân nghèo người Mnông tại Đăk lăk và Trà Vinh cũng cho kết quả tương tự. Đối với họ những tổ chức như hội nông dân, hội cựu chiến binh được đánh giá cao hơn rất nhiều so với hội Phụ nữ. Đánh giá này cũng chỉ ra rằng Hội Phụ nữ trên thực tế là hoạt động không có hiệu quả.

 
Qua các kết quả của PPA tại các tỉnh cho thấy, đối với đối tượng người dân tộc thiểu số và nhất là người nghèo thì các quan hệ họ hàng, hàng xóm quan trọng hơn rất nhiều so với các quan hệ với các tổ chức chính thức khác. Mối quan hệ này quan trọng do họ giúp đỡ nhau cả về tinh thần và vật chất đối với những người trong họ, trong thôn bản khi gặp khó khăn. Điều này đặc biệt biểu hiện rõ ràng khi có những thay đổi lớn trong cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Thông thường, với những xã hội mà nền kinh tế chưa phát triển, hệ thống an sinh xã hội không được đảm bảo bởi Nhà nước thì các cá nhân tất yếu phải dựa vào các mối quan hệ xã hội, dòng họ truyền thống (Nguyễn Hồng Quang, An sinh cho người già, tạp chí Xã hội học 4/2000). Điều này lại càng đặc biệt đúng đối với các nhóm dân tộc thiểu số do việc kém về mặt tiếp cận với các dịch vụ công của chính phủ, kém trong trình độ văn hóa và họ càng không tự tin vì việc thiếu thông tin cho những quyết định của mình. 

2. Nhu cầu cải cách quy trình dân chủ cơ sở và cách thức tiến hành 

 
Những lời phàn nàn của cán bộ cấp cơ sở về việc triển khai Quy chế Dân chủ cơ sở như là một hình thức làm nặng thêm các công việc của họ cũng như việc họ không hiểu rõ ràng thấu đáo về dân chủ cơ sở cùng với việc thực hiện DCCS mang nặng tính hình thức như hiện nay ở khắp nơi trên cả nước và đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số đã cho thấy cần thiết phải có những cải cách về việc triển khai quy trình thực hiện quy chế DCCS.

 
Nhận định về kết quả của 5 năm triển khai chương trình dân chủ cơ sở, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí rằng người dân mới chỉ tham gia vào thực hiện dân chủ thông qua bầu trưởng thôn, bầu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu quốc hội. Các rào cản cho việc tham gia của người dân vào các công việc của các cấp chính quyền còn hạn chế và qua thực tế cho thấy để cải thiện tình hình này cần thiết phải thực hiện hơn nữa sự phân cấp xuống cho cấp xã. Việc không chủ động được ngân sách xã và các kế hoạch thì việc huy động người dân tham gia vào quá trình ra quyết định cũng là vấn đề khó khăn đối với chính quyền xã.

 
Việc cải cách quy trình dân chủ chỉ có thể thực hiện được với sự tham gia sâu rộng của người dân khi chúng ta lật ngược lại quy trình - đó là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của một xã phải được xây dựng tại cấp xã chứ không phải là kế hoạch áp đặt từ trên xuống. Và để thực hiện Dân chủ cơ sở, trên thực tế có hàng loạt các chính sách liên quan cũng như có rất nhiều các bên tham gia. Không chỉ có mối quan hệ giữa người dân trong một xã với cán bộ cấp cơ sở tại xã và ngược lại. Việc thực hiện dân chủ cơ sở phải được tiến hành đồng bộ giữa các cấp chính quyền, người dân với cán bộ và các tổ chức xã hội. Một bức tranh không mấy khả quan khi năng lực cán bộ yếu, lực lượng thiếu, ngân sách hạn hẹp. Còn người dân với các rào cản về trình độ văn hóa, việc thiếu thông tin và cả thái độ tự ty, chán nản đã là những nhân tố không mấy tích cực cho sự tham gia của họ vào việc thực hiện dân chủ cơ sở. Muốn cải cách quá trình dân chủ cơ sở, không thể không bắt đầ từ việc khắc phục các tình trạng đó.

 
Trong các nhóm dân tộc thiểu số, quan hệ họ hàng thân tộc, láng giềng gắn bó từ lâu đời cũng đem đến cho họ những sự hỗ trợ nhất định, nhất là trong việc giải quyết các khó khăn trước mắt. Nhưng trong quá trình tham gia và ra quyết định, ảnh hưởng của quan hệ họ hàng nhiều khi có những tác động tiêu cực đến việc điều hành của cán bộ xã. Các nghiên cứu đánh giá cho biết, khi được hỏi về vấn đề này, hầu như người dân đều né tránh không đề cập đến. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trong quá trình cải cách quy trình dân chủ cơ sở, chúng ta không đề cập đến việc khắc phục tình trạng này.

 
Trong các xã ngoài chính quyền địa phương có hàng loạt các hội đoàn thể khác mà về nguyên tắc là có tính độc lập với chính quyền. Mỗi hội có tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của riêng mình và có nhiệm vụ động việc người dân nhất là các hội viên của minh tham gia vào các công việc mà chính quyền đề ra. Ngoài ra họ còn có chức năng phản biện cho chính quyền. Và như vậy, ngoài thiết chế chính thức là chính quyền địa phương thì việc tham gia của các thiết chế phi chính thức khác là vô cùng quan trọng. Vì thế, việc hỗ trợ tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội đoàn là một trong những nhu cầu cấp bách.

3. Một số vấn đề cần tìm hiểu tại thực địa 

· Hàng năm, người dân thường tham gia họp cộng đồng mấy lần? 

· Trong các cuộc họp, người dân thường bàn về những việc gì?

· Trong gia đình, ai là người hay tham gia các cuộc họp đó, vì sao lại như vậy?

· Người dân đã được tham gia vào các quá trình nào trong việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch tại địa phương?

· Nếu được tham gia, người dân tham gia vào những việc gì và ai là người đứng ra tổ chức các hoạt động đó?

· Người dân đang gặp những khó khăn gì trong việc phát ngôn của mình?

· Các cán bộ khi tiếp xúc với dân cần phải có thái độ như thế nào?

· Người dân cần hỗ trợ những gì để có thể cất lên tiếng nói của mình? 

· Tiếng nói của người dân nên được thể hiện qua các kênh nào? Tiếng nói của phụ nữ được xem xét như thế nào?

V. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỐI MẶT TỐT NHẤT VỚI CÁC CÚ SỐC VÀ SỰ THAY ĐỔI LỚN
1. Quan niệm về sốc và bối cảnh bị tổn thương

 
Trong Khung phân tích sinh kế bền vững vẫn được sử dụng khi thiết kế các dự án phát triển, một trong những yếu tố có khả năng tác động đến chiến lược hay kế hoạch mưu sinh luôn được nhấn mạnh, chính là bối cảnh bị tổn thương và những cú sốc. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu rất ngạc nhiên khi thấy trong tất cả các chương trình, chính sách, dự án (chính phủ và phi chính phủ) đã được thực hiện, việc phân tích bối cảnh bị tổn thương hay ảnh hưởng của các cú sốc chưa thật sự rõ nét và chỉ nhấn mạnh đến các tác động của tự nhiên chứ chưa đề cập nhiều đến tác nhân gây sốc từ các chủ trương, chính sách hay sự thay đổi nhanh chóng của điều kiện xã hội khác. Mặt khác, khi đề cập đến các tác động của những yếu tố mang bản chất của sốc, phần nhiều những nghiên cứu, đánh giá chỉ thiên về sự ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế. Trong khi đó, trên thực tế, các yếu tố này bao giờ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các khía cạnh cuộc sống của mỗi cộng đồng: Đời sống kinh tế, vật chất, mạng lưới xã hội, hành vi văn hoá, tâm lý, thói quen, v.v… Những đánh giá dự án tiền khả thi hay đánh giá tình hình nghèo đói chỉ thiên về phân tích các nguyên nhân liên quan đến điều kiện tự nhiên, năng lực lao động, bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý xã hội chứ chưa chỉ ra được các đặc trưng tâm lý tộc người cũng như các trạng thái cảm xúc của họ trước các tác động của chủ trương, chính sách hay dự án (Điều này có thể nhận thấy rất rõ trong các báo cáo PPA mà các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ thực hiện trong những năm 1999-2004). Nghiên cứu của chúng tôi ở nhiều địa phương cho thấy, diễn biến thực tế của nhiều cộng đồng phức tạp hơn nhiều những gì đã được mô tả. Và một trong nhiều vấn đề mà chúng tôi nhận ra, đó là trạng thái choáng ngợp trước các diễn biến quá nhanh của thực tế do các chủ trương, chính sách mang lại. Vì thế, một trong những vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn nữa, đó chính là ảnh hưởng của các chủ chương, chính sách tới trạng thái tâm lý cộng đồng mang bản chất của sốc. Để làm được điều này, trước hết cần minh định và thống nhất về khái niệm “sốc” hay khái niệm “bối cảnh bị tổn thương”. 
 
Tất nhiên, ảnh hưởng của một trận động đất, một cơn bão có sức công phá lớn, một trận lũ… sẽ tạo nên những cú sốc. Việc giảm thiểu diện tích rừng tự nhiên, mức độ đe doạ tuyệt chủng của một số loài động vật quý hiếm hay sự tổn thương của tầng ôzôn sẽ tạo nên những bối cảnh bị tổn thương trực tiếp hay gián tiếp đến sinh kế của người dân. Nhưng ai trong số chúng ta có thể khẳng định rằng, việc triển khai một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước lại không tạo nên những hiệu ứng mang bản chất của sốc hay tạo ra một bối cảnh bị tổn thương? 

 
Khái niệm “Sốc”, không phải dưới góc độ sinh học mà dưới góc độ kinh tế - văn hoá - xã hội, hiện nay thường được dùng để chỉ trạng thái lo lắng, bất an, rối loạn, bối rối, mất phương hướng của một cá nhân hay cộng đồng trước các tác động của tự nhiên (động đất, thiên tai, bão lũ…) hay do con người gây ra (chiến tranh, sự xâm lăng, sự áp đặt văn hoá - lối sống… của quốc gia này đối với quốc gia khác, cộng đồng này lên cộng đồng khác, cá nhân này lên cá nhân khác). Khái niệm "Sốc văn hóa" được đưa ra lần đầu tiên năm 1954 bởi nhà nhân học người Mỹ Kalvero Oberg (1901-1973). Khi đó, "Sốc văn hóa" là thuật ngữ dùng để miêu tả trạng thái lo lắng và cảm giác ngạc nhiên, rối loạn, bối rối... khi một người nào đó tiếp xúc với một môi trường xã hội hay văn hóa khác biệt. Nó gây ra tình trạng khó hòa nhập trong môi trường mới và không biết nên làm gì cho phù hợp với hoàn cảnh. Theo thời gian, khái niệm “Sốc” ngày càng được dùng nhiều, không chỉ để mô tả trạng thái cá nhân mà còn cho cả các cộng đồng và nội hàm của nó cũng được mở rộng hơn. 

 
Cho đến trước ngày giải phóng (năm 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam), nền kinh tế của đa số các dân tộc thiểu số Việt Nam vẫn còn trong tình trạng khép kín, tự cung tự cấp và lệ thuộc nhiều vào tự nhiên; xã hội của họ vận hành chủ yếu dựa vào các thiết chế tự quản với vai trò điều hành của một bộ máy do dân bầu và những luật tục được để lại từ nhiều đời. Từ khi chế độ dân chủ nhân dân được thiết lập, nhiều chủ trương chính sách đã được thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, cả vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho người dân làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, xóa bỏ giai cấp, xoá bỏ khoảng cách giàu nghèo… Nhờ những chủ trương, chính sách này, cuộc sống của người dân các dân tộc thiểu số đã được cải thiện về căn bản. Đó là thành tựu không thể phủ nhận. 

 
Tuy nhiên, đối với một số trường hợp, cũng chính việc thực hiện các chủ trương, chính sách về mặt nào đó cũng là tác nhân gây sốc (toàn diện hoặc cục bộ). Ở nhiều nơi, người dân đã không thể bắt nhịp cùng với sự thay đổi và choáng ngợp trước những yếu tố mới được đưa đến nhưng không có hoặc thiếu sự chuẩn bị chu đáo về tri thức, tâm lý và tinh thần. Có rất nhiều trường hợp có thể lấy làm  dẫn chứng cho nhận định này: Các cuộc vận động xuống núi định canh định cư, các dự án tái định cư phục vụ cho các công trình thuỷ điện - thuỷ lợi, các chủ trương về thay đổi quyền sở hữu đối với các nguồn tài nguyên đất và rừng, sự thay đổi về thể chế và quá trình cơ cấu lại tổ chức xã hội, v.v… Nhận xét về việc di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, TS. Lê Trần Chấn viết: “Sự hình thành hồ chứa đã buộc một bộ phận dân cư phải rời bỏ quê hương, làng bản, mồ mả tổ tiên đến nơi mới gần như hoàn toàn xa lạ. Sự phân chia dòng họ, sắc tộc, là điều khó tránh khỏi. Không loại trừ khả năng phải thay đổi phương thức sản xuất, tập tục truyền thống, đời sống tâm linh đã được hình thành, phát triển và tồn tại qua nhiều thế hệ. Hoàn toàn đúng khi cho rằng, những người dân ở vùng lòng hồ phải làm lại cuộc đời sau khi di chuyển” (Nguồn: Di dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La - một số vấn đề cần quan tâm, tạp chí Khoa học online, số 6-2003). Rõ ràng là đối với cuộc sống của những người dân thuộc diện phải di rời ở đây có những biểu hiện của những tác nhân gây sốc hay bối cảnh bị tổn thương. Dưới đây, chúng tôi xin phân tích một số khía cạnh liên quan đến những hiệu ứng mang bản chất của sốc do các chủ trương, chính sách xã hội mang lại.
2. Những tác nhân gây sốc hay tạo ra bối cảnh tổn thương của chính sách 

2.1. Bước chuyển đột ngột về điều kiện tự nhiên 
 
Trường hợp này đã từng xảy ra trong quá trình vận động người dân các dân tộc thiểu số đang du canh du cư ở các khu vực núi cao và núi giữa hạ sơn (xuống núi) định cư hoặc trong các chương trình tái định cư bắt buộc để xây dựng các công trình thuỷ điện - thuỷ lợi. Đa số các trường hợp này thường bị điều chuyển đến những vùng đất mới mà ở đó các điều kiện tự nhiên (thổ nhưỡng, thuỷ văn, thảm thực vật…) tương đối xa lạ. Trong cuộc sống du canh – du cư hoặc cuộc sống ở những nơi cư trú cũ do chính họ lựa chọn, họ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, nhiều tri thức cần thiết để mưu sinh và ổn định cuộc sống. Cũng trong các điều kiện tự nhiên và sinh kế ấy, họ đã thiết lập nên những mạng lưới, tổ chức xã hội và niềm tin tôn giáo bền vững, đủ sức chống lại sự xâm nhập của các yếu tố văn hoá ngoại lai không tương thích. Nhưng khi được chuyển đến những nơi ở mới với các điều kiện tự nhiên xa lạ, các tri thức bản địa cũ rất ít có khả năng vận dụng để thực hiện sinh kế, trong khi các kiến thức mới chưa kịp được tích hợp và họ chưa có đủ thời gian chuẩn bị cần thiết. Họ không biết các đặc tính của đất, khả năng cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt hàng năm, không biết phải trồng loại cây nào cho thích hợp, mùa vụ ra sao…  Những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, một bộ phân dân tái định cư thuỷ điện Sông Đà đã từ Tây Nguyên hồi cư về quê cũ cũng chính vì lý do đó. Có những cộng đồng trong một thời gian dài vẫn không thể thích ứng được với các điều kiện mới, cuộc sống rất khó khăn, như người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (xem thêm Mai Thanh Sơn và cộng sự, 2007, tài liệu đã dẫn). 

2.2. Bước chuyển đột ngột về quyền tiếp cận tài nguyên 
 
Một trong những vấn đề nhạy cảm và nóng nhất hiện nay, chính là việc chuyển đổi quyền sở hữu đối với các nguồn tài nguyên tự nhiên. Trước đây, mỗi thôn làng đều có những sở hữu riêng về đất đai, rừng núi, sông suối. Các sở hữu đó không chỉ được các thôn làng khác tôn trọng mà còn được nhà nước thừa nhận. Trong khu vực thuộc quyền sở hữu của mình, người dân trong các thôn làng được toàn quyền khai thác các nguồn tài nguyên (đất đai, thực vật và động vật). Từ khi có những chính sách mới về đất đai, nhất là từ sau khi Luật đất đai được ban hành lần đầu (1987), tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên đều được đặt dưới quyền quản lý của nhà nước. Quyền quản lý tài nguyên của các thôn làng bị thu hẹp, người dân không còn được tự do khai thác các nguồn tài nguyên cơ bản để thực hiện các sinh kế của mình nữa. Trong bối cảnh nền kinh tế sản xuất chưa kịp chuyển đổi theo hướng chuyên canh, thâm canh, các sinh kế còn lệ thuộc nhiều vào tự nhiên, người dân không khỏi bối rối.

 
Bên cạnh đó, đã nảy sinh những bất bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực tự nhiên. Chính sách giao khoán quản lý và bảo vệ rừng được đánh giá là một trong những biện pháp tích cực và hiệu quả nhằm giảm thiểu nạn xâm hại các diện tích che phủ. Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó, với cách thức thực hiện thiếu sự giám sát chặt chẽ và sự tham gia của người dân còn hạn chế, nó lại thể hiện những tiêu cực nhất định. Ví dụ: Khi giao rừng cho dân quản lý, không phải tất cả các thành viên trong thôn làng đều được nhận mà chỉ có một số ít gia đình được giao mà thôi. Như vậy số ít gia đình này vừa có nhiều quyền hạn hơn trong việc tiếp cận các khu rừng mà mình được giao, vừa có thêm thu nhập bằng tiền mặt từ nhà nước. Thông qua việc tạo nên sự bất bình đẳng trong lợi ích và khả năng tiếp cận tài nguyên rừng, nó sẽ tạo nên những khoảng cách giữa các thành viên trong cộng đồng. Một nghiên cứu mới đây tại xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cho thấy, chỉ có 13 hộ gia đình trong tổng số 147 hộ dân của thôn Ma Lâm được giao khoán quản bảo vệ rừng. Điều đó đã gây nên sự bất bình trong số các hộ dân còn lại của thôn làng (xem Mai Thanh Sơn và cộng sự, tài liệu đã dẫn - 2007).

 
Ở một khía cạnh khác, còn thấy có sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Thông thường, khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, chính quyền chỉ ghi tên người đàn ông với tư cách là chủ hộ. Điều này đã tạo nên một thông lệ xấu, khiến cho người phụ nữ cảm thấy dường như không có quyền đối với sở hữu gia đình. Trong bối cảnh các xã hội mẫu hệ, thông lệ đó còn có thể dẫn đến những xung đột không đáng có. Ví dụ, đối với các dân tộc mẫu hệ, sau ngày cưới, người đàn ông thường về ở trên đất nhà vợ. Theo truyền thống, nếu người vợ chết, mảnh đất ấy phải được trả lại cho gia tộc bên vợ. Nhưng nếu giấy chứng nhận sở hữu đất đứng tên người chồng, gia đình người vợ sẽ không còn quyền kế thừa nữa. Thực tế cho thấy, đã có những mâu thuẫn phát sinh từ nguyên nhân này (xem Mai Thanh Sơn và cộng sự, tài liệu đã dẫn - 2007).

2.3. Bước chuyển đột ngột trong cơ cấu kinh tế và phương thức canh tác 

 
Nền kinh tế của đa số dân tộc thiểu số ở Việt Nam là khép kín, tự cung tự cấp và lệ thuộc dựa nhiều vào tự nhiên. Những miêu tả dân tộc học cho thấy, trong điều kiện kỹ thuật còn thô sơ, các tri thức bản địa luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thu nhập từ sản xuất. Mặc dù vậy, các sản phẩm của nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi và thủ công nghiệp gia đình chưa bao giờ có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của cuộc sống ở phần lớn các dân tộc. Khai thác các sản phẩm sẵn có của tự nhiên luôn là một trong những nguồn thu quan trọng để ổn định cuộc sống. Đó là những cơ cấu kinh tế luôn bám sát vào tự nhiên, vào kinh nghiệm và khả năng tự điều chỉnh của cộng đồng. Các chủ trương chính sách của nhà nước trong mấy chục năm qua đã và đang tác động đến tận gốc rễ của cơ cấu kinh tế này, nhằm đưa chúng ra khỏi tình trạng khép kín, tăng năng lực sản xuất và hạn chế vai trò của tước đoạt tự nhiên. Quá trình này diễn ra với nhiều biện pháp đồng bộ: Tổ chức lại sản xuất, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ khuyến nông, đầu tư kỹ thuật… Tuy nhiên, do điều kiện về trình độ dân trí, thị trường, thói quen lâu đời… không phải bao giờ những nỗ lực của nhà nước cũng mang lại hiệu quả như mong đợi. Mặt khác, do ở một số địa phương, công tác chuẩn bị chưa được thực hiện chu đáo, người dân thiếu thông tin, nên nhận thức của họ không theo kịp diễn biến của tình hình. 

 
Ở khía cạnh thứ hai, các tập quán canh tác cũ đã được hình thành từ rất lâu đời, việc thay đổi không thể chỉ bằng các văn bản chủ trương, chính sách. Nó đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ càng về nhận thức, tri thức và cả về vật chất cho người dân. Thậm chí, ngay cả các cán bộ làm công tác quản lý kinh tế - xã hội và điều hành các dự án phát triển cũng cần có những nhận thức đúng đắn về một số vấn đề liên quan đến các hệ thống hay phương thức canh tác của người dân. Đơn cử một ví dụ: Du canh nương rẫy là phương thức canh tác của nhiều dân tộc thiểu số đang phân bố ở miền núi và cao nguyên từ Bắc vào Nam. Theo phân tích của các nhà nông học, hình thức canh tác này cho năng suất cây trồng tương đối cao, nếu xét thuần tuý về hiệu quả kinh tế, có tính đến đầu vào và đầu ra. Trong điều kiện mật độ dân cư thấp, du canh không hẳn đã là tác nhân của hiện tượng suy giảm tài nguyên rừng. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, trong thực tế, chỉ có rất ít dân tộc hay nhóm địa phương du canh theo kiểu “một đi không trở lại”, nghĩa là sau khi chuyển địa điểm canh tác họ không bao giờ quay lại làm ở những mảnh nương cũ. Điển hình cho kiểu canh tác này có một bộ phận người Hmông và người La Hủ đang sinh sống ở Tây Bắc Việt Nam. Đa số các dân tộc thiểu số khác đều du canh luân khoảnh theo mô hình du canh - du cư theo chu trình khép kín hoặc định cư nhưng du canh. Người Mường và các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái  tuy định cư ở các thung lũng chân núi nhưng vẫn làm nương rấy du canh để tăng thêm thu nhập. Với phương thức canh tác này, người dân hầu như không sử dụng các loại phân bón. Họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc nhận biết - sử dụng đất, chống xói mòn - rửa trôi và đảm bảo độ phì cho đất. Cây gậy chọc lỗ tuy bị đánh giá là loại công cụ thô sơ nhưng trong chừng mực nào đó, lại có tác dụng tích cực trong việc chống xói mòn - rửa trôi trên môi trường đất dốc (Lê Trọng Cúc, tài liệu đã dẫn và Đào Thế Tuấn: “Hệ sinh thái nông nghiệp” -1984). Một số giống cây trồng cũng có tác dụng nhất định trong việc giữ độ ẩm, chống rửa trôi hoặc tăng thêm độ phì cho đất. 

 
Từ chỗ đang quen thuộc với phương thức mưu sinh cũ, với cây gậy chọc lỗ, con dao phát và chiếc cuốc bướm, phải chuyển sang các phương thức canh tác mới với những công cụ sản xuất xa lạ không phải bao giờ cũng dễ dàng. Đó là chưa kể việc đưa các giống cây trồng mới, vật nuôi mới vào cũng không phải lúc nào cũng được người dân nhận biết và nắm bắt kỹ thuật nhanh chóng.

2.4. Bước chuyển đột ngột về lối sống 

 
Các thôn làng của người dân tộc thiểu số xưa được hình thành ít nhiều mang tính tự phát. Nếp sống của mỗi thôn làng được duy trì dựa trên sự thoả thuận, hợp tác giữa các thành viên trong công xã. Ý chí, kết quả của sự thỏa thuận đó được thể hiện tập trung trong các bộ luật bất thành văn vẫn được gọi chung là “luật tục”. Không có bất kỳ một quy hoạch nào trong các thôn làng truyền thống của người dân tộc thiểu số, nhưng không vì vậy người ta có thể phản đối tính bất hợp lý trong sinh kế cũng như trật tự vậnhành xã hội của họ. Đơn giản vì người dân có những tiêu chí riêng để đánh giá về tính hợp lý đối với xã hội của mình.

 
Ở trên, chúng tôi đã đề cập đến việc du canh nương rẫy và coi đó như một trong những phương thức mưu sinh còn đang gây tranh cãi trong cách đánh giá giữa các nhà khoa học về tác động của nó đối với môi trường sinh thái. Trong phần này, chúng tôi muốn đề cập đến nó như một cơ sở xã hội. Không thể phủ nhận một thực tế là du canh nương rẫy là một phương thức canh tác để từ đó hình thành một lối sống, một phương thức sống. Từ trước đến nay, người ta vẫn quan niệm rằng, phương thức sống đó không ổn định. Nhưng trên thực tế, chính từ lối sống này, nhiều cấu trúc xã hội bền vững đã được hình thành. Việc can thiệp vào lối sống đó mặc nhiên sẽ phá vỡ các cấu trúc xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số. Kinh nghiệm này đã được đúc rút trong quá trình vận động định canh - định cư ở miền Bắc từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX nhưng cho đến nay không phải ở đâu người ta cũng áp dụng vào việc phân tích xã hội như một bài học. 

 
Tương ứng với phương thức sống du canh - du cư là sự phân bố phân tán trên diện rộng của các thôn làng dân tộc thiểu số. Giữa khu vực cư trú và khu vực mà ở đó người dân thực hiện các sinh kế của mình hầu như không có ranh giới. Việc thực hiện sinh kế của các gia đình trong thôn làng, của các thôn làng trong một địa phương, một khu vực hầu như không hề ảnh hưởng đến nhau. Với các cuộc vận động hạ sơn hay các chủ trương tái định cư bắt buộc, các thôn làng cổ truyền gần như đã bị phá vỡ về cơ cấu và từ trên cơ sở của các mảnh vỡ đó, đã hình thành nên các thôn làng mới không theo mong muốn, thói quen và tập quán mưu sinh của người dân. Trong nghiên cứu mới đây tại các điểm tái định cư của người Cơ Tu tại xã Mà Coiih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những người dân tỏ ra lúng túng trong các hoạt động ở trong chính ngôi nhà của mình. Tất cả đối với họ đều xa lạ. Một số tác giả cũng đã đề cập đến tình hình này ở các khu vực tái định cư khác và cho rằng “ Việc chia lô đất xây dựng nhà ở khu tái định cư theo kiểu ô bàn cờ, nhà bám mặt đường như khu đô thị không phù hợp với phong tục tập quán của người dân tộc...” (Trần Anh Cao: Quy hoạch di dân tái định cư - còn nhiều bất cập, Vnexpress ngày 16/3/2006).

2.5. Bước chuyển đột ngột trong cơ chế quản lý xã hội 

  
Với 54 dân tộc, Việt Nam có sự đa dạng rất lớn về các hình thái thể chế, kinh tế - xã hội và văn hoá của các cộng đồng. Đối với đa số các dân tộc thiểu số, tổ chức xã hội truyền thống cao nhất là buôn, sóc, bản, làng (gọi chung là thôn làng). Trong các đơn vị ấy, các dạng tổ chức địa phương nảy sinh từ việc phụ thuộc lẫn nhau của các gia đình và yêu cầu cần hợp tác để mưu sinh. Cũng từ đó đã hình thành nên các mối quan hệ cộng đồng về tinh thần, tôn giáo tín ngưỡng. Về hành chính, các thôn làng truyền thống dựa trên cơ sở của bộ máy tự quản được hình thành do dân cử với các tiêu chí quan trọng nhất là tuổi tác, kinh nghiệm và uy tín (có tác giả phân chia thành các nhóm quyền lực, bao gồm nhóm cố vấn - chủ yếu là các già làng, nhóm lập pháp - những người đứng đầu họ tộc, những người tham gia quân đội đã nghỉ hưu có kinh nghiệm và địa vị xã hội hoặc những người có khả năng mua các vị trí quyền lực và nhóm hành pháp là các trưởng thôn do dân làng bầu hoặc tin tưởng giao phó (xem: Tô Đông Hải - 2001). Các luật tục kiểm soát phong tục và các mối quan hệ xã hội đồng thời qui định các hành vi ứng xử của con người với tự nhiên và môi trường cũng như đặt ra lịch trình về thời vụ nông nghiệp gắn với chu kỳ sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. Trong trường hợp xảy ra thiên tai hay nạn ngoại xâm, nó huy động sức mạnh tập thể để đối phó. Đó là dạng tổ chức xã hội tự quản, ít có sự can thiệp từ bên ngoài (tổ chức nhà nước, liên làng, siêu làng). 

 
Đánh giá về cơ cấu tổ chức xã hội dạng này, các nhà khoa học nhận định: Một mặt ‘có thể nói rằng sự gắn kết mạnh mẽ trong cộng đồng thôn làng là một yếu tố cấu thành quan trọng tạo dựng sự bền vững của xã hội ở Việt Nam”, nhưng mặt khác, nó cũng lại thể hiện là một trong những yếu điểm lớn nhất do ‘sự cát cứ, kiến ấp, chia cắt và cuối cùng là địa phương chủ nghĩa. Nhược điểm này, nếu để phó mặc phát triển tự nhiên thiếu kiểm soát, sẽ cản trở sự phát triển của quốc gia ở qui mô thống nhất …” Trong lịch sử, giữa nhà nước và thôn làng đã luôn tồn tại những mối quan hệ ít nhiều mâu thuẫn: Vừa có sự xung đột lợi ích, vừa có mối quan hệ hợp tác, trong đó nhà nước không can thiệp sâu vào công việc nội bộ của thôn làng. Những cuộc cải cách thể chế thôn làng trong lịch sử chỉ dừng lại ở việc cấu trúc lại để các tổ chức tự quản thôn làng vừa có thể hỗ trợ cho sự gắn kết vai trò, bổn phận của thôn làng truyền thống với chức năng của bộ máy chính quyền địa phương. 

 
Khi thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam luôn nhấn mạnh đến việc cần phải coi trọng các đặc điểm văn hoá, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là tất cả các yếu tố văn hoá truyền thống phải được bảo lưu. Ngoài những yếu tố bị coi là hủ tục đương nhiên bị loại bỏ, quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền thống nhất từ Trung ương xuống địa phương đã và đang được tiến hành còn loại bỏ nhiều điều khoản của luật tục liên quan đến việc quản lý thôn làng. Các nguyên tắc quản lý xã hội đã và đang thay đổi tận cùng gốc rễ. Vốn quen với cuộc sống tự quản, có quyển tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên để thực hành sinh kế, mọi hành vi ứng xử đều tuân theo các quy định của luật tục được để lại từ nhiều đời, không phải người dân nào cũng dễ dàng thích ứng được với hệ thông pháp luật nhà nước. Thêm vào đó, sự bất đồng ngôn ngữ cũng đem đến cho họ những trở ngại rất lớn trong việc nhận biết cơ cấu, vai trò của từng vị trí trong thể chế mới, các quy định mới. Chính vì thế, không ít người dân tỏ ra bối rối trước sự thay đổi này.

2.6. Chính sách mở cửa và nền kinh tế thị trường

 
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn (khoảng hơn 30 năm ở miền Bắc, hơn 10 năm ở miền Nam), người dân các dân tộc thiểu số đã ít nhất phải đối mặt với 2 sự thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức quản lý kinh tế. Đầu tiên, từ chỗ là những người nông dân tự do, tự canh trên mảnh đất của mình, họ được vận động gia nhập các tổ chức kinh tế tập thể (hợp tác xã hay tập đoàn sản xuất). Khi mô hình quản lý kinh tế này tỏ ra không thích hợp với yêu cầu phát triển của sức sản xuất, họ lại được giải phóng và đẩy sang một sân chơi rộng lớn hơn: Kinh tế thị trường. Điều kiện môi trường sống (tự nhiên và xã hội) đã thay đổi, họ thực sự bị choáng trước 2 thách thức rất lớn: 1/ Nền kinh tế mà họ đang tham dự không còn mang tính chất khép kín, tự cấp tự túc như xưa nữa. Muốn cải thiện nâng cao được đời sống, hay ít nhất là cũng thoát cảnh nghèo đói, không thể cứ bám vào các loại giống cây trồng cũ, kỹ thuật canh tác cũ, vật nuôi và phương thức chăn thả cũ. Muốn nâng cao được chất lượng sống, nền sản xuất của họ bắt buộc phải hướng tới thị trường. Và 2/ Sự xuất hiện của các tiện ích mới đã làm thay đổi tận gốc rễ văn hoá tiêu dùng của người dân vốn chủ yếu dựa vào các sản phẩm nông nghiệp tại chỗ và sản vật tự nhiên. Điện thắp sáng, các phương tiện đi lại (xe máy, xe đạp), nghe nhìn (Radio, TV, đầu VIDEO, đầu đĩa), các mặt hàng nhu yếu phẩm công nghiệp (xà phòng, thuốc đánh răng, bánh kẹo, mỳ ăn liền, thuốc lá điếu, rượu bia....) đã khiến cho người dân choáng ngợp, nhất là đối với lớp trẻ. 
 
Trong nền kinh tế truyền thống, các dân tộc thiểu số chủ yếu quảng canh với các giống cây trồng, vật nuôi bản địa vốn được chọn lọc tự nhiên và thuần dưỡng qua nhiều đời. Chuyển sang bối cảnh kinh tế thị trường, ngoại trừ một số loại giống đặc sản, có lợi thế cạnh tranh cao, đa số các loại giống cũ đã không thể hiện được lợi thế so sánh. Để có thể xoá đói, giảm nghèo, người dân bắt buộc phải tiếp nhận nhiều giống cây trồng vật nuôi mới. Mặt khác, để có được những sản phẩm có giá thành thấp, đủ sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng rộng mở, nông nghiệp của họ không thể cứ theo phương thức quảng canh truyền thống mà bắt buộc phải chuyển sang chuyên canh, thâm canh theo hướng gia trại, trang trại. Mang trong dòng máu cả một truyền thống văn hoá lâu đời, ăn sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ và có sức chống chịu rất cao, nhưng giờ đây những người nông dân các dân tộc thiểu số đang hết sức lúng túng trước sự chuyển đổi sâu rộng này. Đó là những thách thức không nhỏ. 

 
Cũng cần nói thêm rằng, ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây kinh tế hàng hoá vốn dĩ phát triển rất chậm. Thậm chí, ở Trường Sơn - Tây Nguyên, cho đến trước năm 1975 vẫn chưa có chợ - ngoài các khu vực thị xã, thị trấn; việc trao đổi hàng hoá vẫn được thực hiện theo cách “hàng đổi hàng”. Sau ngày giải phóng (năm 1954 ở miền Bắc, năm 1975 ở miền Nam), các mặt hàng thiết yếu được nhà nước bán theo kiểu trợ cước, trợ giá, nhiều mặt hàng được cấp phát. Hơn thế, hầu như năm nào nhà nước cũng thực hiện công tác cứu trợ bằng gạo hoặc tiền mặt. Chính vì trong khoảng thời gian dài họ thường xuyên nhận được sự trợ giúp theo kiểu bao cấp, gia trưởng của nhà nước như vậy nên không tránh khỏi sự nảy sinh tâm lý trông chờ, ỷ lại ở một bộ phận người dân. Kinh tế thị trường là khái niệm hoàn toàn xa lạ và vì thế không khỏi có những bỡ ngỡ. 
 
Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, những năm qua hệ thống mậu dịch đã được mở rộng ở tất cả các vùng dân tộc thiểu số, mang đến cho họ nhiều loại mặt hàng mới, dẫn đến sự thay đổi rất lớn trong văn hoá tiêu dùng. Sự có mặt của Radio, TV, đầu đĩa, xe máy, các loại đồ gia dụng (xoong nhôm, xô chậu nhựa...) và nhiều mặt hàng tiêu dùng công nghiệp khác (đồ ăn, đồ uống) làm đảo lộn sâu sắc nếp sinh hoạt của người dân. Làm thế nào để có thể thoả mãn được nhu cầu về các tiện ích sinh hoạt là câu hỏi luôn được đặt ra, nhưng trong bối cảnh của một cơ sở kinh tế còn nghèo nàn, nhiều người đã không thể tìm được câu trả lời và bị mất phương hướng. Một số tìm mọi cách để thoả mãn, kể cả những phương cách cực đoan nhất; một số khác lại mang tâm trạng tự ti, yếm thế. Cả 2 trạng thái tâm lý này đều ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân cách và văn hoá cộng đồng.  

3. Diễn biến sau sốc và bối cảnh bị tổn thương

3.1. Sự bất cập trong sinh kế và nghèo đói

 
Theo ước tính vào giữa những năm 80, cứ 10 người dân Việt Nam thì có 7 người sống trong tình trạng nghèo đói. Sau 15 năm đổi mới và chuyển đổi, nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi cơ bản. Đến nay, Việt Nam đã được biết đến như một tấm gương xuất sắc về sự chuyển đổi thành công từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, tạo ra những kết quả đầy ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 1991-2000 đạt 7,5%/năm; xuất khẩu tăng nhanh, từng bước kiểm soát được lạm phát và ổn định giá cả. Cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc trong xóa đói giảm nghèo. Chủ trương của Chính phủ ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã thành công trong việc giải phóng sức sản xuất của dân cư nông thôn và khuyến khích dân cư tự mình phấn đấu cải thiện hoàn cảnh sống của mình. Những thành công trong lĩnh vực sản xuất lương thực đã góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của dân cư.

 
Tính theo chuẩn quốc tế, tỷ lệ nghèo đói chung đã giảm từ trên 70% vào năm 1990 xuống khoảng 32% vào năm 2000 (giảm trên 1/2 tỷ lệ hộ nghèo so với năm 1990). Giai đoạn 2006-2010, nhà nước chủ trương thực hiện một số giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các vùng, trong đó tập trung vào các khu vực dân tộc thiểu số có tỷ trọng hộ nghèo cao như: Đông Bắc (18,01%); Bắc Trung Bộ (20,4%) và Đồng bằng sông Cửu Long (17,55%). Với những nỗ lực đó, ước tính đến cuối năm 2007, cả nước có trên 300.000 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 15,15% (giảm 2,07% so với năm 2006), tương đương với 2,8 triệu hộ nghèo. Về điểm này, Việt Nam đã đạt được mục tiêu phát triển của Thiên niên kỷ do Quốc tế đặt ra là giảm một nửa tỷ lệ đói nghèo trong giai đoạn 1990-2015 (trang tin điện tử ĐCSVN, ngày 17/10/2007).

 
Để có được những thành tựu ấn tượng trong giảm nghèo, đương nhiên đã có những nỗ lực rất lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó là sự thích ứng tích cực đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy, một thực tế là khoảng cách giữa các dân tộc thiểu số với dân tộc Kinh ngày càng được nới rộng. Mức độ giảm nghèo của các dân tộc thiểu số chậm hơn so với dân tộc Kinh. Một đánh giá của trang tin điện tử ĐCSVN cho biết: “Trong thời gian qua, Chính phủ đã đầu tư và hỗ trợ tích cực, nhưng cuộc sống của cộng đồng dân tộc ít người vẫn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Mặc dù dân số dân tộc ít người chỉ chiếm khoảng 14% tổng số dân cư, song lại chiếm khoảng 29% trong tổng số người nghèo. Đa số người dân tộc ít người sinh sống trong các vùng sâu, vùng xa, bị cô lập về mặt địa lý, văn hoá, thiếu điều kiện phát triển về hạ tầng cơ sở và các dịch vụ xã hội cơ bản” (trang tin điện tử ĐCSVN, tài liệu đã dẫn). Một đánh giá khác phân tích chính sách giảm nghèo ở tỉnh Đắk Nông cũng cho biết: “Một điều đáng lưu ý là cho dù chỉ số tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh nói chung có ngày càng thấp thì tỷ lệ hộ nghèo của dân tộc thiểu số và dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn luôn duy trì ở mức cao. Sự tăng trưởng của bộ phận này không nhiều so với mức tăng trưởng chung. Mặc dù chỉ chiếm 32.45% dân số, nhưng năm 2006 số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm tới 47.19%; trong đó số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 20,27% số hộ nghèo của toàn tỉnh và 63,93% trên tổng số hộ nghèo là người dân tộc tại chỗ (lưu ý là, các dân tộc thiểu số tại chỗ chỉ chiếm 11% dân số toàn tỉnh và bằng hơn 30% so với tổng số dân tộc thiểu số). Đến giữa năm 2007, tuy số hộ dân tộc thiểu số nghèo giảm về con số tuyệt đối (từ 11.389 hộ năm 2006 giảm xuống còn 8.538 hộ) nhưng lại tăng về tỷ lệ nếu so với số hộ nghèo chung nên vẫn chiếm 58% so với số hộ nghèo toàn tỉnh. Điều đó chứng tỏ rằng các hộ nghèo là người Kinh đã có sự bứt phá ngoạn mục hơn rất nhiều so với các dân tộc thiểu số” (Benilda Tayag- Mai Thanh Sơn: “Báo cáo phân tích các số liệu nghèo đói tỉnh Đắk Nông”, trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo cho tỉnh Đắk Nông của ADB-2007). 

 
Có rất nhiều nguyên nhân nghèo đói được phân tích trong các báo cáo PPA đã được nhóm nghiên cứu tham khảo. Một trong những nguyên nhân nổi bật, luôn được xếp hạng 1 hoặc 2 trong các báo cáo đó chính là: Trình độ dân trí thấp, thiếu các kỹ năng sản xuất phi nông nghiệp nên không tìm được phương cách thoát nghèo. Suy rộng ra, phải chăng do dân trí thấp và chỉ biết dựa vào các kỹ năng nông nghiệp truyền thống, một bộ phận người nghèo đã tỏ ra lúng túng, bối rối trước những đòi hỏi của diễn biến kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới?
3.2. Sự thay đổi các chuẩn mực xã hội 

 
Đồng nghĩa với đa dân tộc là sự đa dạng văn hoá, đa dạng các chuẩn mực xã hội. Mỗi dân tộc, mỗi thôn làng đều có các quan niệm, các tiêu chí khác nhau trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, ứng xử, đạo đức… Các tiêu chí chuẩn mực ấy cơ sở thể được quy định trong luật tục, quy định dòng tộc, cũng có thể ẩn tàng trong suy nghĩ, tâm thức của từng lớp người. Để đánh giá mỗi cá nhân theo các chuẩn mực xã hội, người ta có thể đưa ra thôn làng để bàn luận (dựa theo luật tục để xem xét), cũng có thể đưa ra dòng họ (xét theo gia quy). Một kênh khác tuy không chính thức – chính thống, nhưng cũng luôn có tác dụng rất lớn đến việc điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi cá nhân, đó là dư luận xã hội.

 
Trong thể chế xã hội mới, các chuẩn mực xã hội được xem xét dưới ít nhất là 2 hệ tiêu chí khác nhau: Tiêu chí truyền thống và tiêu chí luật pháp - đạo đức mới. Giữa 2 hệ tiêu chí này không phải lúc nào cũng luôn có sự đồng thuận, đồng nhất. Ví dụ: Nếu theo các toà án phong tục của các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên, việc xử tối một cá nhân nào đó có thể theo cách lặn nước hay đổ chì nóng vào tay, kẻ nào không chịu được sẽ bị xử thua. Kết quả phán xét như thế luôn được cộng đồng dễ dàng chấp nhận, song dưới ánh sáng của pháp luật hiện hành, đó lại là sự vi hiến. Nhưng nếu phản đối trực diện các kết quả xét xử của cộng đồng, rất có thể chúng ta sẽ bị phản ứng quyết liệt.

 
Một dẫn chứng khác liên quan đến vai trò của các già làng: Già làng là người cao tuổi, có nhiều kinh nghiệm, được trọng vọng ở vùng dân tộc thiểu số. Trong xã hội truyền thống, các già làng có vai trò rất lớn trong việc điều hành thiết chế xã hội tự quản. Tuy nhiên, ngày nay việc đánh giá về vai trò của họ đang có nhiều mâu thuẫn. Một số ý kiến cho rằng, trình độ nhận thức và năng lực của các già làng hiện nay không còn phù hợp; nhiều người vẫn hoạt động mê tín dị đoan và duy trì phong tục tập quán lạc hậu, còn ý thức dân tộc hẹp hòi do đó không nên để họ can thiệp vào quá trình vận hành của thôn làng. Một số khác thừa nhận những nhược điểm của các già làng và những người có uy tín trong cộng đồng nhưng vẫn thấy sự cần thiết tận dụng khả năng của họ để thực hiện công tác vận động quần chúng. Ở đây, chúng ta thấy có sự lúng túng trong cách vận dụng các nguyên lý phát triển bền vững, có tính đến sự kế thừa các di sản văn hoá truyền thống, vào thực tiễn.

3.3. Sự mai một của một số giá trị văn hoá truyền thống 

 
Các giá trị văn hoá truyền thống được nuôi dưỡng trong những bối cảnh đặc thù của từng dân tộc, từng địa phương cụ thể. Sự thay đối của các điều kiện sinh thái nhân văn và hoàn cảnh xã hội sẽ dẫn đến những thay đổi tất yếu của văn hoá. Sẽ không có gì đáng nói nếu sự biến đổi đó diễn ra tự nhiên, được cộng đồng thừa nhận và lựa chọn. Tuy nhiên, diễn biến thực tiễn những năm gần đây không phải lúc nào cũng cho phép người dân các dân tộc thiểu số được lựa chọn những gì mình mong muốn. Đã và đang có sự thay đổi sâu rộng của văn hoá tộc người các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Điều đó thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: Văn hoá mưu sinh, văn hoá vật chất (ăn, mặc, ở, đi lại), văn hoá xã hội (cấu trúc thôn làng, quan hệ dòng họ - gia đình) và văn hoá tinh thần (các tri thức về vũ trụ - nhân sinh, văn nghệ dân gian…).

 
Quá trình CNH-HĐH và Toàn cầu hoá như một cơn lốc, cuốn trôi tất cả những gì không phù hợp trên đường. Trong số những yếu tố bị cuốn đi trong dòng thác ấy, có không ít các giá trị di sản mà thực tế không phải là trở lực của phát triển. Các tri thức bản địa vẫn có tác dụng nhất định trong công cuộc mưu sinh thời hiện đại. Những ngôi làng – ngôi nhà cổ truyền có thể là một lợi thế cạnh tranh của du lịch cộng đồng. Những tấm hoa văn thổ cẩm vẫn có sức hấp dẫn đối với thị trường Âu Mỹ. Các quan hệ xã hội truyền thống vẫn có thể là chỗ dựa cho các tri thức mới, quan hệ mơia bắt rễ bền chặt trong đời sống cộng đồng. v.v.. và v.v…  Tuy nhiên, không phải tất cả các chủ trương, chính sách nhằm đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiến lên con đường CNH-HĐH đều có thể tạo điều kiện cho người dân giữ lại được các thế mạnh văn hoá của mình. Những mô tả của các nhà Dân tộc học trong những năm qua luôn đề cập đến sự phát triển như một sức ép đối với công tác bảo tồn và gìn giữ di sản văn hoá dân tộc.

3.4. Ngôn ngữ hành vi - sự phản ứng tiêu cực

 
Ngôn ngữ hành vi là hình thức phản ứng một cách tiêu cực của người dân trước các thay đổi về môi trường sinh thái nhân văn, sự suy giảm về khả năng tiếp cận các nguồn lực tự nhiên, thay đổi quan hệ sở hữu, các chủ trương chính sách, dự án... Những người dân khi không thể cất lên tiếng nói của mình, đã phản hồi bằng chính những hành động trái ngược với các quy định chung. Cách thức phản ứng như vậy tuy tiêu cực, nhưng dường như đó là con đường tất yếu bởi họ không thể tìm được ngôn ngữ khác thay thế. Các ngôn ngữ hành vi mang tính tự phát và khá phổ biến ở tất cả các vùng dân tộc thiểu số. Thực tế, chính quyền các cấp đều hiểu rất rõ trạng thái ngôn ngữ này nhưng cho đến nay vẫn không có các biện pháp hữu hiệu nhằm loại bỏ hay ngăn chặn. Nếu không có biện pháp hữu hiệu, các ngôn ngữ dạng này có thể ảnh hưởng tiêu cự đến sự ổn định xã hội và chiến lược phát triển bền vững. 

 
Có rất nhiều cách thức biểu hiện khác nhau của ngôn ngữ hành vi trước các cú sốc hay những bối cảnh bị tổn thương do việc thực hiện các chủ trương, chính sách mang lại. Đó có thể là nạn uống rượu tràn lan, là sự bất hợp tác của một bộ phận dân chúng đối với chính quyền cơ sở, là sự hình thành các nhóm xã hội phi quan phương, là việc âm thầm trở lại với những giá trị và phương thức sinh nhai cũ…
4.  Nguyên nhân của các tác nhân gây sốc hoặc tổn thương

 
Các chủ trương chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam được hoạch định và thực hiện trong những năm qua ở vùng dân tộc thiểu số đã thể hiện rất rõ quan điểm nhân văn và tính ưu việt của chế độ. Những phân tích về định hướng chiến lược, về những nguyên tắc ở Phần I của báo cáo này cũng cho thấy tính đúng đắn trong việc vận dụng những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành chính sách. Chắc chắn rằng, việc tạo ra các cú sốc hay sự tổn thương của môi trường xã hội không phải là kết điều mà các nhà hoạch định chính sách hay những người làm công tác phát triển mong đợi. Đó chỉ là những hiệu ứng phụ, ngoài sự tiên liệu của Đảng và Nhà nước. Câu hỏi luôn được đặt ra là: Vậy tại sao khi được thực hiện, trong một số trường hợp, các chủ trương chính sách đó lại trở thành những tác nhân gây sốc hoặc tạo nên những bối cảnh tổn thương? Nhóm nghiên cứu, qua tham khảo các nguồn tài liệu thứ cấp, đã tìm thấy rất nhiều câu trả lời, ở cả quy trình hoạch định và thực hiện các chủ trương chính sách.

4.1. Chưa thật sự chú ý đến tính đặc thù của từng dân tộc 

 
Việt Nam là thực thể quốc gia thống nhất, tương ứng với cộng đồng quốc dân Việt Nam. Đó là một cơ cấu, một thực thể chính trị xã hội, bao trùm một không gian lãnh thổ, một tập đoàn dân cư nhất định. Dưới góc độ quản lý nhà nước, từ trước đến nay luôn có xu hướng cào bằng mọi sự khác biệt văn hóa giữa các địa phương và giữa các tộc người trong phạm vi quốc gia đó, có “tham vọng” từ thực thể chính trị - xã hội trở thành một thực thể văn hóa. Nhận xét về vấn đề này, một nhà nghiên cứu nhận xét: “Về bản chất, văn hóa Việt Nam thuộc loại liên văn hóa (interculture), nó là sản phẩm của quá trình giao lưu ảnh hưởng qua lại lâu dài giữa các tộc người, các nhóm cư dân trong một quốc gia, giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong khu vực và ngoài khu vực Đông Nam Á. Văn hóa Việt Nam, với sự hỗ trợ của hệ thống hành chính, của cơ chế quyền lực, lúc đầu trên bình diện chính trị - xã hội, dần dần về sau cả về phương diện kinh tế nữa, đã thực sự là tác nhân, một mặt cào bằng sự khác biệt tộc người, địa phương; mặt khác, lại tạo nên sự tách biệt giữa chúng với những tộc người, bộ phận tộc người nằm ngoài lãnh thổ quốc gia, khiến cho xu hướng phát triển tộc người của hai bộ phận tộc người có đường biên giới quốc gia chạy qua chừng nào có sự khác biệt” (Ngô Đức Thịnh, Tổng quan về các dạng thức văn hoá Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu văn hoá, số 4 năm 2005).

 
Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận là: Văn hoá quốc gia Việt Nam là một thực thể thống nhất trong đa dạng. Với 54 thành phần dân tộc, văn hoá quốc gia Việt Nam là sự tổng hoà quan hệ của 54 nền văn hoá thành phần, bao gồm cả vật thể và phi vật thể, cả các phương thức mưu sinh cũng như cách thức và hệ thống tổ chức, quản lý xã hội, cả các chuẩn mực về đạo đức cũng như các giá trị tinh thần. Văn hoá của mỗi dân tộc đều có các đặc trưng riêng, từ lịch sử hình thành, diễn trình phát triển đến hiện trạng và xu thế tương lai. Các chủ trương, chính sách chung tuy thể hiện được tính đúng đắn trong việc định hướng và xác lập các nguyên tắc cơ bản, nhưng khi cụ thể hoá thành các chương trình, dự án phát triển ở địa phương lại thiếu linh hoạt trong khâu lập kế hoạch. Văn hoá Thái khác văn hoá Hmông và khác với nhiều dân tộc. Một chương trình, một dự án được triển khai ở vùng người Thái tất phải khác với người Hmông. Kinh nghiệm thành công ở dân tộc này chưa hẳn đã là bài học tốt cho dân tộc khác.

 
Xét dưới cách nhìn đó, việc đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội hay hiện trạng của các vùng dự án (chính phủ và phi chính phủ), hầu như yếu tố văn hoá, tâm lý tộc người bị bỏ qua hay ít nhất là chưa được nghiên cứu một cách nghiêm túc. Thậm chí, việc tận dụng các tri thức bản địa vốn vẫn được coi là một trong những ưu tiên hoặc lợi thế nhưng cũng chưa được các nhà tư vấn phân tích sâu. Đa số các báo cáo đánh giá dự án tiền khả thi và cả những đánh giá thẩm định dự án mà nhóm nghiên cứu tham khảo đều thiếu phần đánh giá về dân tộc học, kể cả bản đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 được thực hiện rất công phu bởi MOLISA và UNDP (năm 2004). Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ được tâm lý của các dân tộc thiểu số thể hiện qua nền văn hoá của họ, chúng ta mới có thể dễ dàng đưa các chủ trương, chính sách xuống mà không sợ tạo nên các cú sốc hay làm tổn thương môi trường xã hội vốn có của họ.
4.2. Chưa thật sự chú ý đến các đặc trưng văn hoá vùng

 
Không chỉ có các đặc trưng văn hoá tộc người, văn hoá Việt Nam còn là sự thống nhất của các tiểu vùng văn hoá khác nhau. Khái niệm văn hoá vùng được dùng để chỉ những dạng thức mang tính chất liên văn hoá ở các tiểu vùng lãnh thổ có sinh thái khác nhau. Văn hoá vùng (hay văn hoá địa phương) là một thực thể văn hoá hình thành và tồn tại trong một không gian lãnh thổ nhất định, thể hiện qua một tập hợp các đặc trưng văn hoá về cách thức hoạt động sản xuất; về ăn, mặc, ở, đi lại vận chuyển; về cách tổ chức xã hội cổ truyền và giao tiếp cộng đồng; về tín ngưỡng, phong tục và lễ hội; về các sinh hoạt văn hoá nghệ thuật; về vui chơi giải trí; về sắc thái tâm lí ..., từ đó có thể phân biệt với các đặc trưng văn hoá của vùng khác. Những đặc trưng văn hoá đó hình thành và định hình trong quá trình lịch sử lâu dài, do cư dân các dân tộc trong vùng thích ứng với cùng một điều kiện môi trường, có sự tương đồng về trình độ phát triển xã hội, đặc biệt là giữa họ có mối quan hệ giao lưu văn hoá mật thiết. 

 
Văn hoá vùng là kết quả của quá trình lịch sử lâu dài, những đặc trưng của nó đã trở thành truyền thống khá ổn định, truyền từ đời này sang đời khác và luôn giữ vai trò là tảng nền cho sự phát triển xã hội của địa phương. Các truyền thống đó phần nhiều còn phù hợp và giữ vai trò tích cực trong sự phát triển xã hội hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không phải không có những mặt hạn chế, lỗi thời, thậm chí trở thành vật cản cho sự phát triển xã hội. Do vậy, việc nhận thức văn hoá vùng, các truyền thống văn hoá địa phương có ý nghĩa thiết thực cho việc định hướng phát triển trong hiện tại và tương lai của mỗi vùng, mỗi địa phương. Các chủ trương, chính sách chung, khi được triển khai cần tính đến yếu tố đặc thù của mỗi vùng hay tiểu vùng văn hoá để có kế hoạch tương thích và cách tiếp cận hợp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này đã không được thực hiện một cách triệt để. 
4.3. Chưa thật sự tuân thủ các quy trình theo hướng cộng đồng 

 
“Nguyên lý cơ bản về phát triển lấy cộng đồng làm định hướng có vẻ khá dễ hiểu. Đó là một cách tiếp cận trong giảm nghèo, phát triển hạ tầng và cung cấp các dịch vụ, và cách tiếp cận này bắt nguồn từ ý tưởng cho rằng công tác phát triển sẽ hiệu quả hơn khi quyền kiểm soát việc quyết định và các nguồn lực được trao cho cộng đồng. Nó cũng được tiếp tục khẳng định bởi nhiều bằng chứng trên khắp thế giới cho thấy các cộng đồng nghèo thường có nhiều năng lực hơn so với những gì mà người ngoài thường nhìn nhận về họ và những cộng đồng này sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc sử dụng tốt các nguồn lực cho giảm nghèo. Phát triển lấy cộng đồng làm định hướng cũng có thể được hiểu là một loạt các công việc liên quan đến cơ chế tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các tổ chức và cơ quan nhà nước và các tổ chức ở địa phương, và những người hưởng lợi cũng như các tổ chức trung gian trong việc cung cấp các dịch vụ sẽ đóng vai trò như thế nào 

 
Phát triển lấy cộng đồng làm định hướng trao quyền kiểm soát việc quyết định và nguồn lực cho các nhóm cộng đồng. Những nhóm này thường hợp tác dưới hình thức đối tác với các tổ chức cung cấp hỗ trợ căn cứ theo yêu cầu và các bên cung cấp dịch vụ trong đó gồm chính quyền địa phương, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước cấp trung ương. Phát triển lấy cộng đồng làm định hướng là một cách thức cung cấp các dịch vụ hạ tầng cơ sở và xã hội, tổ chức hoạt động kinh tế và quản lý nguồn lực, trao quyền cho người nghèo, hoàn thiện thực chế (governance) và tăng cường an ninh cho những người nghèo nhất” (WB-MPI, Phát triển lấy cộng đồng làm định hướng ở Việt Nam – 2003). 

 
Phát triển lấy cộng đồng làm định hướng cũng có nghĩa là sẽ phải xây dựng tốt “quan hệ đối tác” giữa các bên tham gia. Nhà tài trợ (Chính phủ và các NGO) không chỉ có các động thái  tăng cường công tác tài chính mà còn cần đẩy mạnh các tổ chức cộng đồng có trách nhiệm và thu hút được sự tham gia rộng rãi của người dân. Cộng đồng cần được nhận sự hỗ trợ tham gia qua việc tạo điều kiện tiếp cận thông tin, cần được tạo môi trường thuận lợi qua sự gắn kết giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương.  

 
Các mục tiêu phát triển cộng đồng ở Việt Nam được thể hiện trong rất nhiều chính sách về văn hoá, xã hội và kinh tế. Đây là những chính sách được xây dựng chung cho toàn xã hội và có mục tiêu khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế đồng thời duy trì tính công bằng, đoàn kết, thống nhất của các mối quan hệ cộng đồng trên toàn quốc. Với các khu vực nông thôn nghèo của đất nước, từ lâu Chính phủ đã có những chính sách, chương trình tập trung đầu tư phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Những chính sách, chương trình nói trên là những cơ chế phân phối lại, trong đó tiến hành hỗ trợ bộ phận còn yếu của xã hội, những khu vực nghèo của đất nước qua việc chuyển giao tài chính từ ngân sách nhà nước trung ương và qua việc nâng cao nhận thức của xã hội cho những vấn đề thực hiện. Lý do được Chính phủ thường đề cập đến khi áp dụng cách tiếp cận theo chương trình như trên là nhằm ‘tập trung chính sách và các nguồn lực’ để ‘nâng cao tính hiệu quả’ của dịch vụ trong các khu vực có năng lực dịch vụ yếu đồng thời giảm ‘các đầu mối tiếp xúc’ cho cán bộ và người dân để nâng cao khả năng mở rộng, tiếp cận các dịch vụ cũng như các loại hỗ trợ khác. 

 
Với các mục tiêu cũng như quan điểm trên, nếu được thực hiện đúng quy trình theo định hướng cộng đồng, chắc chắn các chủ trương, chính sách đã không tạo ra các hiệu ứng mang bản chất của sốc và không tạo ra những tổn thương. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là: Trên thực tế, người dân các dân tộc thiểu số đã được tham gia đến đâu trong các công đoạn sau:

· Trong việc khảo sát, đánh giá

· Trong xây dựng chính sách

· Trong tiếp cận thông tin

· Trong công tác thực hiện, giám sát và điều chỉnh?

4.4. Năng lực thực hành ở địa phương chưa cao

 
Một trong những vấn đề được tất cả các báo cáo đánh giá (PPA và thẩm định chương trình, dự án) đều đề cập đến, đó là sự yếu kém về năng lực (lĩnh hội chủ trương, phổ biến đến người dân, cùng người dân lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý dự án) của đội ngũ cán bộ địa phương nói chung, đội ngũ cán bộ cơ sở xã/thôn nói riêng. Trong những năm vừa qua, các dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ khác đã rút ra nhiều kinh nghiệm về phương pháp và nội dung đào tạo, xây dựng năng lực cho cán bộ xã, thôn, cán bộ khuyến nông, lãnh đạo các tổ chức của nông dân. Thế nhưng hầu hết các hoạt động đào tạo này vẫn nằm ngoài khuôn khổ hệ thống đào tạo thường xuyên của chính phủ. Các dự án vẫn có xu hướng thiên về tổ chức thực hiện các hoat động đào tạo thông qua các dịch vụ đào tạo theo hợp đồng - để thoả mãn nhu cầu trước mắt - chứ không giải quyết vấn đề cơ bản và lâu dài là làm thế nào để tăng cường năng lực quản lý và kỹ thuật một cách bền vững ở các xã, thôn bản vùng sâu vùng xa. Vì thế, mặc dù đã có những chủ trương rất đúng từ nhà nước về việc phân quyền cho các địa phương, nhưng trên thực tế, những nỗ lực trong quá trình này chưa đạt được kết quả như mong đợi. Trong báo cáo đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và Chương trình 135 được thực hiện bởi MOLISA và UNDP năm 2004 có nhấn mạnh đến sự yếu kém của năng lực cán bộ và coi đó là một trong những khâu yếu cần được hỗ trợ để tăng cường. 

 
Bản thân các cán bộ các cấp đôi khi cũng không hiểu hết nội dung của các chủ trương, chính sách khi lĩnh hội. Họ cũng không có các biện pháp phổ biến đến đông dảo người dân. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho người dân không có được những thông tin cần thiết. Chính vì vậy, người dân đã thực sự lúng túng khi các kế hoạch hỗ trợ cho chính bản thân mình được triển khai.

4.5. Chưa thật sự căn cứ vào năng lực tiếp nhận của người dân 

 
Một trong những nguyên nhân của đói nghèo, trì trệ ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đề cập đến nhiều nhất trong các báo cáo PPA chính là trình độ dân trí của người dân còn thấp. Điều này được thể hiện ở nhiều dạng khác nhau: Khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông kém, việc tiếp cận các nguồn thông tin hạn chế, trình độ học vấn chưa cao… Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho việc tiếp nhận các chương trình, chính sách, dự án phát triển gặp nhiều khó khăn. Những nội dung mà họ lĩnh hội được qua các kênh thông tin không đủ giúp cho họ hình dung được xu hướng phát triển theo định hướng mà các chính sách đề ra. Chính vì thế, khi các chính sách được thực hiện, họ choáng ngợp trước diễn biến quá nhanh của tình hình.

 
Vấn đề đặt ra ở đây là một mặt Chính phủ vừa phải tìm các biện pháp nâng cao dân trí, coi đó là mục tiêu, cũng là giải pháp lâu dài để phục vụ phát triển bền vững. Nhưng mặt khác, cũng cần tìm ra các giải pháp trước mắt, nhằm đưa các chính sách về với người dân một cách dễ hiểu nhất và kéo họ tham gia vào các chương trình, dự án cụ thể.

*

* 
*

 
Việc phân tích các chủ trương chính sách và cả sự tác động của các nhà tài trợ quốc tế (thông qua các chương trình dự án) như một nguyên nhân gây sốc và tạo nên những tổn thương xã hội là một quan điểm mới, hầu như chưa được ai đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây. Chính vì thế, chắc chắn những ý kiến của chúng tôi còn nhiều chỗ chưa thấu đáo. Ý kiến đóng góp, trao đổi của các nhà khoa học, các nhà quản lý và cán bộ các tổ chức quốc tế sẽ rất có ích cho bản báo cáo cuối cùng. 

VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU CHO GIAI ĐOẠN 2 CỦA DỰ ÁN

 
Trong giai đoạn 2 của dự án, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành đánh giá thực địa tại 4 tỉnh, mỗi tỉnh chọn 1 xã, mỗi xã chọn 2 thôn. Nội dung đánh giá nhằm trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đã được OHK nêu ra, được nhóm công tác phân tích thành những vấn đề cụ thể hơn trong đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt và trong báo cáo phân tích tài liệu thứ cấp (tức là bản báo cáo này). Bên cạnh khung lý thuyết, các định hướng và nguyên tắc của việc xây dựng chính sách sẽ được coi là tiêu chí để đối sánh, từ đó tìm ra các vấn đề tồn đọng, những nguyên nhân thành công và trở ngại dẫn đến việc không đạt được các mục tiêu mà chính sách đề ra. Các câu hỏi nghiên cứu sẽ được lồng ghép thực hiện trong từng địa bàn cụ thể. Nhóm công tác hình dung rằng, các nghiên cứu thực địa trong giai đoạn 2 của dự án sẽ phải bổ sung tư liệu để góp phần hình thành nên một quy trình hay ít nhất là một khung lý thuyết cần được tham khảo mỗi khi tiến hành xây dựng dự án. Muốn vậy, thông qua việc thảo luận với các bên liên quan ở địa phương và người dân về những vấn đề cụ thể đã được nêu ra ở từng mục trên đây, nghiên cứu thực địa phải trả lời được các câu hỏi chính như sau:
· Làm thế nào để tạo được lòng tin đối với người dân, để họ có thể dễ dàng chia xẻ các ý kiến, quan điểm của mình? Tiếng nói của người dân nên được thể hiện qua các kênh nào? Tiếng nói của phụ nữ được xem xét như thế nào?

· Trên cơ sở của một mối quan hệ tốt đẹp đã được xác lập với người dân, cần khảo sát, đánh giá địa bàn (nhận diện văn hoá, tìm hiểu về các tri thức bản địa, tìm hiểu nhu cầu của người dân, lưu ý phụ nữ và nam giới có những nhu cầu và lợi ích khác nhau) như thế nào?

· Cần giúp người dân lập kế hoạch sinh kế trên cơ sở phát huy các giá trị văn hoá bền vững, các tri thức bản địa trong bối cảnh kinh tế thị trường như thế nào? Làm thế nào để tri thức của họ được nhận thức và phát triển thành phương tiện hợp pháp?

· Song song với việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, cần thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác giám sát của người dân như thế nào?

· Nhà nước và các NGO có vai trò như thế nào trong việc hỗ trợ người dân các dân tộc thiểu số (trong việc cung cấp các dịch vụ công, tăng cường năng lực thực hành sinh kế...)?
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Phụ lục

TÓM TẮT MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH TIÊU BIỂU

ĐỐI VỚI VÙNG MIỀN NÚI VÀ DÂN TỘC

I. Quyết định Số 72-HĐBT (nay là Chính phủ), ngày 13-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chủ trương chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi”.

 
Là sự cụ thể hoá Nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VI) số 22-NQ/TW ngày 27-11-1989 về chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc miền núi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Đây là văn bản quan trọng nhất của Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, là cơ sở cho rất nhiều chương trình dự án sau này.

Nội dung cơ bản như sau:

1. Đổi mới cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất ở miền núi

- Đổi mới cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất ở miền núi theo hướng chuyển sang kinh tế hàng hoá phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng tiểu vùng, từng dân tộc; xây dựng kết cấu hạ tầng; mở rộng giao lưu kinh tế giữa miền núi với miền xuôi và với nước ngoài. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và củng cố an ninh, quốc phòng. 

- Thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng cho các gia đình đồng bào các dân tộc, các đơn vị để có họ quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh bằng hình thức thích hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng đồng thời tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài nhằm từng bước hình thành các vùng rừng kinh tế, vùng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả tập trung quy mô lớn.

- Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ và khai thác rừng. 

- Phát triển thị trường nông sản, nhất là các sản phẩm của chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thuỷ sản…).

- Kết hợp vận động định canh, định cư, xây dựng vùng kinh tế mới và phân bố lại lao động, dân cư với việc trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, xây dựng cơ sở hạ tầng theo chương trình, quy hoạch thích hợp từng địa bàn, từng dân tộc. 

- Việc đầu tư cho công tác định canh, định cư phải tập trung hoàn chỉnh và dứt điểm theo từng dự án cụ thể được duyệt bằng nhiều nguồn vốn trên địa bàn. Đổi mới tổ chức quản lý công tác định canh, định cư từ Trung ương đến huyện theo hướng, gọn, nhẹ, có đủ năng lực giám sát, kiểm tra và hỗ trợ các địa phương, cơ sở. 

- Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng ở miền núi bằng các chính sách tài chính, thuế khoá…

- Tăng cường việc xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt và nước sản xuất…). 

- Kiện toàn hệ thống mậu dịch đối nội và đối ngoại, bảo đảm ổn định giá cả.

- Dành ưu tiên quỹ viện trợ của các tổ chức quốc tế, các chương trình hợp tác quốc tế cho miền núi và giúp đỡ các địa phương sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này.

- Phát triển kinh tế du lịch. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu, thực nghiệm khoa học kỹ thuật ở miền núi, gắn với sản xuất ở mỗi vùng. Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu khoa học, các cơ sở đào tạo, cá nhân các nhà khoa học, nghệ nhân lên miền núi nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trên cơ sở hợp đồng kinh tế hai bên cùng có lợi. 

2. Vể quan hệ sản xuất 
- Điều chỉnh quan hệ sản xuất và đổi mới quản lý để giải phóng sức sản xuất, phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế ở miền núi. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành phần kinh tế, giữa đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc ít người. Đổi mới và củng cố các hình thức kinh tế tập thể và phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình. Các nông, lâm trường phải giữ vai trò nòng cốt trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, có nhiệm vụ vừa sản xuất kinh doanh, vừa tổ chức dịch vụ cho các thành phần kinh tế khác. 

- Đối với đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, Uỷ ban nhân dân huyện, xã phải gắn công tác vận động định canh, định cư với giao đất, giao rừng, xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt, hướng dẫn đồng bào sản xuất, cải thiện đời sống. Vận động đồng bào đang sinh sống trong các "nhà dài" tự nguyện tách thành từng hộ riêng, gắn với xây dựng các cụm dân cư, từng bước chuyển từ kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hóa, việc này phải thực hiện kiên trì, tuyệt đối không được áp đặt.

- Kinh tế hộ gia đình, cá thể, tư nhân là hình thức thích hợp để phát triển kinh tế hàng hóa ở miền núi theo hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhà nước khuyến khích các hộ gia đình ở miền núi và các hộ từ miền xuôi lên miền núi nhận đất, nhận rừng phát triển sản xuất và làm dịch vụ. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình, cá thể, tư nhân được Nhà nước bảo hộ. Áp dụng rộng rãi cơ chế khoán hộ (hoặc đấu thầu) trong tất cả các thành phần kinh tế theo nguyên tắc hộ xã viên là một đơn vị kinh tế tự chủ. Các hộ nhận khoán được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được quyền thừa kế, chuyển nhượng các tài sản và sản phẩm đã đầu tư trên đất được giao; được quyền tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp nông - lâm nghiệp theo phương hướng quy hoạch của vùng và bảo đảm thực hiện hợp đồng giao, nhận khoán. Nhà nước không chủ trương quốc hữu hóa các tài sản đó, trừ trường hợp do yêu cầu an ninh, quốc phòng. Việc thành lập các tổ chức kinh doanh tập thể phải do nông dân tự nguyện; tránh áp đặt dưới mọi hình thức.

3. Về văn hoá – xã hội 
- Về giáo dục: Nhà nước dành ưu tiên về vốn đầu tư cho việc xây dựng trường lớp, cung cấp thiết bị trường học, đào tạo giáo viên, bảo đảm yêu cầu phát triển giáo dục cho con em đồng bào dân tộc. Nhà nước đầu tư vốn xây dựng trường con em dân tộc nội trú và hỗ trợ vốn xây dựng trường xã ở vùng cao, hẻo lánh. Phấn đấu phổ cập cấp I cho lứa tuổi thanh, thiếu niên và cán bộ cơ sở theo chương trình phù hợp, củng cố và mở rộng các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực, các trường dạy nghề, các lớp dự bị dành riêng cho học sinh người dân tộc cho phù hợp và có hiệu quả. Có biện pháp cụ thể để trong khoảng thời gian từ 1991-1995 căn bản giải quyết xong nạn mù chữ cho đối tượng dưới 35 tuổi. Thực hiện chính sách miễn học phí, cho mượn sách giáo khoa đối với học sinh người dân tộc và đối với con em các gia đình miền xuôi lên lập nghiệp tại miền núi mà đời sống có nhiều khó khăn. Ở những nơi có điều kiện thuận lợi, có thể vận dụng hình thức tổ chức các trường "vừa học, vừa làm", trường dân lập. Các trường đại học, trường công nhân kỹ thuật của các ngành Trung ương có kế hoạch mở các lớp riêng cho học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người, nhất là vùng cao để đào tạo cho phù hợp và có hiệu quả cao. Chú ý tuyển sinh người dân tộc theo địa chỉ, học xong trở về địa phương phục vụ.

- Về y tế: Tăng mức đầu tư để nâng cao một bước công tác y tế ở các tỉnh miền núi, củng cố, mở rộng màng lưới y tế cơ sở từ xã đến bản, phát triển phòng khám đa khoa khu vực (liên xã), mở rộng hoạt động các đội y tế lưu động để đưa công tác phòng bệnh, trị bệnh, cung ứng thuốc đến từng bản hoặc cụm dân cư, từng bước tăng cường khả năng của các trung tâm y tế huyện. Tăng thêm thiết bị, phương tiện cần thiết, ưu tiên cung ứng đủ, kịp thời các loại thuốc phòng, chống dịch và các bệnh xã hội, các bệnh thông thường; chú trọng thuốc phòng và điều trị các bệnh bướu cổ, sốt rét, phong... Tiền thuốc phòng, chống dịch và các bệnh xã hội, tiền giảm giá bán muối trộn i ốt do vốn ngân sách Trung ương cấp, giao cho Bộ Y tế phân bố và quản lý việc sử dụng cho có hiệu quả. Đào tạo và bổ túc cho đủ số cán bộ y tế cần thiết ở xã và bản. Cán bộ y tế xã và bản vùng cao được tính vào biên chế Nhà nước. Khuyến khích các cơ sở và cá nhân gây trồng, thu hái và chế biến các dược liệu tại chỗ. Các lương y và cán bộ y tế tổ chức sản xuất, chế biến thuốc từ dược liệu địa phương được miễn thuế từ 3-5 năm.

- Về văn hóa thông tin: Giúp đỡ các tỉnh, các huyện miền núi kinh phí xây dựng các trạm tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt nam, Đài Truyền hình Trung ương. Nhà nước sẽ tăng kinh phí cho việc khai thác các hoạt động văn hóa cổ truyền của các dân tộc ít người, khôi phục, và phát triển các đội văn nghệ nghiệp dư, đội chiếu bóng lưu động (từng bước trang bị vi-đê-ô và băng ghi hình) có thuyết minh bằng tiếng dân tộc và tiếng phổ thông. Các tỉnh cần cải tiến để nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức báo địa phương, bản tin để phục vụ có hiệu quả đến từng bản. Các đài địa phương chú trọng việc giới thiệu các cá nhân, hộ gia đình, bản làng về cách làm ăn giỏi, xây dựng nông thôn mới ở trong vùng để đồng bào học tập. Tổ chức sưu tầm, xuất bản các truyện dân gian vùng dân tộc, các truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ các di tích lịch sử, di tích cách mạng, xây dựng các phòng hoặc nhà bảo tàng trong địa phương để giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên.

4. Về công tác cán bộ
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại chỗ (gồm cả cán bộ người dân tộc và người Kinh). Khuyến khích cán bộ miền xuôi (kể cả cán bộ các ngành Trung ương và địa phương) lên công tác lâu dài ở miền núi bằng chế độ đãi ngộ thích hợp (bù phụ cấp khu vực, thâm niên, hệ số thời gian công tác cho việc nghỉ hưu…).

5. Tổ chức thực hiện
- Các ngành Trung ương và các địa phương căn cứ vào những quy định trên đây xây dựng các chính sách, quy định cụ thể và văn bản hướng dẫn thực hiện. Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi, tỉnh và huyện có miền núi, các ngành Trung ương có liên quan rà soát các lĩnh vực, lựa chọn các công việc cấp bách xây dựng các dự án, đề án kinh tế kỹ thuật cho từng vùng, từng địa phương, từng ngành để tổ chức thực hiện .

- Hội đồng Bộ trưởng phân công một đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, mỗi ngành ở Trung ương phân công một đồng chí lãnh đạo cấp phó và có một nhóm cán bộ chuyên trách gọn, nhẹ để chỉ đạo, theo dõi, giám sát, và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

- Các tỉnh, huyện miền núi thì đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trực tiếp điều hành việc thực hiện Quyết định này.

- Quyết định này áp dụng cho tất cả các tỉnh miền núi, hải đảo, các huyện, xã miền núi thuộc các tỉnh khác của cả nước.

II. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) số 327-CT ngày 15-9-1992 “Về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước”.

 
Đây là một chủ trương nhằm động viên cao độ sức lực, trí tuệ, tiền của của mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau, tham gia các dự án về sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước. Nhà nước chủ trương lấy hộ gia đình làm đơn vị sản xuất, lấy doanh nghiệp quốc doanh hoặc đơn vị kinh tế tập thể làm chỗ dựa; xây dựng kinh tế vườn đối với hộ gia đình; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các hộ với cộng đồng, với các thành phần kinh tế tập thể quốc doanh trên địa bàn nhằm phát triển mạnh sản xuất, bảo đảm lợi ích của mỗi hộ, đồng thời làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước và tập thể; gắn phát triển kinh tế với mở rộng các phúc lợi xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, qua việc thực hiện Quyết định này, còn góp phần ổn định các thôn bản đã định canh, định cư; xây dựng các dự án định canh định cư mới theo quy mô một bản. Bên cạnh đó, chương trình còn khuyến khích xây dựng và thực hiện các dự án sản xuất phải kết hợp việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái. 

 
Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Nhà nước chủ trương thực hiện một loạt chính sách như: Giao đất, giao rừng và cấp vốn (cho các nông hộ trồng rừng, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi thả thuỷ sản); hỗ trợ vốn đầu tư (cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở khoa học, phúc lợi công cộng, trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khai hoang và cho các nông hộ vay). Đồng thời, Nhà nước khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp, kể cả liên doanh giữa Công ty hoặc tư nhân với nước ngoài đầu tư vào việc trồng trọt, chăn nuôi ở vùng đất mới. 

 
Việc tổ chức thực hiện được bắt đầu từ năm 1994, có sự phối hợp giữa Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Khế hoạch - Đầu tư), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Thuỷ sản, Uỷ ban Khoa học Nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt các dự án quy mô lớn, có liên quan đến nhiều tỉnh. Các Bộ trưởng chuyên ngành xét duyệt các dự án thuộc phạm vi nông, lâm trường hiện có trực thuộc Bộ và dự án nuôi trồng thuỷ sản có quy mô 700 ha trở lên, thẩm tra có trọng điểm các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt các dự án trong phạm vi tỉnh và các dự án thuộc phạm vi nông, lâm trường hiện có do tỉnh quản lý, đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh. Hai trung tâm khoa học quốc gia, Uỷ ban Khoa học Nhà nước có trách nhiệm thẩm tra phản biện các dự án về mặt khoa học. 

III. Quyết định số 656/TTg ngày 13-9-1996 của Thủ tướng Chính phủ “Về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010”

 
Đây là một trong những Quyết định có tầm quan trọng chiến lược đối với vùng Tây Nguyên sau năm 1986 (thời điểm Nhà nước quyết định chuyển đổi cơ cấu quản lý kinh tế). Quyết định khẳng định: Tây Nguyên có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng đối với cả nước. Việc bảo vệ, phát huy những lợi thế của Tây Nguyên về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, bao gồm cả khí hậu, rừng, đất đỏ bazan, nguồn nước, những điều kiện thuận lợi khác cho phát triển nông, lâm nghiệp - đặc biệt là các cây công nghệp quan trọng... sẽ tạo ra được sự phát triển năng động của Tây Nguyên trong môi trường sinh thái bền vững, trực tiếp nâng cao đời sống của nhân dân Tây Nguyên, trước hết là đồng bào dân tộc, đồng thời tạo được nhân tố gắn kết sự phát triển kinh tế Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và của cả nước. Tuy nhiên (cho đến thời điểm đó), việc bảo vệ, khai thác các thế mạnh, tiềm năng to lớn của Tây Nguyên còn bị hạn chế, rừng vẫn đang tiếp tục bị chặt phá và suy giảm; diện tích đất đỏ bazan chưa được khai thác hợp lý, nguồn nước đang có xu hướng bị cạn kiệt, cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, một bộ phận đồng bào các dân tộc trong vùng vẫn tiếp tục du canh du cư, tỷ lệ hộ đói nghèo còn lớn, đời sống văn hóa còn thấp. Nhằm khắc phục tình hình trên và phát huy những lợi thế của Tây Nguyên, Nhà nước chủ trương thực hiện nhất quán, lâu dài về chính sách và cơ chế khuyến khích, huy động mọi nguồn lực tại chỗ và của cả nước để phát triển toàn diện kinh tế xã hội Tây Nguyên.

1. Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp.

 
- Rừng phải được coi là một thế mạnh mũi nhọn về kinh tế, nhân tố quan trọng hàng đầu cho phát triển toàn diện kinh tế xã hội Tây Nguyên. Bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên nhằm làm phong phú thêm vốn rừng, khai thác và sử dụng có hiệu quả các ưu thế của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, giữa nguồn nước, điều tiết dòng chảy, hạn chế thiên tai, chống xói mòn và tăng sản phẩm xã hội. Cần chấm dứt nạn đốt phá rừng, tăng cường quản lý, bảo vệ, nâng cao chất lượng 3 triệu hécta rừng hiện có, đồng thời trồng mới 300.000 hécta rừng và 400.000 hécta cây công nghiệp lâu năm, nâng độ che phủ lên trên 70%. Tăng cường xây dựng các khu rừng phòng hộ đầu nguồn, các vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, đẩy mạnh trồng rừng nguyên liệu công nghiệp và rừng đặc sản gắn với quy hoạch phát triển các cơ sở công nghiệp giấy, chế biến gỗ và lâm sản khác. Chuyển phần lớn diện tích rừng tự nhiên hiện có sang rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện chế độ quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Từng buôn làng, từng xã, từng đơn vị phải xây dựng quy ước quản lý bảo vệ để mọi người thực hiện. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, kể cả công nghiệp sinh học, cấy mô, lai tạo, chọn giống để sớm có tập đoàn cây thích hợp, có giá trị phục vụ cho mục tiêu trồng rừng. Huy động mọi nguồn vốn thuộc các thành phần kinh tế trong nước kể cả hình thức liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển.

 
- Tập trung phát triển các cây công nghiệp chủ lực của Tây Nguyên, trước hết là cao su, cà phê, đồng thời trên cơ sở điều tra quy hoạch để có thể mởi rộng diện tích những cây công nghiệp khác như bông, dâu tằm, mía v.v...

 
- Sản xuất lương thực ở Tây Nguyên có vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh lương thực quốc gia, góp phần trực tiếp ổn định đời sống đồng bào dân tộc, hạn chế nạn phá rừng, đốt nương làm rẫy, du canh du cư. Cần phải tăng nhanh diện tích lúa đông xuân có năng suất cao ở nơi có điều kiện, giảm dần và tiến tới xóa bỏ lúa nương rẫy có năng suất thấp không ổn định, phát triển mạnh cây ngô cao sản, sắn cao sản để tăng sản lượng màu quy thóc. Phấn đấu đưa sản lượng lương thực Tây Nguyên đạt trên 1,5 triệu tấn/năm.

 
- Phát huy lợi thế về khí hậu trên cao nguyên để phát triển sản xuất các loại rau, quả và hoa phục vụ tiêu dùng trong dùng và xuất khẩu. Trong những loại rau và hoa cao cấp xuất khẩu phải được sản xuất theo kiểu công nghiệp tiên tiến, từ sản xuất đến đóng gói, bảo quản, vận tải để vươn tới chiếm lĩnh được thị trường nhiều nước.

 
- Cùng với việc phát triển về rừng, cây công nghiệp, Tây Nguyên còn có thế mạnh, tiềm năng về chăn nuôi đại gia súc (bò) cần được phát triển. Phấn đấu đến năm 2010 có đàn bò thịt khoảng 1 triệu con với những giống bò tốt, trong đó có khoảng 10% là bò thịt chất lượng cao và 10.000 con bò sữa, sản lượng sữa đạt trên 30 triệu lít/năm. Phát triển công nghiệp chế biến sữa, thịt và da tại chỗ, hình thành ngành công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên.

2. Phát triển công nghiệp.

 
Mục tiêu phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên chủ yếu là công nghiệp hóa nông - lâm nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản. Áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp như lai tạo, chọn lọc các giống cây con mới có năng suất cao, chất lượng tốt, phương pháp cấy mô, chiết ghép, phương pháp canh tác mới, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp để hạn chế việc dùng hóa chất, thuốc trừ sâu, dùng phân bón vi sinh, phân bón lá kích thích sinh trưởng; cơ giới hóa từng bước khâu làm đất, tưới cây, thu hoạch, vận chuyển. Mở rộng quy mô, kết hợp với hiện đại hóa công nghệ cho công nghiệp giấy, chế biến cao su, cà phê, bông, dâu tằm tơ, dâu thực vật, tinh bột sắn, mía đường, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống, xay xát lúa, ngô, chế biến lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Công nghiệp cơ khí chủ yếu là sửa chữa, sản xuất máy móc đơn giản, các loại nông cụ phục vụ sản xuất và phụ tùng thay thế và một số mặt hàng kim khí tiêu dùng cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng xa, vùng cao.

3. Về giáo dục - y tế - văn hóa xã hội.

 
- Phấn đấu đến năm 2010 cơ bản phổ cập giáo dục tiểu học, mọi trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường nội trú và bán trú cho con em đồng bào dân tộc ít người. Mở rộng các hình thức dạy nghề để đào tạo công nhân kỹ thuật. Xây dựng hệ thống giáo trình giảng dạy trong các nhà trường phổ thông bằng cả tiếng Kinh và tiếng Dân tộc.

 
- Mục tiêu chung phát triển y tế ở Tây Nguyên là phòng và chữa bệnh theo nhiều hình thức. Nhà nước, dân lập, tư nhân, kết hợp y tế dân sự và y tế quốc phòng, y học hiện đại và y học dân tộc; phát triển hình thức y tế cố định và lưu động để phục vụ vùng cao, vùng xa. Phấn đấu đến năm 2000 đạt 100% số xã có trạm y tế để khám và chữa bệnh thông thường cho dân.

 
- Phát huy truyền thống văn hóa cổ truyền của các dân tộc trong cộng đồng dân cư, xây dựng xã, làng, buôn, bản, gia đình có nếp sống văn hóa mới. Xóa bỏ tục mê tín dị đoan, phát triển các hình thức văn hóa nghệ thuật quần chúng, văn hóa dân gian, bảo đảm cho mọi tầng lớp nhân dân được thưởng thức văn hóa nghệ thuật.

4. Định canh, định cư, di dân, phát triển vùng kinh tế mới.

 
Trước hết, định canh, định cư và ổn định đời sống cho 1 triệu đồng bào dân tộc. Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư ở vùng xa, vùng cao, vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng biên giới; giải quyết ổn định đời sống đồng bào kinh tế mới (kể cả dân di cư tự do) đã đến từ những năm qua. Việc đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới phải theo quy hoạch và các dự án của Nhà nước để thu hút thêm lao động từ các tỉnh đông dân đến Tây Nguyên, chủ yếu là các tỉnh Bắc bộ và Duyên hải miền Trung. Đến năm 2010 Tây Nguyên có dân số ổn định khoảng 5-6 triệu người.

5. Xóa đói giảm nghèo.

 
Xóa đói giảm nghèo là một chương trình hết sức quan trọng của Tây Nguyên. Các bộ, ngành và nhất là Uỷ ban nhân dân các cấp trong vùng Tây Nguyên phải tập trung bằng mọi biện pháp chỉ đạo thực hiện để hết năm 1998 không còn hộ đối triền miên, đói dứt bữa, đói giáp hạt, giảm dần mức nghèo. Phấn đấu đến năm 2000 phần lớn các hộ nghèo đối đều có điều kiện tự lực vươn lên đủ ăn và bớt nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc, các hộ gia đình chính sách để có mức sống bằng hoặc trên mức trung bình của cộng đồng.

 
Để đạt được những mục tiêu chủ yếu trên đây cần phải được giải quyết đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau đây:

1. Về giao thông.

 
Phải căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên để có quy hoạch tối ưu, có bước đi cụ thể và lựa chọn các công trình ưu tiên trong việc phát triển giao thông Tây Nguyên. Cần ưu tiên mở rộng mạng lưới giao thông và nâng cấp dần theo khả năng kinh tế cho phép. Phấn đẫu thực hiện phương châm "Giao thông phải đi trước một bước" phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu cho các ngành kinh tế Tây Nguyên phát triển gắn liền và đáp ứng quy hoạch bố trí các khu dân cư, khu kinh tế tập trung cũng như phục vụ tốt an ninh, quốc phòng. Giao thông ở Tây Nguyên phải được mở mang giao lưu với các vùng phát triển.

2. Về bảo vệ, khai thác nguồn nước.

 
Phát triển thủy lợi là tiền đề có ý nghĩa quyết định do việc sử dụng đất đai, bố trí lao động, dân cư, cải thiện môi trường sinh thái. Mỗi diễn biến của hệ thống rừng đầu nguồn, của sơ đồ khai thác các dòng chảy đều có tác động đến toàn cục và nguồn nước ngầm dự trữ có khả năng khai thác ở Tây Nguyên. Việc xây dựng và khai thác các công trình thủy lợi ở Tây Nguyên gắn liền với việc xây dựng các hồ chứa nước để tưới, cải tạo môi trường sinh thái cho vùng. Cần chú trọng tận dụng địa hình, đất đai cụ thể và yêu cầu phân bố hợp lý trong quy hoạch xây dựng các hồ chứa nước lớn, vừa và nhỏ gắn với việc bảo vệ rừng và trồng rừng mới, khai thác nước ngầm, kết hợp thủy lợi với thủy điện để tưới cho lúa, cà phê, rau quả, đồng cỏ tập trung, chăn nuôi.

3. Về điện.

 
- Khai thác lợi thế đầu nguồn của các con sông để phát triển thủy điện ở Tây Nguyên. Bên cạnh các công trình thủy điện lớn sẽ phát triển thủy điện vừa và nhỏ và cực nhỏ, máy phát điện dựa và sức gió, điện mặt trời... nhằm cung cấp điện cho dân vùng cao, vùng xa. Phấn đấu đến năm 2000 có 65% số hộ gia đình được sử dụng điện từ nguồn điện lưới quốc gia, số hộ còn lại sẽ sử dụng các nguồn điện tại chỗ: thủy điện nhỏ, cực nhỏ, điện mặt trời, điện gió.

4. Phát triển đô thị.

 
Đây là vấn đề có tính chiến lược lâu dài để đô thị hóa ở các tỉnh Tây Nguyên. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm quy hoạch phát triển đô thị và các khu dân cư gắn liền với việc phát triển các đô thị hạt nhân như thành phố Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Thị xã Playku, Kon Tum và 65 thị trấn hiện có, với việc bố trí lại dân cư và việc xây dựng các tuyến trục đường quốc lộ, tỉnh lộ. Cần có quy hoạch, xác định cụ thể các thị trấn, thị tứ đã hình thành từng bước hình thành các cụm dân cư tập trung, các trung tâm xã, liên xã (chợ) để tiến tới hình thành các thị trấn, thị tứ mới, tạo điều kiền chuyển dần cơ cấu kinh tế xã hội và đô thị hóa nông thôn.

5. Về phát triển nguồn nhân lực.

 
Tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực là nhân tố rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội ở Tây Nguyên. Trước hết cần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài tại chỗ, đồng thời thu hút các nguồn nhân lực, các cán bộ Khoa học kỹ thuật, các chuyên gia giỏi từ ngoài vùng đến làm việc ở Tây Nguyên. Tăng cường hệ thống giáo dục, nhất là đối với đồng bào các dân tộc, đưa các nội dụng hướng nghiệp nông, lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm vào các trường dân tộc nội trú và có chính sách khuyến khích các học sinh tốt nghiệp ở các trường này tham gia công tác khuyến nông, khuyến lâm, phát triển y tế cộng đồng, xóa mù chữ ở Tây Nguyên. Khuyến khích và tạo điều kiện cho con em các dân tộc Tây Nguyên vào học tại các trường đại học và trung học chuyên nghiệp ở Tây Nguyên thông qua các trường dự bị, trường nội trú. Đối với con em các dân tộc Tây Nguyên vào học các trường đại học vào trung học dạy nghề ngoài vùng Tây Nguyên cũng cần phải có chính sách thu hút số học sinh này sau khi tốt nghiệp trở về xây dựng kinh tế - xã hội Tây Nguyên. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi thu hút học sinh ở ngoài vùng vào học các trường đại học và trung học dạy nghề ở Tây Nguyên và tự nguyện ở lại Tây Nguyên công tác. Xây dựng đủ phòng học cho cấp tiểu học, xây kiên cố các trường phổ thông trung học. Có chính sách ưu tiên đối với giáo viên đến công tác ở Tây Nguyên, nhất là khu đồng bào dân tộc ít người, vùng cao, vùng xa. Xây dựng các bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực (liên xã), những bệnh viện này được tăng cường các đội vệ sinh phòng chống dịch bệnh sốt rét, bệnh bướu cổ, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, các bệnh chuyên khoa mãn tính và bệnh xã hội.

 
Trên cơ sở điều tra phận loại các hỗ nghèo, nguyên nhân nghèo đõi, cần có biện pháp khắc phục theo hướng tạo điều kiện để các hộ tự vươn lên khác phục khó khăn, sản xuất có hiệu quả tăng thu nhập. Đối với những hộ đói nghèo vì thiếu đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp phải đi phá rừng làm rẫy trồng lương thực, Uỷ ban nhân dân các cấp cần có ngay biện pháp để giao đất, khoán rừng cho hộ để các hộ có đất sản xuất lương thực trong thời gian 1-2 năm đầu để các hộ có điều kiện tự sản xuất và ổn định đời sống. Đối với những hộ đói nghèo vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, Uỷ ban nhân dân các cấp cần tạo điều kiện giúp các hộ vay được vốn của Ngân hàng phục vụ người nghèo, các chương trình 327, chương trình 120... bằng các hình thức tổ chức vay vốn tự nguyện, tín chấp... gắn việc vay vốn với hướng dẫn các biện pháp khuyến nông, khuyến lâm có hiệu quả. Đối với các hộ đói nghèo thuộc diện hộ chính sách do không có sức lao động, Uỷ ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) cần có thông kê thật cụ thể đưa vào diện đối tượng trợ cấp xã hội hàng năm để có chính sách hỗ trợ lương thực cho các hộ này. Huy động nguồn nhân lực từ nơi khác đến để phát triển Tây Nguyên phải theo quy hoạch và dự án cụ thể. Đây là biện pháp rất quan trọng để ngăn chặn việc chặt phá rừng và di dân tự do.

6. Về phát triển khoa học và công nghệ.

 
- Đầu tư củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp ở Tây Nguyên để đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, trước hết phải huy động tốt khả năng của các cơ sở nghiên cứu khoa học tại chỗ, khuyến khích các cơ quan khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, nông thôn Tây Nguyên.

7. Về đất đai và bảo vệ tài nguyên rừng.

 
- Đối với đất nông nghiệp, cần hoàn thành việc giao đất nông nghiệp ổn định, lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, Đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, kể cả đất đã quy hoạch để phát triển các loại rừng này, cần có cơ chế, chính sách thật cụ thể để các địa phương thực hiện giao khoán chăm sóc bảo vệ, kết hợp bảo vệ với khai thác lợi thế của rừng trong việc gìn giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn quỹ gen, phát triển du lịch sinh thái.

 
- Cần khẩn trương tiến hành điều tra rừng để làm cơ sở cho việc quy hoạch phát triển rừng, xác định diện tích của từng loại rừng, phân thành các loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng kinh tế, những loại cây tối ưu cho rừng loại rừng, từng bước nâng cao chất lượng rừng còn giữ được và cải tiến công tác quản lý rừng, tiến tới thực hiện định kỳ kiểm tra việc kiểm kê rừng. Đối với rừng kinh tế, cần xây dựng kế hoạch trồng tỉa và khai thác bảo đảm yêu cầu tốc độ tăng trưởng và phủ kín rừng nhanh hơn tốc độ khai thác, khôi phục diện tích rừng bị phá.

8. Về vốn đầu tư.

 
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, gồm vốn của Nhà nước, vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài vùng, vốn của dân và vốn đầu tư nước ngoài để phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế - xã hội Tây Nguyên theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động tối đa mọi nguồn vốn, lao động tại chỗ của các tổ chức và các tầng lới dân cư đang sống ở Tây Nguyên.

9. Đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác.

 
Tiến hành rà soát, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Các nông, lâm trường thực hiện giao đất, khoán vườn cây và khoán rừng tới hộ gia đình. Các lâm trường quốc doanh phải chuyển thành các đơn vụ làm dịch vụ lâm sinh, khuyến lâm hoặc trở thành ban quản lý các dự án phát triển rừng, cung ứng dịch vụ cho dân bảo vệ và phát triển rừng. Đổi mới các hợp tác xã nông nghiệp hiện còn và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác đa dạng theo tinh thần Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông qua.

 
Việc tổ chức thực hiện được các bộ, ngành căn cứ vào chức năng và quyền hạn của mình chủ trì cùng với các tỉnh Tây Nguyên tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án cụ thể thuộc phạm vi chỉ đạo của bộ, ngành mình theo các mục tiêu và nội dung của Quyết định này. Trên cơ sở các chương trình, dự án đã được phê duyệt cần phải có kế hoạch cụ thể thời kỳ 5 năm, 10 năm và kế hoạch hàng năm, bắt đầu từ năm 1997, để tổ cức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo mục tiêu chương trình, dự án đề ra. Định kỳ hàng quý, hàng năm, trong báo cáo đánh giá kết quả công tác của Bộ, ngành phải có kiểm điểm đánh giá thực hiện chương trình công tác ở Tây Nguyên, phát hiện những khó khăn trở ngại để có biện pháp khắc phục. Để thực hiện Quyết định này, một Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã được thành lập gồm lãnh đạo các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành có liên quan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Trưởng ban Ban chỉ đạo.

IV. Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 13/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình Xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao”

 
Đây là Quyết định nhằm huy động mọi nguồn lực tại chỗ, phối hợp lồng ghép các chương trình trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu ở mỗi trung tâm cụm xã, nhằm tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng; thúc đẩy các hoạt động văn hóa - xã hội trong tiểu vùng, tạo sự giao lưu giữa các bản, làng và giữa các cụm xã với các đô thị để phát huy sức mạnh cộng đồng, quản lý mọi hoạt động kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi. 
Chương trình được thực hiện ở các xã miền núi, vùng cao thuộc các tỉnh miền núi và có miền núi; phấn đấu giai đoạn 1997 - 2005 xây dựng khoảng 500 trung tâm cụm xã thuộc vùng 3 (vùng núi cao, biên giới, vùng có dân tộc đặc biệt khó khăn) với các nội dung chính:
1. Hệ thống giao thông trung tâm cụm xã .
2. Ðiện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
3. Cấp, thoát nước cho trung tâm cụm xã.
4. Khu vực hành chính.
5. Phòng khám đa khoa, chữa bệnh cho cụm xã.
6. Khu giáo dục : Gồm trường học bán trú và trường phổ thông cơ sở.
7. Khu dịch vụ, thương mại: Gồm cửa hàng thương nghiệp, chợ, ngân hàng, bưu điện, bến xe.
8. Trạm khuyến nông, khuyến lâm.
9. Cơ sở công nghiệp 

10. Khu thông tin - văn hóa xã hội : Trạm truyền thanh, truyền hình. 
Tổng vốn đầu tư cho 500 trung tâm cụm xã là 2.500 tỷ đồng (đây là số định hướng để làm căn cứ xây dựng dự án cụ thể các trung tâm cụm xã), bao gồm cả vốn ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng và vốn huy động trong dân.
Về tổ chức thực hiện: Ủy ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư lựa chọn các trung tâm cụm xã theo thứ tự ưu tiên và hướng dẫn các địa phương xây dựng các dự án cụ thể để trình duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ủy ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cân đối phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các dự án đã được phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong chỉ tiêu kế hoạch ngân sách hàng năm của các tỉnh. Các Bộ ngành liên quan, chủ trì việc xây dựng cơ chế phối hợp lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn trung tâm cụm xã và chỉ đạo thực hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi là chủ quản đầu tư các dự án và quyết định các chủ đầu tư của từng dự án. 
V Quyết định số 132 /1998/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc giao nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002”

 
Đây là Quyết định nhằm thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, có sự phối hợp của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình được thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình kinh tế - xã hội khác để bảo đảm hiệu quả của việc thực hiện các chương trình trên cùng một địa bàn.

VI. Nghị định của Chính phủ số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 “Về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã”

 
Đây là Nghị định nhằm đảm bảo cho người dân (không phân biệt đa số hay thiểu số, ở đồng bằng hay miền núi) có thể được tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương. Kèm theo Nghị định này là một bản Quy chế gồm 7 chương, 25 điều. Nội dung chính là khẳng định bản chất dân chủ của chế độ và Nhà nước Việt Nam, sự tôn trọng của Đảng và Nhà nước đối với quyền làm chủ của nhân dân đã được ghi trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Quy chế này quy định những việc chính quyền địa phương phải thông tin và công khai để dân biết, những việc dân bàn và quyết định trực tiếp, những việc dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan Nhà nước quyết định, những việc dân giám sát, kiểm tra và các hình thức thực hiện quy chế dân chủ. 

VII. Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/7/1998 “Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998-2000”

 
Đây là Quyết định phê duyệt "Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998 - 2000" bao gồm cả công tác định canh, định cư và hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi, phù hợp để hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998 - 2000 là một chương trình tổng hợp có tính chất liên ngành, nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với mục tiêu là: giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trong tổng số hộ của cả nước xuống còn 10% vào năm 2000. Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước. Trong những năm đầu tập trung ưu tiên vào các xã nghèo, đặc biệt khó khăn vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Chương trình được thực hiện trong 3 năm (1998-2000), với số vốn 10.000 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách nhà nước, hợp tác quốc tế và các nguồn khác), gồm các dự án sau:
    a) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (không kể nước sạch nông thôn) và sắp xếp lại dân cư;
    b) Dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề;
    c) Dự án tín dụng đối với người nghèo;
    d) Dự án hỗ trợ về giáo dục;
    đ) Dự án hỗ trợ về y tế;
    e) Dự án hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và khuyến nông - lâm - ngư;
    g) Dự án nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và cán bộ ở các xã nghèo;
    h) Dự án định canh, định cư, di dân, kinh tế mới;
    i) Dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn.
     
Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo vận hành theo cơ chế liên ngành. Các Bộ, ngành có liên quan gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan thường trực giúp Chính phủ thực hiện chương trình), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

VIII. Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng”

 
Chương trình này được thực hiện nhằm những mục tiêu cơ bản: 1/ Trồng mới 5 triệu ha rừng cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có độ tăng độ che phủ của rừng lên 43%, góp phần đảm bảo an ninh môi trường, giảm nhẹ thiên tai tăng khả năng sinh thuỷ, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học. 2/ Sử dụng có hiệu quả diện tích đất trống, đồi núi trọc, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, tăng thu nhập cho dân cư sống ở nông thôn miền núi, ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh. 3/ Cung cấp gỗ làm nguyên liệu để sản xuất giấy, ván nhân tạo, đáp ứng nhu cầu gỗ, củi và các lâm đặc sản khác cho tiêu dùng trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu, cùng với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, đưa lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát tnển kinh tế - xã hội miền núi.

  
Khi thực hiện chương trình, cần coi nhân dân là lực lượng chủ yếu trồng rừng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và được hưởng lợi ích từ nghề rừng. Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi; tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; có các chính sách khuyến khích người làm nghề rừng hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Kết hợp chặt chẽ giữa trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ diện tích rừng hiện có với nhiệm vụ định canh, định cư, xóa đói, giảm nghèo. Phát huy hiệu quả tổng hợp các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường của rừng bằng một hệ thống nông - lâm kết hợp bền vững với cơ cấu cây trồng hợp lý, đa tác dụng, áp dụng công nghệ thâm canh gắn với công nghiệp chế biến tiên tiến. Phân bố hợp lý nhiệm vụ trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất giữa các vùng, nhưng phải tập trung cho các khu vực ưu tiên, kết hợp chặt chẽ giữa trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán. Việc trồng rừng được tổ chức thực hiện thông qua các dự án được xây dựng từ cơ sở, có sự tham gia của dân và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

 
Nhiệm vụ của chương trình là bảo vệ hiệu quả vốn rừng hiện có và trồng bổ sung 5 triệu ha, trong đó có 2 triệu ha rừng phòng hộ rừng đặc dụng và 3 triệu ha rừng sản xuất. Các nhiệm vụ này được thực hiện trong 3 giai đoạn: 1/ Giai đoạn 1998 - 2000: trồng mới 70.000 ha trong đó 260.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung 350.000 ha; 2/ Giai đoạn 2001 - 2005: trồng mới 3 triệu ha trong đó 350.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung 650.000 ha; 3/ Giai đoạn 2006 - 2010: trồng mới 2 triệu ha (trong đó 390.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng). Cây trồng trong dự án này bao gồm các loại cây lâm nghiệp và cây nông nghiệp lâu năm có tán che phủ, có tác dụng phòng hộ như cây rừng. 

 
Muốn đảm bảo sự thành công của chương trình, cần thực hiện tốt các chính sách cơ bản như chính sách về đất đai, chính sách đầu tư và tín dụng, chính sách hưởng lợi và tiêu thụ sản phẩm, chính sách thuế, chính sách về khoa học và công nghệ và chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài.

 
Để thực hiện chương trình này, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo dự án cấp Nhà nước và Ban điều hành dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có sự tham gia của đại diện (cấp Vụ) các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Tổng cục Địa chính, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam. Ở các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có dự án trồng rừng, Chủ tịch Ủy ban nhấn dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện dự án ở địa phương mình.Thành lập Ban điều hành dự án của tỉnh do một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm trưởng ban, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Phó ban và các thành viên là lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Địa chính, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giúp việc cho Ban điều hành dự án. Ở cấp huyện không tổ chức Ban điều hành dự án, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các dự án trên địa bàn huyện. Ở các xã có tham gia dự án trồng rừng với quy mô nhất định do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thì được bố trí một cán bộ lâm nghiệp chuyên trách giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện dự án trồng rừng, bảo vệ rừng và được hưởng phụ cấp từ nguồn kinh phí gom quản lý dự án.

IX. Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/7/1998 phê duyệt “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa”

 
Đây là một trong những Quyết định quan trọng nhất trong thời gian vừa qua đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Chương trình có mục tiêu tổng quát là: Nâng cao nhanh đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập vào sự phát triển chung của cả nước; góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.

Chương trình được chia làm 2 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể khác nhau. 1/ Giai đoạn từ năm 1998 đến 2000: Về cơ bản không còn các hộ đói kinh niên, mỗi năm giảm được 4 - 5% hộ nghèo; bước đầu cung cấp cho đồng bào có nước sinh hoạt, thu hút trẻ em trong độ tuổi đến trường; kiểm soát được một số loại dịch bệnh hiểm nghèo; có đường giao thông dân sinh kinh tế đến các trung tâm cụm xã; phần lớn đồng bào được hưởng thụ văn hoá, thông tin. 2/ Giai đoạn từ năm 2000 đến 2005: Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn xuống còn 25% vào năm 2005; bảo đảm cung cấp cho đồng bào có đủ nước sinh hoạt; thu hút trên 70% trẻ em trong độ tuổi đến trường; đại bộ phận đồng bào được bồi dưỡng, tiếp thu kinh nghiệm sản xuất, kiến thức khoa học, văn hóa, xã hội, chủ động vận dụng vào sản xuất và đời sống; kiểm soát được phần lớn các dịch bệnh xã hội hiểm nghèo; có đường giao thông cho xe cơ giới và đường dân sinh kinh tế đến các trung tâm cụm xã; thúc đẩy phát triển thị trường nông thôn.      

 
Việc thực hiện chương trình dựa trên 4 nguyên tắc chính: 1/ Phát huy nội lực của từng hộ gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng, có sự hỗ trợ của Nhà nước để khai thác nguồn lực tại chỗ về đất đai, lao động và các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong vùng, tạo ra bước chuyển biến mới về sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. 2/ Nhà nước tạo môi trường pháp luật và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư vốn ngân sách, nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án trên địa bàn và nguồn vốn viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế đầu tư cho vùng các xã đặc biệt khó khăn. 3/ Việc thực hiện chương trình phải có giải pháp toàn diện, trước hết là tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đồng thời thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế, văn hoá xã hội trong vùng. Và 4/ Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Bộ, ngành có trách nhiệm giúp các xã thuộc phạm vi chương trình; khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, đồng bào Việt nam ở nước ngoài... tích cực đóng góp, ủng hộ thực hiện chương trình.
 
Chương trình được thực hiện từ năm 1998 đến năm 2005, ở khoảng 1.000 xã thuộc các huyện đặc biệt khó khăn. 
 
Chương trình có các nhiệm vụ chính: 1/ Quy hoạch bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết, từng bước tổ chức hợp lý đời sống sinh hoạt, tạo điều kiện để đồng bào nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống. 2/ Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm để khai thác nguồn tài nguyên và sử dụng lao động tại chỗ, tạo thêm nhiều cơ hội về việc làm và tăng thu nhập, ổn định đời sống, từng bước phát triển sản xuất hàng hóa. 3/ Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với quy hoạch sản xuất và bố trí lại dân cư, trước hết là hệ thống đường giao thông; nước sinh hoạt; hệ thống điện ở những nơi có điều kiện, kể cả thủy điện nhỏ. 4/ Quy hoạch và xây dựng các trung tâm cụm xã, ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình về y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở phục vụ sản xuất và phát thanh truyền hình. 5/ Đào tạo cán bộ xã, bản, làng, phum, soóc, giúp cán bộ cơ sở nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
 
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cần thực hiện một số chính sách chủ yếu: 
1. Chính sách đất đai: Thực hiện giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn với công tác định canh, định cư phát triển vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho đồng bào có đất sản xuất, ổn định đời sống. 
2. Chính sách đầu tư, tín dụng: Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Ưu tiên trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống cho các hộ nông dân thuộc vùng các xã đặc biệt khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình khác có liên quan trên địa bàn phải dành phần ưu tiên đầu tư cho chương trình này. Các hộ gia đình thuộc phạm vi chương trình được ưu tiên vay vốn từ ngân hàng người nghèo và các nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác để phát triển sản xuất. Ngoài nguồn vốn đầu tư phát triển chung toàn vùng, Nhà nước còn hỗ trợ vốn để xây dựng các trung tâm cụm xã, phát triển hệ thống giao thông, xây dựng công trình điện, xây dựng một số điểm cung cấp nước tập trung, phù hợp với quy hoạch dân cư….
3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Nhà nước đầu tư kinh phí để đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở xã, bản, làng, phum, soóc để nâng cao trình độ tổ chức chỉ đạo, quản lý sản xuất, quản lý hành chính và khả năng quản lý sử dụng các nguồn tín dụng nông thôn phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhà nước cấp sách giáo khoa, văn phòng phẩm và miễn học phí cho học sinh trong vùng các xã đặc biệt khó khăn. Chọn mỗi xã một số hộ nông dân sản xuất giỏi để đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác khuyến nông, khuyến lâm tại địa phương và được hưởng trợ cấp từ kinh phí khuyến nông, khuyến lâm. Nhà nước hỗ trợ kinh phí để mở lớp dạy nghề cho con, em đồng bào dân tộc nhằm khai thác tiềm năng tại chỗ, phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
4. Nhiệm vụ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện Chương trình: Giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có điều kiện (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Khánh Hòa) trực tiếp đảm nhận giúp đỡ một số xã thuộc chương trình, tập trung vào các nội dung: hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng; huy động lực lượng cán bộ mình đến giúp các xã ... Giao mỗi Bộ, ngành trung ương giúp đỡ một số xã, đồng thời phân công các doanh nghiệp Nhà nước trong ngành, mỗi doanh nghiệp giúp đỡ một số xã. Các Bộ, ngành và các doanh nghiệp có kế hoạch tiết kiệm chi tiêu và huy động đóng góp tự nguyện của các cán bộ, công nhân viên để có kinh phí hỗ trợ các xã này. Giao Bộ Quốc phòng xây dựng các vùng kinh tế mới ở những nơi có điều kiện, đỡ đầu, đón nhận khoảng 100.000 hộ dân đến lập nghiệp ở những vùng đất còn hoang hóa, biên giới, hải đảo. Nhà nước khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, ủng hộ giúp đỡ thực hiện Chương trình này.
5. Chính sách thuế: Các hoạt động kinh doanh nông lâm sản và hàng hoá phục vụ sản xuất đời sống của nhân dân trong vùng các xã đặc biệt khó khăn được ưu tiên về chính sách thuế theo quy định của Chính phủ.
 
Vốn đầu tư cho thực hiện Chương trình được huy động từ: Vốn ngân sách Nhà nước (kể cả vốn của các chính phủ và các tổ chức quốc tế tài trợ), vốn vay tín dụng và vốn huy động từ các tổ chức và các cộng đồng dân cư. 
 
Về tổ chức thực hiện: Ban chỉ đạo Trung ương về “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa" chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng triển khai thực hiện chương trình theo đúng chức năng nhiệm vụ của ngành mình và chỉ đạo ban điều hành quản lý chương trình cấp tỉnh xây dựng các dự án cụ thể, trình các ngành, các cấp có thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành và xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án này trên địa bàn tỉnh.  Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hàng năm do ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có ghi thành mục riêng trình Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan, Ban chỉ đạo Trung ương về Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định vốn đầu tư cân đối cho chương trình, được ghi thành một khoản mục riêng trong kế hoạch hàng năm của địa phương do địa phương quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng và theo đúng kế hoạch bảo đảm thực hiện chương trình có hiệu quả. 
 X. Quyết định Số 184/QĐ- TTg ngày 24-9-1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn từ nay tới năm 2010”
 
Theo Quyết định này, từ 1998 đến năm 2000, ở khu vực Tây Nguyên phải đạt được các mục tiêu sau:

1. Về kinh tế.
- Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ nay tới năm 2000 đạt từ 7 đến 8%/ năm, giai đoạn 2001 - 2010 đạt từ 8 đến 9%. GDP bình quân đầu người đến năm 2000 đạt 260 USD, đến năm 2010 đạt từ 600 đến 900 USD.

- Từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến năm 2010: công nghiệp, xây dựng đạt từ 35 đến 40% nông lâm nghiệp đạt từ 25 đến 30 %, du lịch, dịch vụ đạt từ 30 đến 35%.

- Phấn đấu thực hiện tỷ lệ tích luỹ từ GDP đạt từ 10 đến 11% thời kỳ từ nay tới năm 2000 và đạt 14 đến 15% thời kỳ 2001 - 2010.

- Thực hiện đổi mới thiết bị và công nghệ đối với các cơ sở hiện có, trang bị công nghệ tiên tiến hiện đại cho các cơ sở xây dựng mới nhất là những cơ sở phục vụ chế biến nông, lâm sản tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường và hướng về xuất khẩu.

- Tăng cường đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ lên từ 65 - 70% vào năm 2010.

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên giải quyết vấn đề nước, giao thông, điện xây dựng trường học, trạm xá, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình.

2. Về xã hội và môi trường.
-Thực hiện có hiệu quả chương trình định canh, định cư, từng bước quy hoạch, bố trí sắp xếp hợp lý dân cư tại chỗ và người từ các vùng khác chuyển đến Tây Nguyên, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc.

- Tạo việc làm, mở rộng diện tích người trong độ tuổi lao động có việc làm, phấn đấu tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tiếp cận với phương thức sản xuất và công nghệ mới.

- Phấn đấu đến năm 2000 xoá đói từng bước giảm nghèo, đảm bảo nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở, đi lại, học tập và chữa bệnh nhằm nâng cao đời sống của đồng bào. Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

- Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ và giữ gìn nguồn nước, tăng độ phì của đất, bảo vệ và phát triển đa dạng sinh học, các loài động, thực vật quý hiếm.

- Chú trọng cải thiện điều kiện sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Xây dựng xã hội công bằng văn minh, cộng đồng xã hội lành mạnh, xoá bỏ các hủ tục tệ nạn xã hội.

3. Về an ninh quốc phòng.
Thực hiện chiến lược xây dựng kinh tế gắn kết với củng cố an ninh quốc phòng, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia. Đặc biệt chú trọng những điểm phòng thủ chiến lược và căn cứ hậu cần trọng yếu của vùng và chung cả nước.

 
Quyết định cũng quy định các nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực như nông nghiệp và lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ, phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị, giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế và xã hội, 
 
Các giải pháp được đề cập đến và yêu cầu thực hiện đồng bộ là: Sử dụng nguồn tài nguyên đất, nguồn lao động, tài nguyên rừng, tài nguyên nước... để phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường và tăng độ che phủ. Khuyến khích để từng bước thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, mở rộng thị trường. Ưu tiên đầu tư tập trung, dứt điểm nhằm đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Thực hiện chính sách khuyến khích kinh tế cao đối với những doanh nghiệp, ngành tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường nhằm tăng thị phần và hướng về xuất khẩu. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ các yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. 

 
Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên có trách nhiệm tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch này theo đúng nội dung đã được phê duyệt. Các bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm phối hợp giúp đỡ các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên trong quá trình rà soát lại quy hoạch của từng tỉnh, tổ chức thực hiện các dự án, thành phần, đảm bảo sự phát triển thống nhất giữa kế hoạch, quy hoạch của từng tỉnh với quy hoạch vùng và chung cả nước. Quá trình thực hiện quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kết hợp với các bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Nguyên tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để có bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm làm cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội đúng định hướng và đạt hiệu quả cao.

XI. Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020” 
 
Đây là một trong những chương trình mục tiêu Quốc gia, có ảnh hưởng trên cả nước, trong đó có vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Mục tiêu của chương trình này là: Đến năm 2020: tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia với số lượng ít nhất 60 lít/người/ngày, sử dụng hố xí hợp vệ sinh và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, giữ sạch vệ sinh môi trường làng, xã.
  
Phương châm thực hiện chương trình là: Phát huy nội lực của dân cư nông thôn, dựa vào nhu cầu, trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư, xây dựng và quản lý, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. Người sử dụng góp phần quyết định mô hình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn phù hợp với khả năng cung cấp tài chính, tổ chức thực hiện và quản lý công trình. Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và trợ cấp cho các gia đình thuộc diện chính sách, cho người nghèo, vùng dân tộc ít người và một số vùng đặc biệt khó khăn khác. Hình thành thị trường nước sạch và dịch vụ vệ sinh nông thôn theo định hướng của Nhà nước.
 
Nguyên tắc cơ bản là phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội từng vùng đảm bảo hoạt động lâu dài của hệ thống cung cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn.
     
Phạm vi thực hiện: Toàn bộ các vùng nông thôn trong cả nước.
 
Các giải pháp chủ yếu: 1/ Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn: Tuyên truyền - giáo dục, tổ chức sự tham gia của cộng đồng, ban hành các chính sách khuyến khích xã hội hoá. 2/ Tạo thêm nguồn vốn, thành lập hệ thống tín dụng và hệ thống trợ cấp phục vụ việc phát triển cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn. 3/ Đào tạo nguồn nhân lực, đưa khoa học, công nghệ vào phục vụ sự nghiệp cấp nước và vệ sinh nông thôn. 4/ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
 
Muốn đạt được mục tiêu đã đề ra, còn đòi hỏi phải làm tốt công tác quy hoạch, cải tiến tổ chức và phân công trách nhiệm theo từng cấp từ Trung ương đến địa phương. Trung ương đề ra các chính sách và cơ chế, kế hoạch chung, quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực thi các chính sách và cơ chế, kế hoạch đã được phê duyệt; các cấp chính quyền địa phương thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp, lập quy hoạch, chỉ đạo các huyện và các ngành của tỉnh thực hiện kế hoạch, bảo đảm kinh phí địa phương và thu hút các nguồn vốn của các nhà tài trợ để thực hiện các dự án.
 
Về tổ chức thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020.
XII. Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng”
 
Đây là Quyết định nhằm hợp nhất trên địa bàn tỉnh dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (quy định tại Quyết định số 133/1998/QÐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998-2000), Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao (quy định tại Quyết định số 35/TTg ngày 13 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ) vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Quyết định số 135/1998/QÐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998) vào một đầu mối với tên gọi chung là “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135)”.

  
Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nguyên tắc chỉ đạo, nhiệm vụ, một số chính sách chủ yếu, nguồn vốn và sử dụng vốn của Chương trình được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 135/1998/QÐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Phạm vi thực hiện của Chương trình vẫn được thực hiện theo Quyết định số 132/QÐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và biên giới thuộc phạm vi Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã được thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135. Thời gian thực hiện Chương trình là 5 năm (2001 - 2005).

        
Chương trình 135 gồm các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, dự án quy hoạch bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết, dự án ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm và dự án đào tạo cán bộ xã, bản, làng, phum, sóc.

 
Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo của Chương trình 135 ở Trung ương (sau hợp nhất) là Ban Chỉ đạo của Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Uỷ ban Dân tộc và Miền núi là Cơ quan Thường trực giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chương trình và trực tiếp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương quản lý chỉ đạo các dự án: xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm cụm xã , đào tạo cán bộ xã, bản, làng, phum, sóc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc quy hoạch bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết, các dự án phát triển nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn các xã thuộc Chương trình. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hoàn thiện Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999 về hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa sau khi đã hợp nhất các chương trình, dự án. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 01/1999/QÐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có chương trình này chịu trách nhiệm chỉ đạo việc hợp nhất và tổ chức chỉ đạo có hiệu quả trên địa bàn.

XIII. Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010”
 
Đây là Quyết định về một chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm phấn đấu để mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Mọi người đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi.
 
Các giải pháp chính để thực hiện chương trình:

 
- Về đầu tư: Bao gồm đầu tư của Nhà nước, đóng góp của cộng đồng và tranh thủ viện trợ quốc tế..., trong đó đầu tư của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Từng bước phấn đấu tăng mức chi thường xuyên cho y tế trong tổng chi ngân sách nhà nước. Ưu tiên đầu tư cho vùng nghèo, vùng núi, vùng sâu, vùng xa về các hoạt động y tế dự phòng, y học cổ truyền, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế cơ sở, khám chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách tài chính mới tiến tới tự cân đối thu chi dựa trên bảo hiểm y tế và viện phí. Điều chỉnh giá viện phí cho phù hợp với chi phí và khả năng đóng góp của nhân dân. Mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện, củng cố qũy bảo hiểm y tế bắt buộc, tiến tới thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân. Tăng cường huy động và điều phối các nguồn viện trợ, đặc biệt là các khoản viện trợ không hoàn lại cho hỗ trợ kỹ thuật và các khoản vay ưu đãi cho đầu tư phát triển.
 
- Kiện toàn tổ chức: Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành y tế, xây dựng và hoàn thiện các mạng lưới Y tế dự phòng, Khám chữa bệnh, Dược. Hoàn thiện cơ chế quản lý ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở. Phát triển các bệnh viện đa khoa khu vực (liên huyện) ở những địa bàn xa trung tâm tỉnh. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của phòng khám đa khoa cụm liên xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng từ Trung ương đến cơ sở. Củng cố các khoa y tế lao động và thành lập các phòng khám bệnh nghề nghiệp tại các tỉnh thành trọng điểm công nghiệp. Hoàn thiện mạng lưới quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiện toàn hệ thống thanh tra chuyên ngành. Sắp xếp lại mạng lưới và nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo cán bộ y tế. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy tại một số trường trung học y tế để phát triển thành các trường cao đẳng y tế.
 
- Tăng cường công tác quản lý: Đào tạo cán bộ tổ chức và quản lý y tế ở các cấp. Phân cấp quản lý rõ ràng cho các tuyến y tế, các địa phương. Nâng cao năng lực lập kế hoạch (dài hạn, ngắn hạn) trong các lĩnh vực hoạt động của ngành y tế. Thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động lập và thực hiện kế hoạch. Tăng cường có thời hạn cán bộ chuyên môn y tế cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thiếu. Kết hợp quân y và dân y trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là ở những vùng có nhiều khó khăn trong phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế, xây dựng và ban hành Luật Dược, Pháp lệnh Thực phẩm, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân... Ban hành các qui chế, tiêu chuẩn chuyên môn và danh mục tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các lĩnh vực chuyên ngành y tế. Xây dựng các chế độ chính sách áp dụng cho cán bộ y tế công tác tại các vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và pháp luật cho cán bộ trong ngành. Xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức thanh tra y tế đủ năng lực thực hiện chức năng nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ Thanh tra Nhà nước về y tế. Thực hiện tốt qui chế dân chủ tại tất cả các cơ sở y tế. Xây dựng phong trào thi đua, đặc biệt là việc xây dựng các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến trong ngành.
 
- Phát triển nhân lực y tế: Tiêu chuẩn hóa việc đào tạo các loại cán bộ y tế cho từng tuyến. Đào tạo cán bộ y tế theo các chuyên ngành để đảm bảo số lượng cán bộ y tế theo đầu dân, cân đối giữa các chuyên khoa. Đẩy mạnh việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II cho tuyến tỉnh và tuyến huyện, nhất là các cán bộ phụ trách khoa, phòng. Đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài trong các lĩnh vực hoặc chuyên ngành mà Việt Nam chưa có điều kiện đào tạo. Sắp xếp lại nhân lực ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện để có thể điều động luân phiên các bác sĩ về tăng cường cho y tế cơ sở. Nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kỷ luật lao động và y đức của cán bộ y tế. Tiến tới thực hiện chế độ nghĩa vụ phục vụ công tác ở vùng núi, vùng sâu vùng xa đối với các bác sĩ mới tốt nghiệp.
 
- Củng cố và phát triển y tế cơ sở: Bảo đảm 100% số xã có trạm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế, địa lý, môi trường sinh thái và nhu cầu khám chữa bệnh từng vùng. Phấn đấu đến năm 2005 đạt: 100% phòng khám đa khoa khu vực cụm liên xã ở vùng núi, vùng sâu được xây dựng kiên cố và có bác sĩ; 65% số xã có bác sĩ (trong đó 50% số xã miền núi có bác sĩ); 100% số trạm y tế có nữ hộ sinh, trong đó 60% là nữ hộ sinh trung học. Phấn đấu đến năm 2010 đạt: 80% số xã có bác sĩ (trong đó 60% số xã miền núi có bác sĩ); 80% số trạm y tế xã có nữ hộ sinh trung học; các trạm y tế đều có cán bộ với trình độ dược tá phụ trách công tác dược và có cán bộ được đào tạo/bổ túc về y học cổ truyền; thường xuyên 100% thôn bản có nhân viên y tế có trình độ sơ học trở lên. Phát triển đội ngũ tình nguyện viên y tế tại các thôn/ấp miền đồng bằng.
 
- Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khoẻ: Tiếp tục thực hiện các mục tiêu Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm. Triển khai thực hiện các chương trình phòng chống các bệnh không nhiễm trùng. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Củng cố hệ thống báo cáo, giám sát dịch tễ, hiện đại hoá hệ thống quản lý số liệu thống kê y tế. Xây dựng các phương án đề phòng và khắc phục nhanh chóng hậu quả của thảm họa, thiên tai, phòng chống tai nạn và thương tích, nhất là tai nạn giao thông, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Triển khai các vấn đề sức khoẻ và môi trường lao động trong các doanh nghiệp. Ưu tiên giám sát và xử lý các chất thải gây ô nhiễm môi trường và tác động xấu đến sức khoẻ. Tăng cường quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai chương trình sức khỏe sinh sản, phấn đấu giảm nhanh tỷ suất chết mẹ, tỷ lệ nạo phá thai và tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa. Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khoẻ trẻ em và phát huy phong trào toàn dân tập thể dục thể thao, dưỡng sinh, nâng cao sức khoẻ và tầm vóc người Việt Nam.
 
- Khám chữa bệnh: Đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống khám chữa bệnh, phù hợp với nhu cầu từng vùng và khả năng kinh tế - xã hội. Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và có qui định chuyển tuyến chặt chẽ. Sớm hoàn thành qui hoạch mạng lưới khám chữa bệnh, tăng số lượng giường bệnh cho các tỉnh có tỷ lệ giường bệnh/số dân còn thấp. Chuẩn hoá các phương tiện và kỹ thuật thường qui, sử dụng có hiệu quả và khai thác hết công suất các thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị. Xây dựng danh mục thuốc phù hợp với nhu cầu của bệnh viện, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước. Chống lãng phí và lạm dụng việc sử dụng thuốc đắt tiền, các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hoạt động phục hồi chức năng, phòng ngừa các di chứng bệnh tật. Triển khai thực hiện tốt qui chế bệnh viện, cải cách các thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh. Bảo đảm các điều kiện phục vụ bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là những vấn đề thiết yếu như tổ chức ăn, mặc cho bệnh nhân và vệ sinh trật tự trong các cơ sở khám chữa bệnh. Đa dạng hoá các hoạt động khám chữa bệnh bao gồm các cơ sở y tế của Nhà nước, của các ngành, cơ sở khám chữa bệnh bán công, tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài.
 
- Phát triển y dược học cổ truyền: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 25/1999/CT-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác y dược học cổ truyền.
 
- Thuốc và trang thiết bị y tế: Tiếp tục triển khai "Chính sách quốc gia về thuốc" với các mục tiêu cơ bản là bảo đảm cung ứng thường xuyên và đủ thuốc có chất lượng đến người dân, thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về Dược từ Trung ương đến địa phương. Qui hoạch và tổ chức lại ngành Công nghiệp Dược theo hướng tập trung, chuyên môn hoá và đầu tư có trọng điểm, bảo đảm đầu tư có hiệu quả. Hiện đại hoá mạng lưới phân phối thuốc, chú trọng địa bàn nông thôn, miền núi và vùng sâu. Hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp qui về trang thiết bị y tế, kiện toàn về tổ chức và xây dựng các trung tâm dịch vụ kỹ thuật trang thiết bị y tế. Đầu tư trang bị hiện đại theo tuyến kỹ thuật của hệ thống phòng bệnh, khám chữa bệnh. Phát triển nền công nghiệp trang thiết bị y tế ở Việt Nam.
 
- Phát triển khoa học, công nghệ và thông tin y tế: Từng bước hiện đại hoá kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán hoá sinh, lý sinh, miễn dịch, di truyền và sinh học phân tử. Phát triển công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ gen, công nghệ nhân giống và nuôi cấy mô phục vụ cho sản xuất thuốc, sản xuất các vắc xin, chế phẩm sinh học cho chẩn đoán và điều trị. Phát triển công nghệ tự động hoá trong sản xuất trang thiết bị y tế chủ yếu, xử lý chất thải bệnh viện, điều hành quản lý bệnh viện. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 trung tâm y tế chuyên sâu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sớm triển khai trung tâm y tế chuyên sâu tại Huế và Đà Nẵng, các trung tâm y tế vùng khác. Củng cố hệ thống báo cáo thống kê, thông tin quản lý và cung cấp các thông tin kịp thời với độ tin cậy cao cho công tác quản lý ở các cấp.
 
Phương châm thực hiện là xã hội hóa công tác y tế, lồng ghép các yêu cầu bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân trong các chính sách vĩ mô về kinh tế, xã hội, các chương trình, dự án phát triển sản xuất, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. Đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khoẻ, tìm kiếm và khai thác các nguồn đầu tư khác nhau cho y tế. Xây dựng các điển hình tiên tiến về vệ sinh môi trường, an toàn cộng đồng. Tiếp tục củng cố và phát triển các trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ các tỉnh, thành phố. Phát triển mạng lưới tuyên truyền viên đến xã. Sử dụng các biện pháp và hình thức truyền thông phù hợp để mọi tầng lớp nhân dân và các tổ chức quần chúng tự nguyện tham gia và đóng góp vào việc bảo vệ sức khoẻ cho chính bản thân mình và cộng đồng.

 
Thời gian thực hiện Chương trình là 10 năm, từ năm 2001 đến năm 2010.

 
Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình là Bộ Y tế, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình vào giữa năm 2005 và tổng kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2010.
XIV. Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”
 
Đây là một quyết định nhằm định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và những giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên (bao gồm các tỉnh: Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tạo sự phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, tiến tới trở thành một trong những vùng kinh tế động lực của cả nước. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, trước hết là vùng đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng. 

 
Mục tiêu phát triển cụ thể: Nâng cao tổng sản phẩm trong nước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa, chuyên môn hóa, có hiệu quả và có sức cạnh tranh cao, tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp - xây dựng, ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong GDP; đến năm 2005 không còn hộ đói, không còn xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 13%; hầu hết các xã có đường ô tô đến trung tâm xã, có điểm bưu điện văn hóa, về cơ bản, người dân được dùng nước sạch từ giếng, nước máy hoặc bể chứa, 90% số xã có điện; tất cả các trạm y tế có đủ điều kiện (điện, nước, thiết bị, thuốc, cán bộ y tế) để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ ở các xã chưa đạt chuẩn; giải quyết tốt hơn các vấn để xã hội, nâng cao dân trí và cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân, đặc biệt là đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và thực hiện tốt an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng vững mạnh.
 
Định hướng chung: Nhịp độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân hàng năm 7%, trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, chuyên canh, phù hợp với điều kiện sinh thái từng địa phương, nâng cao mức thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác gấp hơn 2,0 lần so với năm 2000. Mục tiêu phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên chủ yếu là công nghiệp hóa nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp thủy điện và công nghiệp khai khoáng. Phát triển ngành thương mại, du lịch, dịch vụ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế toàn vùng nhằm phát huy lợi thế, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, với nhịp độ tăng trưởng 12%/năm. Kiện toàn cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bậc phổ thông, từng bước tiếp cận trình độ chuẩn của cả nước. Củng cố thành quả phổ cập tiểu học, tăng tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở cho toàn vùng vào năm 2010. Cải tạo và xây dựng mới các cơ sở y tế, trước hết là xây dựng các bệnh viện khu vực (liên huyện), củng cố các trung tâm y tế huyện; duy trì và phát triển phòng khám đa khoa khu vực có hiệu quả. Xây dựng và phát triển trung tâm y tế vùng. Coi trọng đầu tư các công trình phục vụ văn hóa, truyền thanh, truyền hình và các cơ sở hoạt động thể thao, nhà văn hóa, nhà rông ở các buôn phục vụ các lễ hội, phát huy truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc. Tổ chức giao lưu văn hóa giữa các vùng và trong khu vực, các lễ hội truyền thống của các dân tộc. Bảo tồn, phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, tăng cường thể chế văn hóa cơ sở ở các thôn bản thông qua việc thực hiện Quy chế Dân chủ. Phải có kế hoạch tổ chức thực hiện và giải pháp cụ thể về đất đai, giống, vốn và khuyến nông, khuyến lâm cho các hộ đói, nghèo; giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Phải định canh định cư và ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc tại chỗ, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới. Thực hiện định canh, định cư cho số đồng bào di cư tự do đang gặp khó khăn, giải quyết ổn định đời sống cho đồng bào kinh tế mới đã đến Tây Nguyên trong những năm qua. Hạn chế và tiến tới chấm dứt việc di dân tự do. Quy hoạch và chuẩn bị xây dựng dự án tái định cư theo hướng xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội (giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế,...), đất đai cho sản xuất và đất ở nhằm tiếp nhận thêm dân địa phương và một bộ phận dân ở vùng khác đến lập nghiệp, trong đó có dân tái định cư của một số dự án thủy điện. 
     - Mục tiêu đầu tư các cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội thời kỳ 2001 - 2005: 1/ Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là giao thông (bao gồm cả đường huyện lộ), thủy lợi, trường học, bệnh viện (đặc biệt là bệnh viện khu vực), những công trình trực tiếp phục vụ, cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. 2/ Coi trọng đầu tư các công trình phục vụ văn hóa, truyền thanh, truyền hình và các cơ sở hoạt động thể thao, nhà văn hóa, nhà rông phục vụ các lễ hội phát huy truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc. 3/ Ưu tiên đầu tư các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống nhân dân, trước hết là lĩnh vực tạo giống cây, giống con, công nghệ bảo quản, chế biến nông, lâm sản, khai thác và chế biến khoáng sản. 4/ Phát triển mạng lưới đô thị theo hướng đầu tư xây dựng các đô thị trung tâm vùng như: Buôn Mê Thuột, trung tâm các tỉnh như: Plây Ku, Bảo Lộc, Đà Lạt, Kon Tum. Hình thành các đô thị mới trên cơ sở phát triển các khu vực kinh tế đặc thù như: kinh tế cửa khẩu, du lịch, khai khoáng công nghiệp. Phát triển mạng lưới thị trấn tại các trung tâm huyện lỵ và ở những vùng sản xuất hàng hóa. Xây dựng các thị tứ giữ chức năng trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ ở các cụm, điểm dân cư nông thôn. Hình thành chương trình xây dựng các khu dân cư nông thôn. Nâng cấp hệ thống cấp thóat nước ở các khu đô thị, giải quyết cơ bản nhu cầu nước sạch cho dân cư nông thôn. 5/ Hiện đại hóa mạng lưới bưu chính viễn thông theo hướng đồng bộ hóa, số hóa đáp ứng yêu cầu thông tin trong nước và quốc tế.
     
- Muốn thực hiện được các mục tiêu đề ra, cần thực hiện tốt một số chính sách và giải pháp như:  Chính sách đất đai, chính sách về đầu tư và tín dụng, chính sách trợ cước trợ giá, chính sách hỗ trợ về nhà ở, chính sách giáo dục, đào tạo, chính sách về y tế, chính sách về văn hóa, chính sách cho phép các thành phần kinh tế tham gia vào các quá trình kinh tế - xã hội Tây Nguyên và chính sách đối với cán bộ, xây dựng hệ hống chính trị trong sạch vững mạnh đặc biệt là cơ sở:
 
- Tổ chức thực hiện: Các tỉnh Tây Nguyên phải xác định nội dung trong Quyết định này là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương mình và được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của từng ngành chuyên môn, từng cấp chính quyền, từng tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện. Các Bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ trì cùng với các tỉnh Tây Nguyên, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án cụ thể thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình theo các mục tiêu và nội dung của Quyết định này. Định kỳ hàng quý, hàng năm, trong báo cáo đánh giá kết quả công tác của Bộ, ngành phải có kiểm điểm đánh giá thực hiện chương trình công tác ở Tây Nguyên, phát hiện những khó khăn trở ngại để có biện pháp khắc phục.
 
Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên gồm lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, một số Bộ, ngành có liên quan, một số cán bộ có am hiểu về Tây Nguyên và lãnh đạo Ủy ban nhân dân 4 tỉnh Tây Nguyên do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó trưởng Ban thường trực.
XV. Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg, ngày 15/10/2002 của Chính phủ về việc "Khám chữa bệnh cho người nghèo" 

 
Đây là Quyết định quan trọng nhằm giúp người nghèo có được cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế của nhà nước, được mua bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh. Đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm: 1/ Người nghèo theo quy định hiện hành về chuẩn hộ nghèo quy định tại Quyết định số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 01-11-2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 2/ Nhân dân các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. 3/ Nhân dân các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên theo Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên và nhân dân các dân tộc thiểu số tại 6 tỉnh đặc biệt khó khăn của miền núi phía Bắc theo Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001-2005.  

 
Để thực hiện được mục tiêu trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo với định mức tối thiểu là 70.000 đồng/người/năm. Đây là quỹ của Nhà nước, được hình thành từ vốn ngân sách, từ sự đóng góp của các tổ chức - cá nhân trong và ngoài nước, hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. 

 
Theo quy định của Quyết định này, Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo được dùng để: 1/ Mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với mệnh giá 50.000 đồng/người/ năm hoặc thanh toán thực chi cho dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến xã và viện phí cho các đối tượng hưởng lợi. 2/ Hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất do mắc các bệnh nặng, chi phí cao khi điều trị ở bệnh viện nhà nước, người nghèo, lang thang, cơ nhỡ. 

 
- Về cơ chế và tổ chức thực hiện: Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo ở các địa phương sẽ được cân đối trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm. Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định tại Quyết định này. Các bộ liên quan như Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế huy động sự đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội, các cá nhân trong và nước ngoài, Chính phủ các nước và các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo và giám sát việc thực hiện.  

XVI. Quyết định số 26/2003/QĐ-TTg ngày 17/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005”

 
Đây là quyết định về một trong những chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.Mục tiêu của chương trình này là nhằm: 1/ Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đưa nền giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu so với các nước phát triển trong khu vực, tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng, từng địa phương. 2/ Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục các cấp học, bậc học và trình độ đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. 3/ Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập trung học cơ sở.
Chương trình bao gồm 7 dự án :
Dự án 1 : Củng cố và phát huy kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
Dự án 2 : Đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa. 
Dự án 3 : Đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường, đẩy mạnh dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. 
Dự án 4 : Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất các trường sư phạm. 
Dự án 5 : Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng còn nhiều khó khăn. 
Dự án 6 : Tăng cường cơ sở vật chất các trường học, các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; xây dựng một số trường đại học, trung học chuyên nghiệp trọng điểm. 

Dự án 7 : Tăng cường năng lực đào tạo nghề. 
 
Kinh phí để thực hiện dự án được huy động từ ngân sách nhà nước, đóng góp tự nguyện của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, điều hành, tổng hợp chung tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện các dự án số : 1, 2, 3, 4, 5, 6; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện dự án số 7. Căn cứ vào nội dung các dự án và các chương trình dự án có liên quan của ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, lập kế hoạch hàng năm, tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và kết quả thực hiện.
XVII. Nghị định số 79/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/07/2003 “Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã”

 
Đây là Nghị định thay thế Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5                    năm 1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Ban hành theo Nghị định này là một bản Quy chế thực hiện dân chủ ở xã gồm 7 chương, 25 điều. So với bản quy chế ban hành kèm Nghị định 29/1998/NĐ-CP, bản Quy chế này có nhiều điểm mới, cụ thể hơn như quy định rõ những việc nhân dân cần được biết, những việc nhân dân cần được bàn và quyết định trực tiếp, những việc nhân dân được bàn, được tham gia ý kiến nhưng chính quyền xã ra quyết định và những việc nhân dân được giám sát, kiểm tra. Bản Quy định này còn chỉ rõ những việc mà nhân dân được tham gia quyết định trong phạm vi thôn bản.

 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quy chế này. Sáu tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên; hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ) kết quả thực hiện Quy chế. Cán bộ, công chức chính quyền các cấp và nhân dân có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh những quy định trong Quy chế này. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện Quy chế này. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp dưới kiểm tra tài chính và thu, chi ngân sách của xã, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ tài chính xã. Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra ở xã, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân xã. Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các hương ước, quy ước thôn. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này.

XVIII. Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên” 

 
Mục tiêu của Quyết định này là: 1/ Tạo điều kiện ổn định và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên, trong đó tập trung ưu tiên giải quyết cho  đồng bào thuộc đối tượng nghèo đói, đời sống khó khăn. 2/ Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ở các tỉnh Tây Nguyên một cách bền vững. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hoá nghề rừng để rừng và đất rừng phải có chủ thực sự.
 
Nguyên tắc chỉ đạo: 1/ Giao rừng, khoán bảo vệ rừng phải đảm bảo yêu cầu tạo điều kiện ổn định và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, các khu rừng được giao, được khoán bảo vệ phải bảo đảm ổn định và phát triển. 2/ Việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng phải được bàn bạc dân chủ, tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và thủ tục phải đơn giản, phù hợp với thực tế của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. 3/ Lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, gắn với việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng để sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ trong các chương trình của nhà nước. 

 
Nội dung Quyết định còn quy định các đối tượng rừng được giao và khoán bảo vệ, các đối tượng được giao rừng và khoán bảo vệ rừng và hạn mức giao rừng và khoán bảo vệ rừng cho từng loại đối tượng. Bên cạnh xác định nghĩa vụ, Chính phủ cũng quy định rõ quyền lợi của người được giao rừng và đất trồng rừng sản xuất và của người nhận khoán bảo vệ rừng:
 
Thực hiện Quyết định này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tiến hành rà soát, quy hoạch lại các loại rừng; xác định rõ diện tích các loại rừng: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng phải đóng cửa rừng, rừng sản xuất và đất quy hoạch trồng rừng sản xuất để làm cơ sở cho việc giao, khoán bảo vệ rừng. Thẩm định Đề án Đổi mới, sắp xếp và phát triển lâm trường quốc doanh (theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2005. Xây dựng quy trình, sổ tay hướng dẫn phương pháp thực hiện thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng; hướng dẫn chỉ đạo công tác khuyến lâm, khuyến nông.
 
Đây là Quyết định đòi hỏi phải có nhiều Bộ ngành và địa phương phối hợp thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối kinh phí, bảo đảm cho việc thực hiện thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên hoàn thành đúng tiến độ, theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các Bộ khác (Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc…) căn cứ vào nội dung Quyết định này, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên chịu trách nhiệm chỉ đạo các chủ rừng xây dựng phương án khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng trong buôn, làng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh ; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn các xã xây dựng phương án giao rừng cho hộ gia đình, cộng đồng, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện trên địa bàn. 
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp triển khai việc giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo các nội dung của Quyết định này và hoàn thành vào quý III năm 2006.

 
Sau khi quyết định trên được ban hành, các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng đề án và được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 07 tháng  11 năm 2005 “Về phê duyệt Đề án thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên”

XIX. Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo”
 
Trong quá trình đổi mới và sắp xếp lại hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đã chủ trương thu hồi lại đất sản xuất của một số nông trường, lâm trường để giao lại cho đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Quá trình thu hồi đất và tài sản trên đó được thực hiện theo các quy định của nhà nước, có sự đền bù từ ngân sách Trung ương và địa phương. Việc bàn giao đất được thực hiện trực tiếp giữa các nông trường, lâm trường có đất sản xuất bị thu hồi với Ủy ban nhân dân cấp huyện và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có biên bản bàn giao đất sản xuất. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được giao đất sản xuất do thu hồi của nông trường, lâm trường có quyền sử dụng đất và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về đất đai; được quản lý chăm sóc và được hưởng lợi từ vườn cây, rừng trồng. Đồng thời, họ cũng có nghĩa vụ sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng khi được giao hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành quy định của nhà nước về quản lý sử dụng đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất đai và pháp luật về bảo vệ rừng và lâm nghiệp và không được chuyển đổi, chuyển nhượng vườn cây, rừng trồng do Nhà nước giao trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày được giao đất. Trường hợp không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng đất sản xuất, vườn cây, rừng trồng do Nhà nước giao thì Nhà nước thu hồi và không được bồi thường.

 
Về phía các cơ quan nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình, kết quả thi hành Quyết định này; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương và nông trường, lâm trường; phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư để bố trí , kết hợp với nguồn kinh phí phục vụ cho các chương trình, mục tiêu để đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các nông trường, lâm trường; kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh để quyết định thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường, thành lập Hội đồng định giá tài sản hoặc giao cho các đơn vị. cơ quan có chức năng xác định giá trị tài sản để định giá khi thu hồi đất sản xuất của nông trường lâm trường, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn do ngân sách trung ương bố trí tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để thực hiện và định kỳ 6 tháng một lần lập báo cáo tình hình thực hiện thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường, giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

XX. Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/6/2006 “Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

 
Đây là Nghị định nhằm quy định các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở những trường chuyên biệt và những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đó là các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học; trường chuyên, trường năng khiếu; trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật; trường giáo dưỡng và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và từ các nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước khác.

 
Các đối tượng hưởng lợi từ Nghị định này còn được hưởng ưu đãi theo nhiều cách khác nhau: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo lương; phụ cấp trách nhiệm; định thời hạn luân chuyển và trợ cấp chuyển vùng; phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch….

Nghị định này thay thế Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

XXI. Quyết định Số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 “Về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II)”
 
Quyết định này còn được gọi là Chương trình 135 giai đoạn II, vì nó là kế tục những mục tiêu đã được đề ra trong Chương trình 135 (1999-2005). Quyết định này thay thế các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách, bổ sung và thay tên các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc phạm vi Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005: Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999; Quyết định số 647/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 7 năm 2000; Quyết định số 42/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2001; Quyết định số 120/2002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2002; Quyết định số 231/2003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2003; Quyết định số 15/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2005. Phạm vi hưởng lợi của Quyết định này là 1.644 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999 – 2005. Riêng tỉnh Đắk Nông có 10 xã.
XXII. Quyết định số 134/2004/CP ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn”

 
Đây là Quyết định nhằm thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn để có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, sớm thoát nghèo. Đối tượng là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, định cư thường trú tại địa phương; là hộ nghèo sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, đất ở và có khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt.

    - Nguyên tắc: 1/ Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nhà ở, nước sinh hoạt trực tiếp đến hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. 2/ Bảo đảm công khai, công bằng đến từng hộ, buôn, làng trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước. 3/ Phù hợp với phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền, bảo tồn bản sắc văn hoá của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương. 4/ Các hộ được hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nhà ở, nước sinh hoạt phải trực tiếp quản lý và sử dụng để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần xoá đói giảm nghèo. Trường hợp đặc biệt, khi hộ được hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở có nhu cầu di chuyển đến nơi khác thì phải ưu tiên chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất và đất ở cho chính quyền địa phương để giao lại cho hộ đồng bào dân tộc nghèo khác. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không theo quy định này, Nhà nước sẽ thu hồi không bồi hoàn để giao cho hộ đồng bào dân tộc chưa có đất hoặc thiếu đất.

 
- Về chính sách: 1/ Đối với đất sản xuất, mức giao tối thiểu một hộ là 0,5 ha đất nương, rẫy hoặc 0,25 ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất ruộng lúa nước hai vụ. 2/ Ðối với đất ở, mức giao tối thiểu 200 m2 cho mỗi hộ đồng bào sống ở nông thôn. Căn cứ quỹ đất ở khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét quyết định giao đất ở cho hộ đồng bào với mức cao hơn. 3/ Về nhà ở, đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại chỗ (kể cả đồng bào dân tộc Khơ me) hiện chưa có nhà ở hoặc nhà ở quá tạm bợ và đã hư hỏng, dột nát thì thực hiện phương châm: Nhân dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ và cộng đồng giúp đỡ. Ngân sách Trung ương hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/ hộ để làm nhà ở. Căn cứ tình hình và khả năng ngân sách, các địa phương hỗ trợ thêm và huy động sự giúp đỡ của cộng đồng. Ðối với các địa phương có rừng, có quy hoạch, kế hoạch khai thác gỗ hàng năm được  duyệt thì cho phép Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được khai thác gỗ theo quy định để hỗ trợ đồng bào làm nhà ở. Mức gỗ hỗ trợ cụ thể cho mỗi hộ làm nhà ở do Uỷ ban nhân dân dân cấp tỉnh quyết định. Nghiêm cấm việc lợi dụng khai thác gỗ hỗ trợ làm nhà ở để chặt phá rừng. 4/ Về hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt, đối với các hộ đồng bào dân tộc ở phân tán vùng cao, núi đá, khu vực khó khăn về nguồn nước sinh hoạt thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 0,5 tấn xi măng/hộ để xây dựng bể chứa nước mưa hoặc hỗ trợ 300.000 đồng/ hộ để đào giếng hoặc tạo nguồn nước sinh hoạt. Ðối với công trình cấp nước sinh hoạt tập trung: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% cho các thôn, bản có từ 50% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số trở lên; hỗ trợ 50% đối với các thôn, bản có từ 20% đến dưới 50% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương khi xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào phải bảo đảm tính bền vững và hiệu quả.

 
Quỹ đất để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất, đất ở, bao gồm: 1/ Ðất công Nhà nước thu hồi theo quy hoạch. Ðất điều chỉnh giao khoán trong các nông trường, lâm trường. 2/ Ðất thu hồi từ các nông trường, lâm trường hiện đang quản lý nhưng sử dụng kém hiệu quả; đất cho thuê, mướn hoặc cho mượn. 3/ Khai hoang đất trống đồi núi trọc, đất chưa sử dụng. 4/ Ðất thu hồi từ các doanh nghiệp sản xuất không hiệu quả, sử dụng sai mục đích hoặc giải thể; đất thu hồi từ các cá nhân chiếm dụng hoặc cấp đất trái phép. 5/ Ðất do nông trường, lâm trường đang quản lý và sử dụng mà trước đây đất này do đồng bào dân tộc tại chỗ sử dụng thì nay phải điều chỉnh giao khoán lại (kể cả diện tích đất có vườn cây công nghiệp, rừng trồng) cho hộ đồng bào chưa được giao đất sản xuất hoặc chưa đủ đất sản xuất để tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định chung. 6/ Ðất điều chỉnh từ các hộ gia đình tặng, cho hoặc tự nguyện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 7/ Trường hợp không có đất sản xuất nông nghiệp thì giao đất sản xuất lâm nghiệp, hạn mức giao thực hiện theo Nghị định số 163/1999/NÐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các quy định của Luật Ðất đai.

 
Nguồn vốn thực hiện bao gồm ngân sách Trung ương bảo đảm các khoản chi theo định mức hỗ trợ quy định tại Quyết định này, ngân sách địa phương bố trí kinh phí không dưới 20% so với số vốn Ngân sách Trung ương bảo đảm, đồng thời huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu đã đặt ra.

  
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo: Công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và lập danh sách các hộ được hưởng lợi. Lập và phê duyệt đề án giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh mình. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan, các cấp chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy nhanh việc xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo các chính sách đến được từng hộ đồng bào dân tộc; không được để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ các địa phương trong việc xây dựng, cải tạo các công trình thuỷ lợi nhỏ, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giải quyết nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn theo hướng phát triển sản xuất xoá đói giảm nghèo. Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch và bố trí vốn bổ sung có mục tiêu cho các địa phương trong kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 và năm 2006, trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chính sách cụ thể việc thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường (kể cả vườn cây lâu năm, rừng trồng) để giao khoán cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm kiểm tra, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách quy định tại Quyết định này.

XXIII. Quyết định Số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010”

   
Đây là Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, với mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo, tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá giả; cải thiện một bước điều kiện sống và sản xuất ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm hộ nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo. Cụ thể, đến năm 2010, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% năm 2005 xuống còn 10 - 11% năm 2010 (trong 5 năm giảm 50% số hộ nghèo); thu nhập của nhóm hộ nghèo tăng 1,45 lần so với năm 2005; phấn đấu 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.
 
- Đối tượng của Chương trình là người nghèo, hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo; ưu tiên đối tượng hộ nghèo mà chủ hộ là phụ nữ, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội (người già, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt). Thời gian thực hiện Chương trình: từ ngày được phê duyệt đến năm 2010.
 
Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2010 là cơ bản xây dựng đủ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định; có 6 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi; thực hiện khuyến nông - lâm - ngư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn cho  4,2 triệu lượt người nghèo; miễn, giảm học phí học nghề cho 150 nghìn người nghèo; 100% nguời nghèo được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, khi ốm đau đi khám, chữa bệnh được Quỹ bảo hiểm  y tế thanh toán theo quy định; miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường cho 19 triệu lượt học sinh nghèo, trong đó có 9 triệu học sinh tiểu học; tập huấn nâng cao năng lực cho 170 nghìn cán bộ tham gia công tác giảm nghèo ở các cấp, trong đó 95% là cán bộ cấp cơ sở; hỗ trợ để  xoá nhà tạm cho 500 nghìn hộ nghèo; phấn đấu 98% người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí.
 
Các chính sách, dự án và hoạt động chủ yếu của Chương trình: 1/ Nhóm chính sách, dự án để tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập (chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo; chính sách để hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số; dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề; dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; dự án dạy nghề cho người nghèo; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo). 2/ Nhóm chính sách tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội (chính sách hỗ trợ về y tế cho người nghèo; chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và nước sinh hoạt; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo). 3/ Nhóm dự án nâng cao năng lực và nhận thức (dự án nâng cao năng lực giảm nghèo - bao gồm đào tạo cán bộ giảm  nghèo và hoạt động truyền thông; hoạt động giám sát, đánh giá).
 
Các giải pháp thực hiện Chương trình: 1/ Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu vượt nghèo để vươn lên làm giàu của chính hộ nghèo, xã nghèo; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia công tác giảm nghèo; đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình của các cấp, các ngành; tăng cường sự tham gia của người dân và giám sát đánh giá của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, đoàn thể. 2/ Về giải pháp tài chính, tổng nguồn vốn cho giảm nghèo khoảng 43.488 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí trực tiếp cho Chương trình khoảng 3.456 tỷ đồng; kinh phí lồng ghép với các chính sách hiện có khoảng 40.032 tỷ đồng (như tín dụng, trợ giúp y tế, giáo dục, hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số).
 
Cơ chế thực hiện Chương trình: 1/ Huy động nguồn lực theo cơ chế đa nguồn. 2/ Tạo điều kiện để người dân tham gia quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm tính dân chủ, công khai và minh bạch. 3/ Nhà nước hỗ trợ trực tiếp người nghèo các chi phí về giáo dục, dạy nghề (miễn, giảm học phí cấp trực tiếp cho người học hoặc cơ sở đào tạo), chi phí y tế (cấp thẻ bảo hiểm y tế). 4/ Tiếp tục phân cấp quản lý cho địa phương, đặc biệt là cấp xã trong việc quản lý hộ nghèo và triển khai thực hiện Chương trình. 5/ Thực hiện giám sát và đánh giá trên cơ sở thiết lập hệ thống chỉ tiêu phù hợp ở các cấp. Các địa phương tự giám sát, đánh giá, kết hợp với theo dõi, giám sát, đánh giá của các Bộ, ngành, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức tư vấn, khoa học độc lập và giám sát, đánh giá của cộng đồng.
 
 Tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình: 1/ Thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) với sự tham gia của các Bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan. 2/ Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình giúp Ban Chỉ đạo ở Trung ương đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ở địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực điều phối thực hiện Chương trình trên địa bàn.
 
Phân công quản lý và tổ chức thực hiện chương trình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Chương trình, giúp Ban Chỉ đạo của Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chương trình. Các Bộ khác có chức năng phối hợp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Các cơ quan thông tin tuyên truyền và các địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, còn huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

XXIV. Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn”
 
Mục đích của Quyết định này là thực hiện việc cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, sớm vượt qua đói nghèo. Đối tượng được vay vốn là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (kể cả các hộ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) sống ở các xã (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn, có đủ 3 tiêu chí: 1/ Có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 60.000đồng/tháng; 2/ Tổng giá trị tài sản của hộ không quá 3 triệu đồng (không tính giá trị quyền sử dụng đất, giá trị các lán trại trên nương rẫy, nhà ở được Nhà nước và các tổ chức hỗ trợ); và 3/ Có phương hướng sản xuất nhưng thiếu hoặc không có vốn sản xuất.

 
Nguyên tắc cho vay vốn: 1/ Bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng ở cơ sở và được lập danh sách theo từng xã; hàng năm danh sách này được rà soát để bổ sung và đưa ra khỏi danh sách những hộ không còn thuộc đối tượng; 2/ Việc cho vay phải dựa trên các phương án sản xuất và cam kết cụ thể của từng hộ hoặc nhóm hộ gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; ưu tiên những hộ khó khăn hơn được vay vốn trước; và 3/ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay và có thể uỷ thác từng phần cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở trong việc cho vay vốn và thu hồi nợ.

  
Thời gian thực hiện giai đoạn I từ năm 2007 đến năm 2010. Năm 2010 thực hiện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh, bổ sung chính sách cho phù hợp với các giai đoạn tiếp theo.

 
Điều kiện được vay vốn: 1/ Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có nơi cư trú hợp pháp, có trong danh sách do Ủy ban nhân dân xã lập và được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; 2/ Có phương án sử dụng vốn vay vào sản xuất kinh doanh được chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản xác nhận hoặc hỗ trợ gia đình lập.

  
Hình thức và mức vay vốn: 1/ Có thể vay một lần hoặc nhiều lần; 2/ Tổng mức vay các lần không quá 5 triệu đồng/hộ; không phải dùng tài sản bảo đảm và được miễn lệ phí làm thủ tục hành chính trong việc vay vốn. Thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của hộ vay vốn và do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. Trường hợp đến hạn trả nợ, nhưng hộ vay vẫn thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn và có nhu cầu tiếp tục sử dụng vốn vay thì Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ. Lãi xuất cho vay bằng 0%.

 
Xử lý rủi ro: Đối với các hộ gặp rủi ro do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc các khó khăn bất khả kháng khác không trả được nợ, Ủy ban nhân dân xã lập Biên bản xác nhận gửi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để gửi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định xóa nợ.

  
Về nguồn vốn: Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, nhà nước cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện việc cho vay theo Quyết định này.  Đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách, kinh phí thực hiện được tính vào ngân sách địa phương. Hàng năm Ủy ban nhân dân các cấp bố trí khoản kinh phí này trong dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân phê duyệt và chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay vốn.

 
Tổ chức thực hiện: Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định này; hàng năm rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Các Bộ ban ngành khác hoạt động theo chức năng chuyên môn của mình, hỗ trợ việc thực hiện chính sách. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện và xã cũng có trách nhiệm cụ thể đối với việc chỉ đạo và tiến hành thực hiện chương trình.

XXVI. “Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn” ban hành Nghị quyết số 34/2007/PL ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam 

 
Đây là văn bản dưới luật quan trọng nhất về vấn đề dân chủ cơ sở, thay thế cho Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Pháp lệnh gồm 6 chương, 28 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Pháp lệnh này quy định những nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), của cán bộ thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối phố (gọi chung là tổ dân phố), của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

 
Các nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã được quy định là: 

1. Bảo đảm trật tự, kỷ cương, trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

3. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở cấp xã.

5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

 
Trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã.

2. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

 
Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cấp xã.

2. Trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

3. Bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cấp xã để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 
Chương 2 của Pháp lệnh quy định những nội dung công khai để dân biết, các hình thức công khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công khai.

 
Chương 3 quy định những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, hình thức bàn và quyết định trực tiếp, giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; những nội dung và hình thức nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân đã bàn và quyết định.

 
Chương 4 quy định những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

 
Chương 5 quy định những nội dung nhân dân giám sát.

 
Chương 6 quy định các điều khoản thi hành
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